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BÁC HỔ VỚI HÀ NỘI

Với đôi dép cao su giản dị, Bác Hồ đã bôn ba khắp 
năm châu bô'n biển để tìm đường cứu nước. Từ 

Bến cảng Nhà Rồng, Bác đã tối Paris - Thủ đô giàu 
sang, hoa lệ, Bác đã đến London - xứ sở sương mù..., Bác 
đã từng làm một ngưòi bồi bếp, từng sông trong những 
xóm thợ nghèo nàn... Nhưng đúng như một câu thơ của 
Tố Hữu viết ngày Bác trở về Tổ quốc:

Ba mươi năm ấy chân không nghỉ,
Mà đến băy giờ mới tới nơi...

Cái đích của cuộc hành trình nhiều vất vả, hy sinh ăy, 
với Bác lại chính là mảnh đất quê hương, mảnh đất cần 
lao, đau thương, lam lũ nơi đã sinh ra Người. Nơi đầu tiên 
Bác đặt chân về Tổ quốc là Cao Bằng, mảnh đất Bác đã 
sống và làm vnệc suô"t chiều dài cuộc kháng chiến chổng 
Pháp mà cụ thể là chiến khu Việt Bắc... Nhưng Hà Nội tự 
hào là mảnh đất đưỢc gắn bó với Bác nhiều hơn cả. Đăy là 
ndi Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập  khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là nơi Bác đọc lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến thúc giục cả nước đứng lên giữ gìn 
nền độc lập của dân tộc. Đây là nơi Bác đọc những dòng 
thd chúc Tết hào sảng mà ấm áp tình người, và cũng là nơi 
Bác viết những lời di chúc trước lúc đi xa... Với Bác, Hà 
Nội đã gắn bó những năm tháng không thể nào quên. Đó 
là những phút giây rực rỡ cò hoa, những phút giây thiêng 
liêng tự hào và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào 
thương nhớ tiễn Người về cõi vĩnh hằng...!
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Q lẩ i đ ầu  iièn  đmt (Báe

Cuối tháng Tám, sau khi giành đưỢc chính quyền, 
nhân dân Hà Nội đang chờ đón Chính phủ cách mạng 
lâm thời của nước Việt Nam ta ra mắt.

Trên Bến đò Phú Xá, một số  cán bộ và tự vệ địa 
phương đang ngóng chờ đoàn cán bộ từ chiến khu về. 
Vào khoảng bôn giờ chiểu, Mặt tròi đã xế bóng, một 
chiếc thuyền đinh to có mui đè sóng lũ đỏ ngầu cập Bến 
Phú Xá. Đoàn cán bộ lên bồ, trong sô" hơn chục người có 
một ông cụ mặc bộ quần áo nâu, nước da ngãm đen, râu 
dài, ngưòi gày, tay chông gậy. Cụ có vầng trán rộng, có 
đôi mắt sáng, tuy gày nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn.

Thấy Cụ có phong cách lạ, lại có người mang súng bảo 
vệ, những người ra đón đều ngạc nhiên, muôn biết Cụ là 
ai, nhưng vì nguyên tắc bí mật nên đều im lặng. Cụ cùng 
đoàn cán bộ ngồi nghỉ trên một khúc gỗ dưới gốc cây 
muỗm cổ thụ, hỏi chuyện các cụ già ở địa phương về giá 
cả lưđng thực, đời sông của dân làng.

Lúc này anh em tự vệ đã nấu chín cơm mời Cụ và 
đoàn cán bộ vào trụ sở dùng bữa. Cụ ngồi trên phản 
cùng ăn cđm với anh em. Bữa cơm chỉ có gạo đỏ, canh 
mướp và muối vừng, anh em ngại Cụ già không ăn đưỢc, 
nhưng Cụ đã dùng cơm ngon lành như mọi ngưòi khác.
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Ăn cơm xong, một đồng chí tự vệ rót nước mời Cụ 
uô"ng, Cụ bảo:

- Cứ đ ể ấm chén ở phản, ai uống thi rót.
Tròi tối, Cụ cùng đoàn cán bộ vào Làng Phú Gia tạm 

nghỉ trong nhà bà An, một gia đình cơ sở cách mạng.
Bác đã nghỉ ở đây một đêm. Chiều 26 tháng Tám năm 

1945, xe đón Bác đưa về nội thành.
Ngày độc lập, mùng 2 tháng Chín năm 1945, dân 

Làng PM  Gia, Phú Xá về Quảng trường Ba Đình dự lễ 
ra mắt của Chính phủ cách mạng lâm thời, được nghe 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn đôc lập  
mối nhận ra Cụ Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa chính là Cụ già Cách mạng mới về qua làng 
mình tuần trước. Mọi người cùng thấy phấn khởi tự hào 
được là những người Hà Nội đầu tiên đón Bác về Thủ đô.

(Theo CÔNG NGỌC KHA - Đ ỗ THỈNH ghi 
Những lẩn đón Bác - NXB Hà Nội - 1984) 

Trích Bác Hổ vái Thủ đô Hà Nội -
Sở Vân hóa Thông tin rià Nội, 1990

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

Q lồ i - n đ i ^ Ó ẩì 'Jỗầ
đí%i; liú n  Çîuĵ jèn njQjML đẫe, lậ f i

Hà Nội, một buổi sáng chủ nhật đầu Thu, nhân dân nô 
nức chuẩn bị cho ngày hội lớii nhất của dân tộc. Đó là 
iigày 2-9-1945, ngày Hồ Chủ Tịch đọc bản Tuyên ngôn 
độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ sau Cách mạng 19 tháng Tám, Hà Nội cũng như 
toàn quốc sục sôi không khí cách mạng. Cò đỏ sao vàng 
được treo trên cửa mọi nhà. Nhà nào chưa có cò bằng vải
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thì ít nhất cũng có một lá cờ bằng giấy bóng đỏ có ngôi 
sao vàng 5 cánh.

Từ sáng sớm, tờ báo Cứu Quốc, số35, ra ngày 2-9-1945, 
đã được các trẻ em rao báo rao bán khắp nơi. Trên trang 
nhất, cột 1, đăng lời phi lộ của tòa soạn về Ngày độc lập:

“Ngày vinh quang của Tổ quốc, ngày vui mừng độc 
nhất của nhân dân, ngày làm cho chúng ta phải in sâu 
vào đầu óc những thắng lợi vẻ vang trong khi tranh đấu 
giành quyền độc lập, ngày làm cho chúng ta không thê 
sao nhãng được nhiệm vụ đoàn kết, tranh đấu, hy sinh 
đ ể  bảo vệ nền độc lập.

Ngày độc lập đã tới!
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thành lập”...
Cũng ở trang nhất, cột 1, ngay dưới bài phi lộ, có một 

thông tin của Nhà Thông tin và Tuyên truyền Bắc Bộ 
dưới đầu đề:

Ngày độc lập đă đưỢc ấn định  
vào ngày Chủ n h ật 2-9-1945, hồi 14 giờ 

(tức là 2 giờ củ a nước Việt Nam độc lập)

Bản thông báo viết: “Ngày độc lập mà chúng ta hằng 
mong đợi sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 2-9-1945, vào hổi 
14 giờ để:

1- Mừng những thắng lợi đầu tiên;
2- Nghe Chủ tich Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh 

tuyên bố;
3- Thao diễn lực lương quần chúng đ ể  sẵn sàng tranh đấu.
Nơi biểu tinh đã chọn là vườn hoa cạnh s ở  Tài Chính

trước cổng Phủ Toàn quyền cũ (Đường Cột Cờ đi lên).
Các đường dẫn đến nơi biểu tình sẽ dành riêng cho 

các đoàn thê đi tới, cấm xe cộ đi lại. Không ai được đi 
ngoài hàng ngũ. Những huấn lệnh chung về các cuộc 
biểu tình vẫn phải theo dún¿\

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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Tiếp đó, thông báo cho biết:
''Chương trinh:
1 - Chào cờ: Hát bài Tiến quản ca (âm nhạc Bảo an binh);
2- Đại biểu Ban tổ chức đọc chương trình nói về ý nghĩa 

Ngày độc lập và giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh;
3- Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên hô'về nền độc lập Việt 

Nam và chinh thể Dân chủ Cộng hoà;
4- Hát bài N am  tiến;
5- Thề Độc lập;
6- Mít tinh giải tán biến thành biêu tinh.
Các nhà có mấy vô tuyến điện nên chú ý:
Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tuyên bố  trước máy vô tuyến 

điện truyền thanh, làn sóng 32 th.6. Các nhà có máy vô 
tuyến điện thu thanh ỗ xa Hà Nội và ở các tỉnh nên đem 
máy ra trước cửa và vặn to cho công chúng cùng nghe".

Nha Thông tin và Tuyên truyền Bắc Bộ
Cũng trên trang nhất tờ Cứu quốc  có đăng toàn văn 

Thông cáo của Bô Tuyên truyền (sô 18, ngày 31-8- 
1945). Thông cáo của Bộ Tuyên truyền nhấn mạnh:

“Chính phủ lâm thời đã ấn định ngày Chủ nhật 2-9- 
1945 sắp tới này là Ngày độc lập, một ngày lịch sử đáng 
ghi bước đường khó khăn nhất trong công cuộc giải 
phóng dân tộc...

Ngày độc lập sẽ là một ngày họp lớn để quốc dàn nghe 
lời tuyên bô' của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên ra 
mắt công chúng.

Ngày độc lập sẽ là một ngày lễ long trọng để chúng ta 
cùng nhau thề giữ vững nền độc lập, trước ban thờ tô quốc..!'

Cũng trên trang nhất tò Cứu quốc  này, góc bên phải 
đưa tin vổi hàng tít:

“Một đội quân giải phóng tại chiến khu đã tiến về 
Hà Nội. Cuộc duyệt binh tại Nhà hát Lớn”.

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI
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Bản tin viết:
“Được tin 2 giờ chiều ngày 29-8-1945, một đội quăn 

giải phóng tại chiến khu tiến về Hà Nội đã tới Yên Viên. 
Thế là con đường suốt từ Yên Viên - Gia Lăm  về tới Bắc 
Bộ Phủ, dân chúng kéo ra hoan hô hết lớp này đến lớp 
khác k ể  có tới hàng vạn. Mặc dầu trời mưa to, s ố  người 
đi biểu tinh vẫn mỗi lúc một đông.

Đội quân giải phóng này thuộc chi đội thứ ba và thứ 
tư có chừng hơn 500 chiến sỹ, Thổ có, Kinh có và cả phụ 
nữ nữa. Ai nấy nước da đen sạm, mặt gan góc, bước chân 
đi chắc nịch và chạy rất nhanh, tỏ một dấu hiệu phong 
sương và chiến đấu nhiều. Các chiến sỹ ăn mặc không 
cùng một kiểu như những binh lính khác, người quần 
chàm áo chàm, người quần trắng áo đen lẫn lộn, có 
người đội mủ nồi đen, người đội mủ Tây trắng, người đi 
giày, người đi chân không, thật là một đội dân quân chỉ 
cần chú trọng về tinh thần chiến đấu mà không cần chú 
trọng đến hinh thức. Nhưng có một điều làm cho mọi 
người hết sức kinh ngạc là dân quân đều đeo những 
súng kiểu tối tân...''.

Những tin tức dồn dập đó cho thấy không khí sôi nổi 
và khẩn trương của Ngày độc lập diễn ra như thế nào. 
Thêm nữa, cuối trang, góc bên phải, lại có mẩu tin;

Le thoái vi của Vua Bảo đai• •

Bản tin viết: “H uế - L ễ  thoái vị của Vua Bảo Đại đã 
cử hành trước Ngọ Môn ngày 30 tháng Tám, có hàng vạn 
người tới dự. Vua Bảo Đại đọc chiếu chính thức thoái vị 
trước máy truyền thanh và xin làm công dân của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đại biểu Chính phủ lâm 
thời Trần Huy Liệu nhận ấn kiếm, Quốc bảo và Quốc 
quyền. Năm phát súng lệnh nổ, cờ vàng hạ xuống, cờ đò

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘ.
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s.ao vàng kéo lên. Anh Trần Huy Liệu gắn vào ngực Bảo 
Đại huy hiệu cờ đỏ sao vàng đ ể  ông nhận quyền công 
dãn. Bảo Đại hứa biếu Chính phủ hai chiếc phi cơ. Quần 
chúng hoan hô nhiệt liệt khi nghe đọc bản danh sách các 
nihân viên trong Chính phủ Lâm thời Việt Nam'.

Và sau cùng, cùng với những tin tức về Ngày độc lập, 
giữa trang, Báo Cứu Quốc đưa tin về việc quân Tàu 
Tưởng sẽ kéo vào Việt Nam.

Tất cả những điều đó cho thấy việc Bác Hồ sẽ đọc Bản 
Tuyên ngôn đôc lâp  ngày 2-9-1945 là hệ trọng như 
thế nào. Và ngày đó đã tới.

Chiều 2 tháng Chín tại Ba Đình rực rõ nắng vàng mùa 
Thu, lúc 14 giờ, hàng vạn nhân dân Thủ đô đã tập trung 
đầy đủ với những băng rôn khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập  
m uôn năm ”, “Nước Việt Nam của người Việt Nam”...

Sau này, một cuô'n phim của nước ngoài đã ghi lại cảnh 
tượng lịch sử lúc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trong một 
chiếc xe hơi màu đen tiến vào lễ đài. Trước và hai bên xe 
hđi là một đoàn hộ tống gồm hai hàng xe đạp của các chiến 
sỹ bảo vệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị trong Chính 
phủ đứng trên lễ đài. Bài Tiến quân ca được cử hành trọng 
thể vang lên. Tiếp đó, Hồ Chủ Tịch bước ra trước micro đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập:

‘'Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền binh đẳng. Tạo 
hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; 
trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn dộc lập  
năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa 
là: tất cả các dân tộc trên T hế giới đều sinh ra binh 
đắng, dân tộc nào củng có quyền sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do.

BÁC HỒ VỚI HÀ PÍỘI
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Bản Tuyên ngôn n hân  quyền và dân  quyên của 
Cách mạng Pháp năm 1791 củng nói:

''Người ta sinh ra tự do và binh đảng về quyền lợi; và 
phải luôn luôn được tự do và bỉnh đắng về quyền lợỉ\

Đó là những lẽ phải không ai chôĩ cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng 

lá cờ tự do, binh đắng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp 
bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hắn với 
nhân đạo và chính nghĩa'\

Tiếp đó, bản Tuyên ngôn  kể những tội ác mà thực 
dân Pháp đã làm đôl vối nhân dân và đất nước ta. Và 
bản Tuyên ngôn  kết luận:

“BửỂ thế cho nên, chúng tôi, Lâm  thời Chính phủ của 
nước Việt Nam mới, Đại biểu cho toàn dân Việt Nam, 
tuyên b ố  thoát ly hắn quan hệ thực dân Pháp, xoá bỏ hết 
những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ 
tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết 
chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận 
những nguyên tắc dân tộc binh đắng ở các hội nghị 
Têhêrăng và Cựu Kim Sơn quyết không thể không nhận 
quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 
80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng 
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được 
tư do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vi những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố  
với T hế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hường tự do và độc lập, và sự 
thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc
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Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượngy tính 
mạng và của cải đê giữ vững quyền tự do, độc lập äy\ 

Sau Cách mạng 19 tháng Tám, cả nưốc rộ lên một 
phong trào khởi nghĩa. Lúc ấy, Nhật đã đầu hàng Đồng 
minh. Theo thỏa thuận, quân Tàu Tưởng do Lư Hán, và 
sau đó đưỢc thay thế bằng Tiêu Văn sẽ kéo vào Bắc Bộ 
để tước khí giới và công nhận sự đầu hàng của quân 
Nhật. Thực dân Anh làm ngơ cho thực dân Pháp quay 
trở lại Đông Dương. Trong bôi cảnh ấy, đất nước Việt 
Nam mới, còn non trẻ của cách mạng cần có một tuyên 
ngôn vối Thế giới về nền độc lập của mình.

Ngày 26-8-1945, Bác Hồ từ Thái Nguyên về đến Hà 
Nội. Trung ương Đảng bô̂  trí để Bác ở ngôi nhà sô" 48 
Hàng Ngang. Ngày nay, trên tưòng cạnh cửa ra vào của 
ngôi nhà này có gắn một tấm bảng đá trắng mang hàng 
chữ thiếp vàng:

^^Trong ngôi nhá này^ tai một phòn g  gác nhỏy Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã  viết bản  Tuyên ngôn dộc lập, 
kh a i sinh ra nước Viêt Nam Dân chủ Công hoà^\

Hồ Chủ Tịch đã chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn  ấy từ 
bao giò? Có lẽ ngay từ khi viết cuôn L ich  sử d iễn  ca  
với lòi tiên tri nổi tiếng: ''1945, Việt Nam Độc lập'' 
Ngưòi ắt đã phải nghĩ đến một bản Tuyên ngôn,

Từ tháng Tư năm 1945, Việt Minh thông qua Bác Hồ 
đã có sự liên lạc với phe Đồng minh và đã có một sô» phi 
công Mỹ đưỢc nhảy dù xuông Việt Bắc để giúp đõ ta về 
thông tin và vũ khí. Trong sô' này, có một sỹ quan tên 
là Phelan (Phơlần). Trong một lá thư gửi cho cấp trên 
của mình là Robert Shaplen (Rôbớt Sáplần), Phelan 
cho biết là Cụ Hồ đã hỏi anh ta về câu mở đầu trong bản 
Tuyên ngôn đôc lập  của mình và thừa nhận rằng; 
''Nhưng thực ra dường như ông ấy biết nhiều về nó hơn
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tôi" (theo các tài liệu của Robert Shaplen, T he lo s t  
revolution, NY, 1965 và của Charles Fenn, H ồ C hí 
Minh, A b io g r a p h ic a l  introduction, N.Y.).

Cuôn N hững m ẩu  chuyện v ề dời h oa t độn g  củ a  
Hồ Chủ tich  kể rằng Cụ Hồ nói trong đòi Cụ, Cụ viết 
đã nhiều, nhưng chưa bao giò Cụ cảm động và sung 
sướng như khi Cụ viết bản Tuyên ngôn độc láp.

Ngày Tuyên ngôn độc láp, như miêu tả của báo Cứu 
Quốc số 36, ra ngày 5 - 9 - 1945, diễn ra như sau:

“Mới từ 12 giờ trưa, những nẻo đường dẫn vào Vườn 
hoa Ba Đinh, nơi đã chọn đ ể  cử hành lễ Ngày Độc lập đã  
thấy cuồn cuộn những dòng người chảy đến. Đủ mặt các 
giới, các đoàn thể, các anh em công nhân, các nhân viên 
sở công sở tư, các bô lão trong thành phố, các chị em phụ  
nữ, các anh em thanh niên, các trẻ em nhi đồng v.ư...

Giữa cồng trường Vườn hoa Ba Đinh đã dựng sẵn một 
cái diễn đài cao, căng vải đỏ và trắng, giữa là một cột cờ 
sơn trắng vươn lên cao chót vót. Máy truyền thanh đặt ở 
giữa diễn đài”.(...)

14 giờ, các nhản viên của Chính phủ đến để khai mạc 
cuộc lễ. Trật tự quanh diễn đàn lúc ấy rất nghiêm. Một 
đội tự vệ, súng lục cầm tay, đứng chen khít nhau thành 
một hàng rào tròn quanh kỳ đài. Lính bồng súng đứng 
dàn ra cho đến đầu con đưòng Cột Cờ. Mọi ngưòi im lặng 
hồi hộp đợi cho đến lúc đội âm nhạc giải phóng quân cử 
bài kèn chào. Đoàn xe hđi của Chính phủ, có đội cảnh 
sát đi trước dẫn đầu, từ từ đỗ. Các nhân viên trong 
Chính phủ bưốc lên kỳ đài.

Tất cả sự chú ý của đám đông khổng lồ tới dự lễ đều 
dồn cả vào vị Chủ tịch của Chính phủ, lần đầu tiên mới 
ra mắt quốc dân trong dịp long trọng này để tuyên bô' 
chính thức về sự thành lập của nước Việt Nam Dân chủ
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Cộng hòa. Một ông già gày yếu, nhưng tinh thần hiên 
ngang vẫn lộ ra trong bộ điệu ưng dung, trong vầng trán 
tcao mênh mông và đôi mắt sáng, ôn g  vận một bộ quần 
:áo bằng vải vàng đã bạc màu và nhàu nát, có lẽ vẫn là y 
phục của ông mang theo về từ những ngày lận đận bôn 
ba ở hải ngoại. Hình ảnh của ông đúng như những gì mà 
mọi ngưòi vẫn vẽ trong trí tưởng tưỢng về nhà chí sỹ, tóc 
hoa râm đã bao năm rong ruổi phương xa, mưu tính sự 
tự do, độc lập cho Tổ quôc.

Buổi lễ bất đầu. Lá cò đỏ sao vàng từ từ được kéo lên 
ngọn cột cò, trong khi đội âm nhạc cử bài Tiên qu ăn  ca, 
Trên kỳ đài, các nhân viên Chính phủ đầu trần, đứng 
lên giơ nắm tay chỉ. Bên dưới một rừng cánh tay cũng 
giơ lên. Một sự yên lặng trang nghiêm. Một quang cảnh 
vừa lốn lao, vừa rung động.

Sau khi Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chính phủ 
lâm thòi, Hồ Chủ Tịch bước ra trước micro. Bản tường 
thuật của báo Cứu Quốc viết tiếp:

''Bằng một giọng rành mạch giản dịy thinh thoảng 
Người lại hỏi vọng xuống: ''Tôi nói thế này đồng bào nghe 
có rõ không?\ tỏ ra moi lời nói của ông cất lên lúc này đều 
rất nghiêm trang và ông muốn quốc dân không đ ể  lọt mất 
lời nào, ông đọc lời Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa.,r.

Dứt lời Tuyên ngôn  đanh thép có một giá trị lịch sử 
lổn lao, tất cả quốc dân dưới kỳ đài đều đồng thanh cất 
lên tiếng hoan hô như sấm vang, trong một sự nhiệt liệt 
say sưa chưa bao giờ thấy.

Tiếp sau là lễ tuyên thệ của Chính phủ. Đứng trưóc 
lá Quôc kỳ, đứng trước quốc dân, các nhân viên Chính 
phủ lâm thòi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bỏ mũ, 
đứng thang ngưòi, thề: “Sẽ kiên quyết lãnh đạo toàn dân
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giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc và thực hiện bản 
chương trinh của Việt Minh đặng mang lại tự do hạnh 
phúc cho dân tộc; trong lúc giữ nền độc lập, sẽ quyết vượt 
qua mọi nỗi khó khăn, nguy hiểm, dù phải hy sinh tính 
mệnh cũng không từ'.

Sau lễ tuyên thệ là một lời phát biểu của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp vối tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng 
chí Trần Huy Liệu giơ ấn kiếm của Bảo Đại đã trao lại 
cho Chính phủ cách mạng biểu thị sự trao lại quyền lực. 
Sau cùng là lời thề độc lập của toàn thể quốc dân.

Lễ Độc lập kết thúc lúc 15 giờ 30 phút với bài Tiến  
qu ăn  ca  do âm nhạc Bảo an binh cử hòa lẫn tiếng hát 
theo của hàng vạn con người. Sau đó cuộc mít tinh biến 
thành một cuộc biểu tình tuần hành rẽ ra các phô".

Thật là vinh dự lớn, Hà Nội của chúng ta là Thủ đô 
duy nhất trên T h ế  giối có bản Tuyên ngôn độc láp  
đưỢc viết nên tại chính nơi đó và được chính người viết 
đọc trước quốc dân đồng bào trong ngày lễ trang nghiêm 
được mang tên: N gày Độc lập!

Nhà nghiên cứu NGUYỄN PHÚC GIÁC HẢI
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“Trong ngôi nhà này, tại một phòng gác nhỏ, Chủ 
tịch Hô Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn đ ộc  lập, 
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa."

Dòng chữ thiếp vùng ấy nổi bật lên trên tấm  bảng 
bằng đá trắng được gắn ở tưòng, cạnh cửa ra vào ngôi 
nhà 48 Hàng Ngang. Ngôi nhà nằm giữa khu vực ba
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mươi sáu p h ố  phường đông đúc, đã gắn liền với những 
ngày Cách mạng tháng Tám vẻ vang của dân tộc, đồng 
thòi lại gắn liền với sự kiện lịch sử, không ai có thể quên 
mỗi lần nhắc đến sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ. Nguyên 
ngôi nhà này là một cửa hiệu tơ lụa lớn án thông từ 
H àng Ngang sang Hàng Cân. Chủ nhân là ông Trịnh 
Văn Bô, một thương gia, lúc đó đã tham gia phong trào 
V iệt Minh. Vì ở giữa một phô" buôn bán sầm uất, có cửa 
hàng lắm người vào ra nên cán bộ có lui tới cũng dễ bề 
che m ắt bọn m ật thám chỉ điểm; lại có lôi sau thông 
sang phô khác dễ bề phân tán khi có động, nên ngôi nhà 
này đã từng đưỢc chọn làm một cơ sở hoạt động bí mật. 
Chính ở đây, ngày 22 - 8 - 1945, đồng chí Trưòng Chinh 
đã chủ trì cuộc họp của Ban thường vụ Trung ương Đảng 
quyết định một sô̂  vấn đề hệ trọng, trong đó có việc ra 
chỉ thị cho các địa phương tiếp tục giành chính quyền và 
việc đón Bác về Hà Nội.

Hôm ấy, 26-8-1945, đồng chí Trường Chinh lên Phú 
Gia đón Bác. x ế  chiều, ô tô dòi Phú Gia về nội thành và 
theo lôi cửa sau (35 Hàng Cân) vào tận sân. Chủ nhà đã 
dành hẩn tầng hai để các đồng chí Trung ương ăn ở và 
làm việc, nên muôn mòi Bác lên ở một phòng rộng trên 
tầng ba cho tĩnh. Nhưng Bác không muôn ở một mình, 
Ngưòi vẫn lưu lại ở tầng hai. Từ cầu thang đi lên, qua 
hành lang là tới phòng ần. Đó là một căn phòng rộng 
trên sáu chục mét vuông. Giữa phòng là một chiếc bàn 
chữ nhật lớn, chung quanh có tám chiếc ghế tựa đệm 
mềm. Bác và các đồng chí Trung ương đã nhiều lần ngồi 
họp đ phòng này. 0  một góc phòng có chiếc bàn vuông 
nhỏ, ngày ấy Bác đặt máy chữ. Phía trong cùng là chiếc 
bàn tròn khá rộng. Đó là bàn ãn. ô n g  bà chủ nhà có nhã 
ý cử người phục vụ bữa ăn của Bác, nhưng Bác từ chỗì
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và tự làm lấy. Ngày ấy, trước mặt tất cả những người 
giúp việc trong nhà này, thì Bác và các đồng chí Trung 
ương là bà con họ hàng thân thiết của ông bà chủ, là các 
cụ, các ông ở nhà quê ra chơi.

Từ phòng ăn đi theo hành lang ra phía ngoài tới 
phòng khách, đứng ở đây có thể nhìn xuốhg Phô' Hàng 
Ngang. Giữa phòng kê bộ bàn ghế tiếp khách. Tại đây, 
Bác Hồ đã tiếp đại biểu các tầng lớp nhân dân trong 
nước, Việt kiều và cả khách nước ngoài. Bà Trịnh có kể 
lại rằng: một hôm, có hai ngưòi khách nước ngoài đến 
gặp Bác, bà định giới thiệu người làm phiên dịch nhưng 
khi vào xin ý kiến Bác thì bà rất ngạc nhiên thấy Bác 
đang trò chuyện với khách bằng tiếng Anh.

Cạnh phòng khách có một căn phòng nhỏ. Đồ đạc 
trong phòng khá đơn giản: một tủ nhỏ, một ghế đi văng, 
một bàn tròn và một chiếc ghê bành có lưng tựa cao. 
Chính ở cản phòng khoảng hai chục mét vuông này, Bác 
đã viết Tuyên ngôn đ ộc  lập , một áng văn có giá trị 
muôn đòi. Bác đã đặt chiếc giường vải xếp để nghỉ đêm 
ngay ở căn phòng nhỏ bé ấy.

Sau ngày 2-9-1945, Bác dời về làm việc ỏ Bắc Bộ Phủ. 
Trước khi từ biệt, Bác đã tổ chức họp mặt với gia đình ông 
Trịnh Văn Bô. Bác cảm ơn, căn dặn và tặng gia đình một 
chiếc ngà voi chạm làm kỷ niệm.

(PHÚC VINH ghi - Nơi đây Bác viết 
Tuyên ngôn độc lập - Quận Hoàn Kiếm - 1985) 

Trích Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội -
SỞ Văn hóa Thông tin Hà Nội, 1990.
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NGÀY NGƯỜI ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP• • •

đfị htìa , ũàễup nắếiíẬ 'Tỉa ^ ì n h

ở  phía sau Vườn Bách Thảo có một bãi cỏ rộng tỏa ra 
sáu ngả đường của Hà Nội tạo thành một điểm tròn, nhân 
dân quen gọi là Vườn hoa Ngã Sáu. Năm 1945, nơi này 
được mang tên Ba Đình, vốn là tên gọi một cứ điểm chốhg 
Pháp nổi tiếng ở Thanh Hóa trong thòi gian 1885-1888.

Khu vực vườn hoa vắng vẻ ít ngưòi qua lại này không 
biết rằng có một sự kiện trọng đại của lịch sử đất nước, 
của cả dân tộc sẽ diễn ra ở đây.

Mồng 2 tháng Chín năm 1945!
Tròi Thu Hà Nội trong xanh, nắng vàng rực rỡ, lung 

linh làm thắm thêm màu đỏ tưng bừng trải ra trên khắp 
các phố phường Thủ đô. Cờ bay đỏ phố, đỏ nhà, đỏ hàng 
cây xahh, đỏ mặt nước sông hồ.

Hà Nội đã vùng lến giành chính quyền, cùng với cả 
nước làm nên Cách mạng tháng Tám huy hoàng. Hôm 
nay, Hà Nội lại thay mặt cả nước dự lễ Độc lập khai 
sinh ra nưỏc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từng dòng người đủ màu sắc nườm nượp kéo về Vườn 
hoa Ba Đình. Như dòng suốỉ đỏ tuôn chảy về một điểm, 
những biểu ngữ chăng ngang các đưồng phô' bằng các 
thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa, Nga: Nước Viêt Nam  
củ a  người Việt Nam, ủ n g  hộ Chinh p h ủ  lâm thời, 
ủng hộ  Chủ tịch  H ồ Chi Minh.
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Vườn hoa Ba Đình rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ. Một lễ 
đài cao bằng gỗ căng vải đỏ vươn lên như một đài hoa 
chiến thắng. Hàng chục vạn nhân dân Hà Nội và các 
tỉnh đã nườm nưỢp về đây dự ngày hội lớn, cuồn cuộn 
như một đại dương dậy sóng, sóng người và sóng cờ. Bầu 
trời Ba Đình rung lên trong tiếng hô: Nước Việt Nam  
của người Việt Nam, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ 
Chí Minh muôn năm.

Năm mươi vạn nhân dân đã có mặt ở khu vực vườn 
hoa và còn hàng vạn ngưòi tụ họp trên các đưòng phô" xa. 
Người ta ước tính có tất cả một triệu người tham gia hội 
lễ. Đây là cuộc hội tụ nhân dân lớn nhất chưa từng có 
trong lịch sử nước ta từ trưốc tới nay.

Trong đội ngũ những người thợ quần xanh áo trắng 
tràn đầy sức mạnh và niềm tin đứng trước lễ đài, có mặt 
những người thợ điện Yên Phụ, thợ nhà máy nước mà 
ngày 19 tháng Tám trước đó đã xông lên, vượt qua hàng 
rào vào chiếm Phủ Khâm Sai, kéo cồ đỏ sao vàng lên cột 
cò cao nhất.

Trong lớp lớp hàng vạn nông dân, dân nghèo ngoại 
thành ven nội với chị em phụ nữ, mặc áo tứ thân, thắt 
lưng hoa lý, có các cô gái, chàng trai Làng hoa Ngọc Hà, 
Hữu Tiệp, những chị seo giấy Yên Thái, chị dệt lĩnh 
Trích Sài, bà con ở An toàn khu vùng Bưởi, những lớp 
dân nghèo Nghĩa Dũng, Yên Phụ, bãi Sông Hồng.

Có đội ngũ những trí thức, những văn nghệ sỹ đã từng 
họp mặt trong tổ chức Văn h ó a  cứu quốc  ở 124 Phô'Phó 
Đức Chính, ở vùng Bưởi năm xưa. Có mặt những thanh 
niên, học sinh đã từng in truyền đơn và Báo Tiền phong, 
Báo Hồn nước tại Ghùa Bát Mẫu, Làng Hữu Tiệp, ở một 
nhà in bí mật Phố Phan Đình Phùng...

Những cụ già, em nhỏ, những chàng trai cô gái, 
những công chức, những nhà tu hành, trang nghiêm rộn
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ràng xếp thành đội ngũ. Các chiến sỹ Quân giải phóng, 
cùng các đội tự vệ thành đã dàn hàng ngang trước lễ đài.

Cả biển người sôi động chò đợi những giờ phút lịch sử. 
Đoàn xe chở các vị trong Chính phủ đã tới, hai bên có đội 
danh dự của lực lưỢng công an đi xe đạp hộ tổng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cùng đi bước lên lễ 
đài. Đó là một cụ già hdi gầy, trán cao, râu thưa, mắt rất 
sáng. Cụ đội chiếc mũ vải đã ngả màu vàng vì mưa gió, 
mặc bộ quần áo ka ki cổ cao, đi dép cao su trắng, có dáng 
đi hoạt bát nhanh nhẹn.

Bác Hồ đã xuất hiện trước một triệu đồng bào ngày 
hôm đó như vậy, giản dị thân mật như một người cha 
hiền về với gia đình.

Bác đọc Tuyên ngôn độc lập. Lời nói của Bác đầm 
ấm, khúc chiết, rõ ràng. Đây không phải là giọng nói 
hùng hồn, long trọng của các chính khách, của các nhà 
hùng biện. Mà là tiếng nói chứa đựng một tình cảm sâu 
sắc, lớn lao, một ý chí kiên quyết đầy tự tin, từng câu 
từng chữ thấm vào lòng người.

Đọc bản Tuyên ngôn đôc ỉăp  đến nửa chừng, như 
xúc động Bác dừng lại và bỗng nhiên hỏi;

- Đồng bào có nghe rõ tiêng tôi nói không?
Mọi người đều bất ngò, cùng đồng thanh hô lớn:
-C ó!
Lòi đáp vang dội như một tiếng sấm.
Câu hỏi đơn giản này đã làm xoá bỏ tất cả những gì 

còn ngăn cách giữa vị Chủ tịch nước và nhân dân, giữa 
lãnh tụ và quần chúng. Bác cùng với cả biển người đã 
hòa làm một.

Tiếng Bác vang lên, kết thúc bản Tuyên ngôn:
- ... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, 

và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thê
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dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải đê giữ vững quyền tự dOj độc 
lập ấy.

Buổi lễ kết thúc bằng những lòi thề độc lập.
Đó là lồi thề của toàn dân đoàn kết một lòng ủng hộ 

Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ủng 
hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên quyết giữ vững nền độc 
lập hoàn toàn cho Tổ quốc, chông mọi âm mưu xâm lược.

Một triệu cánh tay giơ cao, một triệu tiếng hô đáp lại;
- Xin thề!
Tiếng xin thề vang dội, lan tỏa như những lớp sóng 

trên biển người dày đặc. Hàng triệu tấm lòng bồi hồi xúc 
động và cũng bừng bừng khí thế. Độc lập, tự do đã đến 
với mỗi người dân và mỗi người cũng đã đưỢc trao nghĩa 
vụ thiêng liêng trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và tự do 
của Tổ quốc.

Với ngày mồng 2 tháng Chín, lịch sử đã sang trang. 
Một kỷ nguyên mới bắt đầu: Kỷ nguyên độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hộL

Cũng từ ngày mồng 2 tháng Chín đó, tên gọi Ba Đình 
đã đi vào lịch sử.

- Báo Cứu q u ố c  ngày 3-9-1945.

- Hồi ký Nhữtìg năm tháng không thể nào quên
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. NXB Quân đội
Nhân dân - Hà Nội 1974.

- Những mâu chuyện vể đời hoạt động của Hố
Chủ tịch của Trần Dan Tiên - NXB sir thật 1975.
- Nửa thế kỷ đâu tranh cách mạng của Đảng
bộ và nhân dân Quận Ba Đình - Mà Nôi 1984.
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^uíịêMi ttụiịặi ¿tỏe líịp

Hỡi đồng bào cả nước,
''Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền binh đắng. 

Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thê xâm phạm  
được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền 
tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc\

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn đôc lập  
năm 1776 của nước Mỹ, Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa 
là : tất cả các dân tộc trên Thế giới đều sinh ra binh 
đẳng, dân tộc nào củng có quyền sống, quyền sung sướng 
và quyển tự do,

Bản Tuyên ngôn n h ân  quyên và dân  quyên của 
Cách mạng Pháp năm 1791 củng nói:

''Người ta sinh ra tự do và binh đắng về quyền lợi; và 
phải luôn luôn được tự do và binh đắng về quyền lợĩ\ 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dăn Pháp lợi dụng 

lá cờ tự dOy binh đắng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp 
bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hắn với 
nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta 
một chút tự do dân chủ nào,

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng ỈẠp ba 
chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đ ể ngăn cản việc thống 
nhất nước nhà của ta, đê ngăn cản dân tộc ta đoàn kết 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng 
thắng tay chém giết những người yêu nước thương nòi 
của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong 
những bê máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
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Chúng dùng thuốc phiện, rưỢu cồn đ ể  làm. cho nòi 
giống ta suy nhưỢc.

về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến 
cho dãn ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều, 

Chúng cướp không ruộng đấty hầm. mỏ, nguyên liệu. 
Chúng giữ độc quyền in giấy b ạ C y  xuất cảng và nhập cảng. 
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dán 

ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. 

Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn, 
Mùa Thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng 

Đông Dương đê mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, thi 
bọn thực dân Pháp quỳ gôĩ đầu hàng, mở cửa nước ta 
rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp 
và Nhật, Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả 
là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến 
Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội 
Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc đầu hàng. 
Thế là chang những chúng không ''bảo hổ' đưỢc ta, trái lại, 
trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật 

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu 
gọi người Pháp liên minh đ ể  chống Nhật. Bọn thực dân 
Pháp đã không đáp ứng, lại thắng tay khủng b ố  Việt 
Minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm 
giết nốt s ố  đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậŷ  đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một 
thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 
9 tháng Ba, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy 
qua biên thừy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà 
giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa Thu năm 1940, nước ta đã thành 
thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp
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nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thi nhân dân cả nước ta
đã nổi dậy giành chinh quyền, lập nên nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay
Nhật, chứ không phải tư tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta
đă đánh đô các xiềng xích thực dăn gần 100 năm nay đê
gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh
đ ổ  ch ế  độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ
dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của
nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên
b ố  thoát ly han quan hệ thực dân với Pháp, xóa hỏ hết
những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ
tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết
chống lại âm mưu của bọn thực dẫn Pháp,

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công
nhận những nguyên tắc dân tộc binh đắng ở các hội
nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn quyết không thê không
công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đẫ gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn
80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng
minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được
tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vi những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bô
với T hế giới rằng:

Nước Việt Nam cỏ quyền hưởng tự do và độc lập, và sự
thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thê dân tộc
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượngy tính
mạng và của cải đê giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Bản sao băng ghi ảm, iưu tại Viện Hồ Chí Minh 
(Theo; Hồ Chí Minh toàn tập, in lần thứ hai, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, t.4, tr1, 2002).
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NGÀY NGƯỜI ĐỌC 
LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

é

Hỡi đồng bào toàn quô'c!
Chúng ta muốn hòa binh, chúng ta đã nhân nhượng. 

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp 
càng lấn tới, vi chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, 

không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, h ễ là người Việt 
Nam thi phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ 
quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, 
không có gươm thi dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng 
phải ra sức chống thực dân cứu nước.

Hỡi anh em binh sỹ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu 

cuối cùng đ ể  giữ gin đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng 

kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta.
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Ngày 20 tháng 12 nàm 1946  
HỔ CHÍ MINH
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NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÒ

M ò'ì Uêii ụt}ỉ n h â n  HíỊÁụ Çfltù đ à  ạ ỉả ì fJté n íj.
(Ngày 10 tháng Mười 1954)

Càng đồng bào Hà Nội thân mến,
Tám năm qua Chính phủ phải xa rời Thủ đô đ ể  

kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhaUy nhưng lòng Chính 
phủ  luôn luôn gần cạnh đồng bào.

Ngày nay, do nhăn dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội 
ta chiến đấu anh dũng, hòa binh đã thắng lợi, Chính 
phủ  lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, 
long vui mừng không xiết kể,

Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ tỏ lời thân ái chào 
thă m đồng bào và bày tỏ với đồng bào mấy điều cần thiết: 

Nếu k ể  từ ngày Chiến tranh Thế giới lần thứ hai thi 
Thủ đô ta đã trải qua 15 năm binh lửa. Thời gian khá 
dài., tổn thươrig không ít. sở  dĩ Thủ đô giữ gin đưỢc như 
tinh trạng ngày nay là do đồng bào ta hăng hái phấn đấu, 

Tuy vậy từ nay Chính phủ và nhân dân ta phải cùng 
nhau cố  gắng nhiều đ ể  khôi phiic, củng cô' và phát triển 
đời sống tinh thần và vật chất của Thủ đô ta.

Chính phủ và nhân dân phải cùng nhau ra sứcgiữgin 
trật tự, an ninh, Trật tựy an ninh tốt thì mọi người mới an 
cư, lạc nghiệp. Chúng ta phải cùng nhau gây nên một 
phong trào c ầ ì i y  kiệm, liêm, chính và mỹ tục thuần phong.
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- Chúng ta phải thực hiện chính sách công và tư đều 
được chiếu cố, chủ và thợ đều có lợi. Các bạn công nhân 
hăng hái sản xuất. Bà con công thương hăng hái kinh 
doanh. Chúng ta cần phải duy trì và khôi phục mọi hoạt 
động sản xuất, buôn hán, kinh tế  và tài chính của Thủ 
đô ta.

- Chính phủ và các uị cha mẹ học trò phải cùng cô'gắng 
đ ể  cho con cháu ta được tiếp tục học hành. Các nhà văn 
hóa, giáo dục phải hăng hái phục vụ nhân dân. Chúng ta 
phải duy trì và khôi phục mọi hoạt động văn hóa.

Về chính trị, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ, thực 
hiện tự do dân chủ. Mọi người đều đưa hết tài đức của 
minh đ ể  khôi phục Thủ đô và xây dựng một nước Việt 
Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ.

Nói tóm lại, nhân dân, bộ đội và cán bộ phải thi hành 
đúng chính sách và tuân theo kỷ luật mà ủy ban quân 
chính đã ban bố.

Nhân dịp này, tôi có vài lời ngỏ cùng các bạn ngoại 
kiều. Các hạn, người buôn bán, kinh doanh, tiểu thương, 
tiểu chủ, công nhân và trí thức, đã chung sống với nhân 
dân Việt Nam. Những hoạt động chính đáng về kinh tê' 
và văn hóa của các bạn cũng có lợi cho Việt Nam. Vi vậy, 
tôi khuyên các bạn: các bạn cứ yên lòng làm ăn như 
thường. Nhân dân và Chính phủ Việt Nam sẽ giúp đỡ và 
bảo hộ các bạn.

Sau cuộc biến đổi lớn, uiệc khôi phục lại đời sông bình 
thường sẽ phức tạp, khó khăn. Nhưng Chính phủ c ố  
gắng quyết tâm, toàn thể đồng bào Hà Nội đồng tâm 
nhất trí góp sức với Chính phủ, thi chúng ta nhất định 
vượt được mọi khó khăn và đạt đưỢc mục đích chung: 
làm cho Hà Nội thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và 
phồn thịnh.

BÁC HỒ VỚI f1À INỘI
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Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một 
m ục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân, Chính 
phủ rất mong đồng bào giúp đd, đôn đốc, kiểm soát và 
phê bỉnh đ ể làm tròn nhiệm vụ của minh là: người đầy 
tớ trung thành tận tụy của nhân dăn.

Tôi xin chúc toàn thể đồng bào Hà Nội đoàn kết, phấn 
đấu và thắng lợi.

Tôi chúc riêng các cụ phụ lão sống lâu và mạnh khỏe 
đ ể  đôn đốc con cháu tiến tới. Tôi thân ái khuyên các 
cháu thanh niên và nhi đồng chăm chỉ học tập, hăng hái 
tham gia công cuộc khôi phục và xây dựng Thủ đô yêu 
quý của chúng ta, mà mai sau các cháu sẽ là chủ nhân.

H à Nộif Thủ dô củ a nước Việt Nam Dãn chủ  
Cộng h òa  muôn năm!

Nước Viêt Nam h òa  binhy thông nhất, độc lập, 
d ản  chủ  muôn năm!

(Theo Bác Hổ với nhân dân Hà Nội -
Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội, 1970).

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI
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Mở đầu quôc gia Đại Việt, nảm Canh Tuất (1010), Lý 
Thái Tổ xuông Chiếu dời đô: Thành Đại La ở vào
nơi trung tâm trời đất, đưỢc cái thế rồng cuộn hô ngồi.,, 
Địa th ế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng..., muôn 
vật phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này 
là thắng địa...'\ Lịch sử đã minh chứng suốt thòi Lý - 
Trần - Lê hơn 700 nám, các triều phong kiến phương 
Bắc đã nhiều lần chiếm đóng Thăng Long, nhưng chúng 
đều thảm  bại.
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Đến nhà Nguyễn bỏ Thăng Long rút vào đóng đô ở 
Thuận Hóa. Đếquô'c Pháp cắm Thăng Long làm thủ phủ 
xứ Bắc Kỳ bảo hộ. Những năm đầu thập niên 40 của Thế 
kỷ XX, đất nước thêm quằn quại dưới gót giày phát xít.

Trong đêm dài hoang dại, bỗng sét dậy xé trời! Cách 
mạng bùng nổ. Cụ Hồ Chí Minh vụt hiện lồng lộng giữa 
rừng cò sao rực rỡ. Muôn triệu gương mặt bừng lên. 
Sông lại rồi! Ngực rướn căng phồng, hét vang tròi: Độc 
lập, tự do... Dân chủ cộng hòa.

Sau ngày độc lập, Hà Nội - Thăng Long đưỢc gọi là 
Thủ đô, sau trăm rưởi năm mất hẳn dưới triều Nguyễn 
và nô thuộc phương Tây. Song kẻ thù chưa dứt hẳn dã 
tâm xâm lược. Ta lại phải chín năm hy sinh gian khổ, 
tháng Mười năm 1954, Hà Nội - Thăng Long mới thực 
sự được giải phóng.

Nhân dân khắp nđi náo nức chò mong được thấy lại 
Cụ Hồ. Đúng ngày 10 tháng Mười, các đội quân tề chỉnh 
từ vị trí tiếp cận, giương cao cờ Tổ quốc đĩnh đạc tiến vào 
Thủ đô... Những cánh cửa hàng phô" đóng chặt, chợt niỏ 
toang. Muôn vàn ngọn cờ đỏ sao vàng tung bay nhuôrn 
hồng khắp phô" phường.

Bà con đứng chật hè phô̂  đón mừng quân ta đã về. 
Những anh lính Thủ đô năm xưa như đẫm mình trong 
bao kỷ niệm ngày đi. Đã thấy thấp thoáng gương mặt 
mấy chị, mấy anh tiếp tế cứu thương ngày nào giữa khu 
phô" cổ chìm trong lửa đạn. Ai cũng nóng lòng thăm lại 
bà con đã đùm bọc mình chiến đấu hơn sáu mươi ngày 
đêm hồi đầu kháng chiến...

Chúng tôi tìm lại những cơ sở cũ, thăm bạn học xưa. 
Bao chuyện buồn vui ai còn, ai mất. Hân hoan nhiều, 
song nỗi lo canh cánh vì những tin đồn khủng khiếp, 
khiến lòng dân Hà Nội chẳng thể nào yên. Tôi bỗng nhớ
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lòi Bác Hồ trưóc khi về lại Thủ đô. Giọng Người trầm 
ấm, đôn hậu: ''Trải qua bao thời đại, cha ông ta đấu 
tranh hy sinh gian khổ mới có đưỢc Thủ đô, nay Bác 
cháu ta phải quyết tâm giữ vững. Các cháu đưỢc Chính 
phủ giao nhiệm vụ tiếp quản là một sứ mệnh lịch sử, có 
vinh dự lớn. Các cháu hãy làm thật tô'f\

Tất cả đồng thanh hứa không để Bác phiền lòng. 
Người trìu mến nhìn những gương mặt chân chất, ân 
cần căn dặn; ''Một điều hệ trọng các cháu phải luôn răn 
minh chớ bao giờ tỏ ra là người ''cách mệnK\ Tuyệt đối 
không được phân biệt đối xử người ỏ lại trong thành với 
người ra vùng kháng chiến, Đừng gây cho ai phải ân 
hận, lo âu...''

Ngày Chính phủ tổ chức lễ ra mắt nhân dân Thủ đô 
sau tám năm xa vắng cả Kinh thành tưng bừng cò sao. 
Hàng vạn, hàng chục vạn người náo nức đến Quảng 
trưòng Ba Đình, reo mừng như chưa bao giò đưỢc thế. 
Nội tôi gần 90 tuổi cũng cầm cò theo đoàn phụ lão đi 
chào rước Chủ tịch Hồ Chí Minh về lại Tháng Long. Nội 
mừng ứa nước mắt bảo cháu chắt:

- Thế là mãn nguyện, sắp hết đời nội lại thấy đấng 
cứu tinh về với Thủ đô..,

Bà con dân phô" cảm nhận thâm trầm:
- Bác Hồ về, sống lại Thăng Long.

NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 
(Trích Báo Nhân dân cuối tuẩn,

Số 41 (610) ngày 8-10-2000).
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Kháng chiến chông Pháp kết thúc, Thủ đô Hà Nội 
đưỢc giải phóng. Cuôl năm 1954, lễ đài và quảng trường 
đưỢc xây dựng trên khu vực Vườn hoa Ba Đình cũ đã 
nhanh chóng hoàn thành để tổ chức lễ lớn đón mừng 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ trở lại Thủ đô.

Lễ đài là một công trình mỹ thuật, giữa có đài Chủ 
tịch cao, trên có mái che, dưới có ba vòm cửa gỢi lên hình 
ảnh một cổng thành xưa. Dàn ra hai bên lễ đài xem lễ 
của các đại biểu trông xa như hai bức tường thành.

Trước lễ đài là một quảng trường rộng, rải đá phủ 
nhựa và tỏa ra các ngả đường.

Sáng ngày 1 tháng Giêng năm 1955, những dòng 
người mặc áo quần ngày hội mang cò, hoa biểu ngữ cuồn 
cuộn đi về Quảng trường Ba Đình. Quảng trường lộng lẫy 
uy nghi rực rỡ một màu đỏ thắm.

Hai mươi nhăm vạn người đã tập trung trên quảng 
trường gồm các đơn vỊ quân đội, cán bộ nhân viên, công 
nhân các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, học sinh, sinh 
viên các trường và đông đảo nhân dân các khu phô', các 
vùng ven nội.

Lực lượng vũ trang tham gia diễu binh cũng đã chỉnh 
tê đội ngũ sẵn sàng.

Đúng 10 giò Bác Hồ và các vỊ cùng đi bước lên lễ đài. 
Cả quảng trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. 
Bác ra đứng giữa đài Chủ tịch giơ tay vẫy chào mọi 
người. Bôn cạnh Bác là Thủ tưống Phạm Văn Đồng, Đại
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tướng Võ Nguyên Giáp, các vị trong Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, trong Chính phủ và Ban thường trực 
Quốc hội.

Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch ủy ban Quân 
quản đọc lời khai mạc. Đoàn quân nhạc cử Quốc thiều, 
21 phát đại bác nổ vang. Lá cờ Tổ quốc đỏ thắm lấp lánh 
sao vàng tung bay trước gió.

Bác Hồ tiến ra trước máy phóng thanh. Bác nói về ý 
nghĩa chính trị cực kỳ to lớn của việc chấm dứt chiến 
tranh, hòa bình đã lập lại, Chính phủ lại về Thủ đô. Bác 
thay mặt Chính phủ cảm ơn đồng bào Thủ đô và bộ đội 
hôm nay long trọng và thân mật chào mừng Chính phủ. 
Nhân dịp năm mới, Bác chúc Tết mọi người, năm mới 
mạnh khỏe, vui vẻ, cố gắng tiến bộ. Bác nói tiếp về 
những công việc phải làm từ nay.

Cả quảng trưòng im phăng phắc, lắng nghe từng lòi 
nói thân tình của Bác.

Bác nói xong, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô rền vang.
Đại tướng Tổng tư lệnh đi duyệt các đơn vị quân đội 

và đọc nhật lệnh. Cuộc duyệt binh bắt đầu.
Các đơn vỊ quân đội, các binh chủng lần lượt diễu qua 

lễ đài trong tiếng quân nhạc hùng tráng, trong tiếng vỗ 
tay vang dội. Các đơn vị nam nữ tự vệ, nam nữ dân quân 
của các nhà máy xí nghiệp trong các khu phô" và vùng 
ven nội, nhịp bưóc diễu qua. Tiếng hoan hô lại reo vang 
trên quảng trưòng.

Bác Hồ trên lễ đài, cầm mũ vẫy chào những đoàn quân.
Tiếp theo là cuộc tuần hành biểu dương lực lượng của 

25 vạn đồng bào đại biểu cho các tầng lớp nhân dân, các 
dân tôc.

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI
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Đoàn phụ nữ mặc y phục cổ truyền, áo tứ thân thắt 
lưng hoa lý, hoa đào của các vùng Ngọc Hà, Yên Thái, 
tay vẫy hoa, cầm nón diễu qua lễ đài hoan hô nhiệt liệt.

Bác Hồ tươi cưòi, giơ tay liên tục vẫy chào mỗi đoàn 
đại biểu đi qua.

Cuộc tuần hành kéo dài đến 14 giờ 30 phút mới 
chấm dứt. Tiếp theo đó là các đoàn thể quần chúng tiến 
lên phía lễ đài chào mừng Bác Hồ và các vị trong Chính 
phủ. Các em thiếu nhi chạy lên lễ đài dâng lên Bác và 
các vị đại biểu những bó hoa tươi thắm. Bác Hồ nhận 
hoa, ôm hôn các cháu thân thiết.

Muôn vàn tiếng hô vang dậy:
- Hồ Chủ Tịch muôn năm!
Bác Hồ tươi vui, giơ cao tay vẫy chào đồng bào.
Buổi trọng lễ kết thúc, nhưng không khí tưng bừng 

của ngày hội lớn vẫn còn sôi động trên khắp các phố  ̂
phường Hà Nội.

Một lần nữa, sự kiện lịch sử đáng ghi nhố này lại 
đưỢc diễn ra trên mảnh đất Ba Đình.

(Theo Báo Nhân dân số 306 thứ bảy ngày 1-1-1955, 
Báo Thời mới số 83 ngày 2-1-1955,  

Báo Hà Nội mới ngày 2-9-1985).
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NHỮNG NGÀY CHỐNG MỸ KIÊN CƯỜNG
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Đi trên các đưòng phô" của Thủ đô với bộ mặt đang 
từng ngày biến đổi rực rỡ tới mức nhiều người đi xa về 
không khỏi ngỡ ngàng, hôm nay, tôi cứ thầm hỏi: “i íà  
'Nội sẽ ra sao, tiến trinh cách mạng của cả nước sẽ thế  
nào, nếu như đất Thăng Long này hồi tháng Chạp năm 
1972 không làm nên trận Điện Biên Phủ trên không'?

Sẽ ra sao, nếu như hàng đàn máy bay chiến lược B.52 
của Đ ế quốc Mỹ cứ ung dung nối đuôi nhau từ Đảo 
Guam bay vào trút bom rải thảm xuống Hà Nội với mức 
độ tất cả như khu P h ố  Khâm Thiên rồi lại ung dung nối 
đuôi nhau bay về mà không bị trừng trị?'

Đấy là dã tâm và ý đồ của đế quôc Mỹ mà theo như 
hồi ký của ông Richard Nixon (Risớt Níchxơn), chủ Nhà 
Trắng ngày đó, thì ông ta hoàn toàn tin tưởng sẽ đạt 
đưỢc vì; Song song với ti'ò lừa bịp Hòa hình đang ở trong 
tầm tay đê quôc Mỹ huy động cuộc tập kích chiến lược 
mang tên Linebecker 2 đã đưỢc tổ chức với lực lượng và 
quy mô lớn chưa từng có. Kế hoạch lại chặt chẽ tới mức 
cao nhất, đặc biệt là kỹ thuật gây nhiễu điện từ để làm 
vô hiệu toàn bộ khí tài điện tử của ta thì Hà Nội sẽ hoàn 
toàn bị bất ngò, bị bịt mắt, chỉ còn cách nằm đó bó tay 
chịu đòn và chúng coi đó là tối hậu thư buộc Hà Nội phải
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cúi đầu chấp nhận mọi điều kiện do đế quốc Mỹ đặt ra 
trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris.

Ôi, nếu dã tâm đó của Nison đạt được thì lịch sử của 
dân tộc Việt Nam ta phải ghi vào một trang thật xót xa. 
Và bộ mặt của Thủ đô ta không thể có được như hôm 
nay. Càng không thể giữ đưỢc nguyên vẹn vẻ đẹp lịch sử 
của ngàn năm văn hiến.

Điều chắc chắn nữa sẽ hoàn toàn ngưỢc lại 180 độ, chứ 
không có chuyện như sau khi ký kết Hiệp định Paris, 
Kissinger (Kítxinhgiơ) đã nói vối Đồng chí Lê Đức Thọ: 

“Bao nhiêu năm đi làm ngoại giao, đây là lần đầu  
tiên, tôi chịu thua các ông. Thua đậm quá! B a không!"

“Ba khôn^' mà Tiến sỹ Kissinger , cô' vấn đặc biệt của 
Tổng thôVig Mỹ Nison nói, ta hiểu đó là:

Mỹ phải chấp nhận chấm dứt ném bom hoàn toàn 
miền Bắc Việt Nam. Phải chấp nhận để mòi bà Nguyễn 
Thị Bình sang họp ỏ Paris. Như thế có nghĩa là Mỹ đã 
phải trực tiếp công nhận Chính phủ Cách mạng lâm thòi 
của Miền Nam chúng ta lúc đó. Còn thứ ba là Mỹ phải 
rút quân khỏi miền Nam.

Đấy cũng là một phần cốt yếu để chúng ta tiếp tục 
thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!.

Vì sao Nison không thực hiện được ý đồ thâm độc để 
rồi Kissinger phải chua cay thốt lên thú nhận thua đậm  
ba không như vậy?

Câu trả lồi đã rõ ràng, cả Thế giới đều biết; Vì chúng 
ta đã hoàn toàn chủ động không bị bất ngờ và bó tay chịu 
đòn như Nison mộng tưởng. Ngược lại, ta đã chủ động 
đánh trả quyết liệt, ngay đêm đầu tiên đã bắn rơi 7 máy 
bay Mỹ, trong đó có 3 máy bay B.52, 2 chiếc rơi tại chỗ, 
bắt sốhg giặc lái cách Hồ Gươm có 12 kilômét. Và suốt cả 
12 ngày đêm ta đã liên tục đánh địch có hiệu quả cao, bắn
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r ơi 81 má'.' bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B.52, tiêu diệt và 
bắt song hàng trăm giặc lái Mỹ, chôn vùi thần tưỢngpháo 
đài biy B 52 của Hoa Kỳ xuông bùn đen, buộc Nixon phải 
chấn, dứt chiến dịch Linebecker 2 trong thảm hại.

Đấy là nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân đưỢc tạo 
nên DỞi r.hiều yếu tô' đã kết tinh ở đỉnh cao của chủ 
nghĩt anh hùng cách mạng Việt Nam. Nhưng nguyên 
nhâr sâu xa hơn là vì chúng ta có Bác Hồ với tầm nhìn 
xa chiến lược của Người.

Tứ năin 1962, khi Đồng chí Phùng Thế Tài được bổ 
nhiện là Tư lệnh Phòng không, Bác đã hỏi: “CAú đã biết 
g ì uểB.52 chưa?'. Bác cười độ lượng bảo: “'Nói thế thôi 
chứ (hú có biết củng chưa làm gi được nó. Nó bay cao 
trên [0 cty s ố  mà trong tay chú hiện nay mới chỉ có cao 
xạ thìi. Nhưng ngay từ bây giờ, là Tư lệnh bộ đội Phòng 
khôriỊ, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan 
tâm ới loại máy bay B.52 này".

Kii quân đội ta có trung đoàn tên lửa Phòng không 
SAM-2 đầu tiên, trong sự quan tâm, ưu ái dành chung 
cho (án bộ, chiến sỹ quân chủng Phòng không - Không 
quân Bác đã đặc biệt quan tâm đến đơn vị này. Bởi đây 
là loá vũ khí duy nhất ta có trong tay có thể trừng trị 
đượcB.512 lúc ấy.

Bic đã gọi đồng chí Tư lệnh và Chính ủy quân chủng 
lên bío cao về tình hình huấn luyện đời sống của đoàn. 
Và riỊày L9-7-1965, trước 5 ngày khi tên lửa của ta ra 
quâr đánh thắng trận đầu ở Hà Tây, Bác đã đến thăm 
quâr chủng và cho những lời nhỉ dạy vô cùng quý báu: 
“Dù tế  q\iốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có 
B.57 B.52 hay “Bê” gì đi nữa, chúng ta củng đánh, mà 
đán} là r.hất định thắng”.

Ld Báe dạy ngày ấy đúng vào thời điểm sau một tháng 
khi kn đấu tiên đế quốc Mỹ cho 30 chiếc máy bay B.52 từ
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Đảo Guam vượt chặng đường dài gần 9.000 kilômét mở 
cuộc đánh phá vào khu Bến Cát ở Miền Nam.

Trong hồi ký của mình, Đồng chí Phùng Thế Tài viết:
“Theo tôi, với lời dạy lịch sử đó, chính Bác Hồ ỉà ngu’ời 

đã đặt nền móng, đã chuẩn bị tư tưởng cho chúng ta 
đánh thắng B.52 ngay khi những chiếc B.52 đầu tiên 
đến Việt Nam”.

Ngày 12 tháng Tư năm 1966, B.52 lần đầu tiên ra 
đánh một điểm ở miền Bắc: Đèo Mụ Giạ. Sau đó thường 
xuyên ném bom khu vực Vĩnh Linh.

Trước tình hình đó, theo chỉ thị của Bác, quân chủng 
cho một đơn vỊ tên lửa vào chiến đấu ở phía Nam quân 
khu IV. Sau trận thắng đầu tiên bắn rơi 2 máy bay B.52 
của tiểu đoàn 84, ngày 17 tháng Chín năm 1967, Bác 
cho gọi tôi lên báo cáo thêm tình hình.

Bác vui mừng với chiến công đầu tiên diệt đưỢc B.52 
của tên lửa phòng không ta, nhưng ngay sau đó nét mặt 
Bác trở nên trầm ngâm:

- Sớm muộn rồi Đ ế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh 
Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước 
hết mọi tinh huống mà suy nghĩ, mà chuẩn bị.

Cuối cùng Bác nhấn mạnh thêm:
- Chú nhớ là khi thua ở Triều Tiên, Mỹ đã hủy diêt 

Bình Nhưỡng, ơ  Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng 
nó chỉ thua sau khi chịu thua trên bầu trời Hà Nội...

Đấy là những lời tiên tri, lời dạy của Bác cách trận 
Điện Biên Phủ trên không này khá xa.

Xúc động hơn nữa, Tết Kỷ Dậu 1969 - Tôt CUÔÎ cùng 
trước khi Bác đi xa - dù Bác đã rất yếu, Người đã đến thăm 
và căn dặn cán bộ, chiến sỹ Phòng không - Không quân:

- Hiện nay, giặc Mỹ đã ngừng ném bom ở miền Bắc. 
Nhưng các cô, các chú phải luôn luôn cảnh giác sẵn sàng 
chiến đấu cao. Không tin được giặc Mỹ đâu. Chúng xảo
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quyệt lắm. Phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu 
cao đ ể  nó giở quẻ là minh đập lại được ngay.

Đấy chính là những lòi tiên tri, lòi dạy của Bác mà 
ngày 16-4-1972 khi Nixon bất ngồ đánh phá trở lại miền 
Bắc, quân và dân ta đã chủ động đánh trả quyết liệt, 
bắn tan xác ngay 12 máy bay Mỹ. Và đến 12 ngày đêm 
tháng Chạp, khi lời tiên tri của Bác thành sự thật thì 
bầu tròi Hà Nội đã thật sự là một biển lửa dữ dội chưa 
từng có, thiêu cháy hàng đàn pháo đài bay B.52 của giặc 
Mỹ, làm cho nhân dân nhiều nước trên Thế giới từ lo sỢ 
cho Việt Nam, lần nữa lại sửng sốt vô cùng, cảm phục 
con cháu của Bác Hồ.

Họ sửng sốt vì không ngờ quân và dân miền Bắc ta 
lại chiến đấu có hiệu quả cao khi đế quốc Mỹ đã đưa cuộc 
chiến tranh phá hoại đến tột đỉnh về sức mạnh như vậy.

Điều đó với bộ đội Phòng không và Không quân 
chúng tôi trước hết cũng bắt nguồn chính từ lòi dạy của 
Bác; Muốn bắt cọp phải vào tận hang cọp. Khi Mỹ cho 
B.52 đánh ra Đèo Mụ Giạ, ngày đó theo chỉ thị của Bác, 
Quân chủng đã đưa trung đoàn tên lửa Hạ Long vào 
tuyến lửa Vĩnh Linh đánh B.52 để vừa chia lửa với miền 
Nam  vừa tập dượt tìm ra cách đánh B.52 có hiệu quả.

Biết bao khó khăn, thử thách, ác liệt. Chỉ hành quân 
từ Hà Nội vào được đến Vĩnh Linh cũng mất 7 tháng 
trời. Đến đầu nám 1967, cả 4 tiểu đoàn đều bị thiệt hại 
nặng, phải kéo quân ra Bắc củng cô", nhận khí tài mói. 
Sau đó lại kéo quân vào tiếp tục chịu đựng mọi thử 
thách hy sinh để có đưỢc chiôn công đầu bắn rơi 2 máy 
bay B.52 ngày 17-9-1967.

Cùng vổi bệ đội Tên lửa, bộ đội Không quân cũng bí 
mật bay từ Hà Nội vào ém mình ở các sân bay dã chiến 
miền Trung để thử sức mình với B.52. Đã có bao đêm 
phải cất cánh trong điều kiện nguy hiểm vối các phi
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công: Vũ Đình Rạng, Đinh Tôn, Hoàng Biểu, Đăng Xây, 
Nguyễn Văn Quang... để đến đêm 21- 9 - 1971, Vũ Đình 
Rạng mối có thòi cơ bắn trúng một chiếc B.52.

Công sức và kinh nghiệm quý báu đó đã là yếu tô" 
không nhỏ giúp cho các phi công Phạm Tuân và Vũ 
Xuân Thiều lập công bắn rơi đưỢc B.52, đặc biệt Vũ 
Xuân Thiều đã làm nổ tung tại chỗ một pháo đài bay Mỹ 
trong tháng Chạp năm 1972.

Cũng như vậy, từ kinh nghiệm đã rút ra đưỢc bằng 
cả xương máu của các chiến sỹ đoàn Tên lửa Hạ Long 
và các đoàn rađa, tên lửa tiếp tục vào tuyến lửa sau đó 
và với trí tuệ của cả một quân chủng khoa học kỹ 
thuật đã là tiền đề để bộ đội Rađa và Tên lửa phòng 
không của ta vạch nhiễu tìm rõ kẻ thù, phóng chính 
xác vào lũ pháo đài bay B.52.

Hai mưđi nhăm năm chiến công lịch sử ấy đã trôi 
qua. Tự hào và ôn lại những bài học về trận Điện Biền 
Phủ trên không này, chúng ta càng không quên chiến 
công đó được bắt nguồn trước hết từ công ơn và tầm 
nhìn xa của Bác Hồ vô vàn kính yêu.

HÀ BlNH NHƯỠNG 
Báo Nhân dân cuối tuần, số 52 (28-12-1997).

3ChAnạ. eẩ g ì €ịjuẠ hjổ*i ctàe LậfL tự dtì̂

“Hà Nội, Hải Phòng và một sô'thành phố, xí nghiệp 
có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt N am quyết không 
sỢ. Không có gi quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng 
lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn”.

Hồ Chí Minh
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Đây là lần đầu tiên khẩu hiệu Không có gi quý hơn 
độc lập tự do xuất hiện và cũng là lòi tiên tri vĩ đại về 
tương lai Thủ đô Hà Nội đã và đang trở thành hiện thực 
huy hoàng.

Khẩu hiệu Không có gi quỷ hơn độc lập tự do cũng là 
câu nói đưỢc khắc trong Lăng Bác. Sau đây là toàn văn 
bài viết và cũng là lòi kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đưỢc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam phát đi sáng 
ngày 17-7-1966...

Hỡi đồng hào và chiến sỹ cả nước ỉ
Đ ế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng 

ăn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to.
Chúng ó ạt mang gần 30 vạn quân viễn chinh vào 

Miền Nam nước ta. Chúng nuôi dưdng ngụy quyền, ngụy 
quân làm công cụ hại dân phản nước, Chúng dùng 
những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ như chất 
độc hóa học, bom napan, vv... Chúng dùng chính sách 
đốt sạch, giết sạch, phá sạch. Bằng những tội ác ấy, 
chúng hòng khuất phục đồng bào Miền Nam ta.

Nhưng dưới sự lãnh đạo kiên quyết và khôn khéo của 
Mặt trận dân tộc giải phóng, quản và dân miền Nam ta 
đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng, đã thắng lợi vẻ 
vang và quyết tâm chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, đ ể  
giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc, tiến tới thống 
nhất nước nhà.

Giặc Mỹ trắng trỢn dùng không quăn hắn phá Miền 
Bắc nưởc ta, hòng gd th ế thất bại của chúng ở Miền Nam 
và hòng ép chúng ta đàm phán theo ý muốn của chúng.

Nhưng Miền Bắc không hề nao núng. Quân và dân ta 
càng hăng hái thi đua sản xuất, chiến đấu anh dũng, 
Đến nay chúng ta đã bắn tan xác hơn 1.200 máy bay 
địch, Chúng ta quyết đánh thắng chiến tranh phá hoại
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của địch, đồng thời hết sức hết lòng ủng hộ đồng bào 
Miền Nam ruột thịt.

Gần đây, giặc Mỹ điên cuồng leo thang thêm một 
bước rất nghiêm trọng: chúng bắn phá ngoại ô Hà Nội 
và Hải Phòng. Đó là hành động tuyệt vọng của chúng, 
khác nào con thú dữ bị thương nặng, giăy giụa một 
cách hung tỢn trước hơi thở cuối cũng.

Johnson (Giônxơn) và bè lũ phải biết rằng: chúng có 
thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa 
đ ể  đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở Miền Nam Việt 
Nam. Chúng có th ể dùng hàng nghin máy bay, tăng 
cường đánh phá Miền Bắc. Nhưng chúng quyết không 
thể lay chuyển đưỢc chí kh í sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng 
càng hung hăng thi tội của chúng càng thêm nặng, 
Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 
lău hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một s ố  thành phố, xí 
nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết 
không sợ! Không có gi quý hơn độc lập, tự do, Đến ngày 
thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn!

Mọi người đều biết: mỗi lần sắp đẩy mạnh chiến 
tranh tội ác thi giặc Mỹ lại rêu rao cái trò bịp bợm hòa  
binh đàm phán, hòng đánh lừa dư luận T h ế giới và đ ổ  
lỗi cho Việt Nam không muốn đàm phán hòa binh!

Này, Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời 
trước nhân dân Mỹ và nhân dân Thế giới: Ai đã phá  
hoại Hiệp định Genève (Giơnevơ), là Hiệp định hảo đảm  
chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ  của 
nước Việt Nam? Phải chăng quân đội Việt Ncm sang  
xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ- Hay là
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Chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược 
nước Việt Nam và giết hại người Việt Nam'?

Mỹ phải chấm  dứt chiến tranh xăm lược Việt Nam 
p h ả i rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt 
Nam thi hòa binh sẽ trở lại ngay lập tức. Lập trường 
của Việt Nam đã rõ ràng: đó là 4 điểm của Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 5 điều của Mặt 
trận dân tộc g iải phóng Miền Nam Việt Nam. Ngoài 
ra, không có cách nào khác!

Nhân dân Việt Nam rất yêu chuông hòa binh, hòa 
binh thật sự, hòa binh trong độc lập tự dOy chứ không 
phải thứ hòa bỉnh giả hiệu ''hoa binh!' kiểu Mỹ.

Vi độc lập của Tổ quốc, vi nghĩa vụ đối với các dân tộc 
đang chống đ ế  quốc Mỹ, toàn dân và toàn quân ta đoàn 
kết một lòng, không sỢ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến 
đâu đến thắng lợi hoàn toàn. Trước day, trong hoàn 
cảnh khó khăn hơn nhiều, mà chúng ta đã thắng phát 
xít Nhật và thực dân Pháp. Ngày nay, điều kiện trong 
nước và trên Thế giới thuận lợi cho ta hơn, sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta càng chắc chắn sẽ 
hoàn toàn thắng lợi,

Đồng bào và chiến sỹ yêu quý!
Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của 

toàn dân từ Bắc đến Narriy có truyền thống đấu tranh bất 
khuảt, lại có sự đồng tinh ủng hộ rộng lớn của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ cả Thế 
giới, chúng ta nhất định thắng!

Trước tình hình mới, chúng ta quyết đồng tâm nhất 
trí, vượt mọi gian kh ổ  hy sinh, kiên quyết hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta là đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lượcl
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Nhân dịp này, tôi xin thay mặt nhân dâ n Việt Nam, 
nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dàn tiến hộ 
trên Thê giới, k ể  cả nhân dân Mỹ. Hiện nay, trước âm  
mưu tội ác mới của đ ế  quốc Mỹ, tôi tin chắc rằng nhản 
dân và chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các 
nước yêu chuộng hòa binh và chính nghĩa trên T hế giới 
càng ra sức ủng hộ và giúp đd hơn nữa đ ể  nhân dân Việt 
Nam chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

N hân dân Việt N am  nhất định thắn g!
Giặc Mỹ xâm  lươc nhất định thua!
Việt Nam hòa bình, thống nhất, dộc lập, dán  

chủ và g ià u  m anh m uôn năm!
Đồng bào và chiến sỹ cả nước, anh d ũ n g  tiến lên!

HỒNG NHẬT 

(Sưu tầm và dẫn)

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI

QĩItữtiíỊ, lá thư Ulmn tiạjổi (Báe íjjj!i 
eíu% qẮiủn tm đâít Çîhii đầ lĩôà QlẠi

THƯ KHEN 
QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÒ HÀ NỘi

Hà Nội, ngày 15 tháng Chạp năm 1966.
Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Hà Nội,
Mấy ngày qua, giặc Mỹ dã man đã liên tiếp ném bom 

Thủ đô yêu quý của chúng ta. Quân và dân Hà Nội cùng 
các nơi khác đã bắn rơi nhiều máy bay địch, trừng trị 
chúng một cách đích đáng. Đồng thời, nhân dân và 
Quân giải phóng Miền Nam đánh chúng gấp năm, gấp 
mười lần.
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Giặc Mỹ càng leo thang, thi càng thua đau. Chúng 
càng hung ác, thi nhân dân ta càng căm thù chúng, càng 
quyết tăm đánh thắng chúng. Quân và dân Hà Nội càng 
đánh càng giỏi, đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.600 
trên Miền Bắc. Hà Nội vừa chiến đấu khá, vừa sản xuất 
khá, vừa giữ gỉn trật tự, trị an tối.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính 
phủ khen bộ đội, đồng bào và cán hộ Hà Nội, và tặng thủ 
đô lá cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm ỉược.

Quản là  dân ta phải luôn luôn năng cao cảnh giác, 
ra sức chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, làm tốt việc Phòng 
không nhăn dân, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng!
BÁC HỒ

BÁC HỒ VỚI HÀ ỈNỘI

THƯ KHEN 

QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 7 tháng Năm năm 1967.
Thân á i gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Thủ đô Hà N ộ i y

Từ ngày 26 tháng Tư đến nay, quân và dân Hà Nội 
liên tiếp đánh thắng vẻ vang, trừng trị đích đáng bước 
leo thang mới của giặc Mỹ.

Ngày 5 tháng Năm, Hà Nội đánh giỏi, thắng lớn, bắn 
rơi 8 máy bay Mỹ, diệt và bắt sông nhiều giặc Mỹ lái 
máy bay.

Quân V ' à  dân Hà Nội đã đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu 
dủng cảm. y bảo vệ trị an tối ũà tiến bộ trong công tác 
Phòng không nhân dân.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính 
phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán hộ Thủ đô ta.
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Giặc Mỹ thua to nhưng chúng còn nhiều âm mưu xảo 
quyệt. Quân dân Hà Nội chớ vi thắng lợi mà chủ quan 
thỏa mãn. Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đâu 
giỏi, sản xuất giỏi, làm tối công tác phòng không nhân 
dân, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa đ ể  xứng đáng là 
Thủ đô anh hùng.

Chào thân ái và quyết thắng!
BÁC HỒ

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

THƯ KHEN  

QUÂN VÀ DÂN THỦ Đ Ô  HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 7 tháng Mười một năm 1967.
Thân ái gửi đồng bào, chiến sỹ các lực lượng vũ trang 

và cán bộ Hà Nộiy
Ngày 6 tháng Mười một năm 1967, Hà Nội đã bắn rơi 

3 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc thứ 2.500 trên Miền Bắc. 
Một lần nữa, giặc Mỹ bị quân và dân Hà Nội trừng trị 
đích đáng.

Đó là thành tích thiết thực kỷ niệm lần thứ 50 Cách 
mạng tháng Mười.

Bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào, chiến sỹ các lực 
lượng vủ trang và cán bộ Hà Nội đã nêu cao cảnh giác, 
đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm và mưu trí, chiến 
thắng vẻ vang.

Quăn và dân Hà N ộ i  hãy nâng cao cảnh giác, luôn 
luôn sẵn sàngj ra sức thỉ đua chiến đấu giỏiy sản xuất 
giỏi, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn,

Chào thân ái và quyết thắng!
BÁC HỔ
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V IỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- oOo----------

CHỦ TỊCH  
NƯỚC V IỆT  NAM DÂN CH Ủ  CỘ N G  HÒA

TẶNG
HUÂN CHƯỜNG ĐỘC LẬPế •

H ang N hất

QUÂN VÀ DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đã lập nhiều chiến công vẻ vang và lập nhiều thành 
tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước

Hà Nội, ngày 6 tháng Năm nãm 1967 
Chủ tịch

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
HỒ CHÍ MINH
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BÁC HỒ VỚI NHỮNG THƠ CHÚC TẾT

* 30 Tết Bính Tuất - 1946
Trong năm Bính Tuất mới 
Muôn việc đều tiến tới 
Kiến quốc mau thành công 
Kháng chiến mau thắng lợi 
Việt Nam độc lập muôn năm!

* Xuân Đinh Hợi - 21-1-1947
Chúc năm mới Đinh Hợi
Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió,
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. 
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, 
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sỹ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định

thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!

* Xuân Mậu Tý - 1948
Năm Hợi đã đi qua,
Năm Tý vừa bước tới,
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
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Cả nước dốc một lòng;
Thông nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công.

* Xuân Kỷ Sửu - 1949
Kháng chiến lại thêm một năm mới,
Thi đua yêu nước thêm tiến tới 
Động viên lực lượng và tinh thần.
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.

Người người thi đua,
Ngành ngành thi đua 
Ngày ngày thi đua;
Ta nhất định thắng 
Địch nhất định thua.

* Xuân Tân Mão - 1951
Xuân này kháng chiến đã Xuân,

Nhiều Xuân kháng chiến càng gần thành công, 
Toàn dân ta quyết một lòng 

Thi đua chuẩn bị tổng phản công kịp thời.

^ Xuân Nhâm Thìn - 1952
Xuân này, Xuân năm Thin,
Kháng chiê n vừa sáu năm.
Trường kỳ (uà gian khổ,
Chắc thắng trăm phần trăm.
Chiến sỹ thí giết giặc 
Đồng bào thi tăng giUy 
Năm mới thi đua mới,
Thắng lợi ắ t  về ta.
Mấy câu thănh thật nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng Xuân.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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* Xuân Quý Tỵ - 1953
Mừng năm Thin vừa qua,
Mừng Xuân Ty đã tới.
Mừng phát động nông dân,
Mừng hậu phương phấn khởi.
Mừng tiền tuyến toàn quân,
Thi đua chiến thắng mới.
Mừng toàn dân kết đoàn,
Mừng kháng chiến thắng lợi.
Mừng năm mới, nhiệm vụ mới,
Lực lượng mới, thành công mới.
Mừng toàn thể chiến sỹ và đồng bào,
Mừng phe dân chủ, hòa binh T hế giới.

* Xuân Giáp Ngọ - 1954
Năm mới quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành,
- Đẩy mạnh kháng chiến đ ể  giành độc lập, tự do;
- Cải cách ruộng đất ỉà công việc rất to,
Dần dần làm cho người cày có ruộng, khỏi lo nghèo nàn. 
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công. 
Hòa bỉnh, dân chủ Thếgiài khắp Nam - Bắc - Tây - Đông, 
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

* Xuân Bính Thân - 1956
Thân ái mấy lời chúc Tết:
Toàn dân đoàn kết một lòng,
Miền Bắc thi đua xây dựng,
Miền Nam giữ vững Thành đồng,
Quyết chí, bền gan phấn đấu,
Hòa binh, thống nhất thành công.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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 ̂Xuân Canh Tý - 1960
Mừng Nhà nước ta mười lăm xuân xanh! 
Mưng Đảng chúng ta ba mươi tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua 
Xây dựng Miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Chúc đồng bào ta bền bỉ đấu tranh,
Thành đồng Miền Nam vững bền, mạnh mẽ, 
Cả nước một lòng, hầng hái tiến lêĩij 
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

Xuân Tân Sửu - 1961
Mừng năm mới, mừng xuân mới,
Mừng Việt Nam, mừng Thế giới!
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh 
K ế hoạch năm năm thêm phấn khởi,
Chúc Miền Bắc hăng hái thi đua,
Chúc Miền Nam đoàn kết tiến tới!
Chúc hòa binh thống nhất thành công!
Chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi!

Xuân Nhâm Dần - 1962
Năm Dầriy mừng xuân Thế giới 
Cả năm châu phấp phới cờ hồng 
Chúc Miền Bắc thi đua phấn khởi 
Bốn mùa hoa Duyên Hải, Đại Phong.
Chúc Miền Nam đấu tranh tiến tới 
Sức triệu người hơn sóng Biển Đông,
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợiy 
Hòa binh thống nhất quyết thành công.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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* Xuân Quý Mảo - 1963
Mừng năm mới,
C ố gắng mới,
Tiến hộ mới,
Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi!

* Xuân Giáp Thìn - 1964:
Bắc Nam như cội với cành,
Anh em ruột thịt đấu tranh một lòng. 
Rồi đăy thống nhất thành công,
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà. 
Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng Xuân.

* Xuân Đinh Mùi - 1967
Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta.
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa.

* Xuân Mậu Thân - 1968#

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, 
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên!

Toàn thắng ắt về ta!

* Xuân Kỷ Dậu -1969
Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vi tự do.

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, 
Tiến lẽn! Chiến sỹ, đồng bào!

Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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BÁC HỒ 
VỚI NHÂN DÂN THỦ ĐÔ

“ B

ác Hồ - Người là niềm tin thiết tha nhất, 
trong lòng dân và trong trái tim nhân  

Đó chính là những lời tự đáy lòng mà mỗi 
người Việt Nam muôn nói về Ngưòi cha già kính yêu 
của dân tộc. cả  cuộc đòi Bác đã hy sinh cho độc lập, 
tự do, cho đất nước và cho nhân dân. Với tấm lòng 
năng niu tất cả chỉ quên minh, Bác đã là người:

Yêu từng ngọn cỏy mỗi nhành hoa 
Tự do cho mỗi đời nô lệ 
Sữa đ ể  em thơ, lụa tặng già,

Từ những cụ già phơ phơ tóc trắng đến những em nhỏ 
thơ ngây; từ những người anh hùng đến những người 
nghèo đói, vô danh nhất đều đưỢc Bác dành cho một tình 
yêu thương sâu nặng. Kỷ niệm về Bác có ý nghĩa vô cùng 
thiêng liêng, lớn lao với những con người từng đưỢc gần 
Bác, được Bác thám hỏi, sẻ chia... Nhân dân Hà Nội hạnh 
phúc vì được ở bên Bác nhiều nhất, được Bác quan tâm, 
dạy bảo nhiều nhất. Với những người nông dân ngoại 
thành, Bác đã tới thám trong những ngày hạn hán, trong 
Tết trồng cây... Với công nhân, Bác đến thăm nhà máy, 
thăm xóm thợ nghèo ngay trong ngày Tết... Với phụ nữ, 
thanh niên, thiếu nhi... Bác cũng luôn để tâm động viên, 
dạy dỗ. Dù Bác đã đi xa nhưng nhân dân Hà Nội biết 
rằng: Hà Nội luôn ở trong tim Bác và Bác sống mãi trong 
lòng nhăn dân Thủ đô.
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BÁC HỔ VỚI CÒNG NHÂN HÀ NỘI

(Bác nói eltuụ.ềií 
ỊỳẦi anh ídti ettt eồềtự. ehiĩe ồ' ^hiL ĩtô 

(Ngày 30 tháng Mười một năm 1954)

Xa cách tám năm vi kháng chiến, hôm nay lần đầu  
tiên gặp anh chị em, tôi rất vui lòng. Nhản dịp này, tỏi 
muốn nói chuyện với anh chị em 3 điểm:

1.1.1, Đ oàn  kế t  - Sau 15 năm chiến tranh, nước ta 
bị tàn phá, dân ta bị cực khổ. Nay hòa binh mới trở lại, 
chúng ta phải hàn gắn những vết thương do chiến 
tranh gây ra, và xây dựng lại đời sống binh thường của 
nhân dân, Công ưiệc rất nhiều, rất phức tạp.

Trong công việc, chúng ta có nhiều thuận lợi, mà củng 
có nhiều khó khăn,

Thuận lợi vi nhân dân ta rất tốt, Chính phủ ta kiên 
quyết, cán bộ ta cô gắng và vi ta có các nước bạn và nhân 
dân T hế giới nhiệt liệt ủng hộ.

Khó khăn vi hãy còn những tư tưởng cũ, quan điểm  
cũ, thói quen củ, lề lối củ. Và vỉ sức phản động trong 
nước và ngoài nước,

Để phát triển những thuận lợi và khắc phục những 
khó khăn, điều cần thiết nhất cho chúng ta là đoàn kết.

Ai củng biết hiện nay chúng ta có hai lớp cán bộ: cán 
bộ kháng chiến và cán hộ khác, Nhưng chúng ta phải biết 
rằng hai lớp ấy đều là cán bộ của chính quyền nhân dân,
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tức là như anh em một nhà. Cho nên chúng ta cần xóa bỏ 
hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhaUy giúp 
đỡ  lẫn nhau đ ề cũng tiến hộy đ ể  cùng phục vụ nhân dãn.

Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ 
thi chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, 
phát triền mọi thuận lợi, mà làm tròn nhiệm vụ nhân 
dân giao phó cho chúng ta,

1.1.2. Tăng năng suất công tác - Bất kỳ ở địa vị 
nàOy làm công tác gi, chúng ta đều là đầy tớ của nhân 
dân. Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng 
ta dùng, đều do m ồ  hôi nước mắt của nhân dân m à  ra. 
Vỉ vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân. 
Muốn làm như vậyy chúng ta phải c ố  gắng thực hiện cầìiy 
kiệm, liêm, chính.

Trước hết là cần, tức là tăng năng suất trong công tác, 
bất kỳ công tác gi.

Kiệm tức là không lãng phí thi giờ, của cải của minh 
và của nhân dân.

Liêm tức là không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ 
giĩi của công và của nhân dãn.

Chính tức là việc phải thi làm, dù nhỏ củng làm, việc 
trái thỉ dù nhỏ củng tránh.

Bôn điều đó đi liền với nhau.
Riêng về tăng mức công tác và tiết kiệm của côngy chúng 

ta đều thấy anh em công nhân ở các nhà máy và các công 
trường đã xung phong thực hiện. Cán bộ ở các ngành, các 
cơ quan nên cô'gắng thi đua với anh em công nhăn.

1.1.3. Học tập  - Tinh hinh Thế giới và trong nước 
luôn luôn biến đổi, công việc của chúng ta nhiều và mới, 
kỹ thuật của Thế giới ngày càng tiến bộ, nhưng sự hiêu 
biết của chúng ta có hạn. Muốn tiến bộ kịp sự biến đôi vô
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cùng vô tận, thi chúng ta phải nghiên cứu, học tập lý 
luận và kỹ thuật.

Việc đó hiện nay đang tổ  chức những lớp nghiên cứu 
cho cán bộ,

Việc nghiền cứù học tập ấy không phải là gò ép. Tùy 
ý mỗi người không miễn cưởng.

Tôi chắc rằng đại đa s ố  anh chị em đều muốn tiến bộ, 
cho nên nhiều người sẽ muốn học.

Song các anh em phụ trách hướng dẫn cần phải chú ý: 
Làm thế nào cho việc học tập thiết thực, vui vẻ, không nên 
câu nệy hirìh thức, tuyệt đối tránh cách nhồi sọ. Lý luận và 
thực hành phải đi đôi với nhau.

Nếu anh chị em cán bộ c ố  gắng thực hiện 3 điều nói 
trên thi chúng ta nhất định thắng lợi trong công cuộc củng 
c ố  hòa binh, thực hiện thống nhất hoàn thành độc lập và 
dân chủ trong toàn Việt Nam yêu quý của chúng ta.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

(Báe ểiéỉ dtuụỈH Ịỳổi eán hầ eồnụ nhân Qỉítù tttáti 
^ ỉê ễ i oà  Q ll'ià  Ệtiáụ, (B ồ  '̂ ôề

(Ngày 21 tháng Chạp năm 1954)

Trong lúc quân Pháp sắp rút lui, các cô, các chú từ 
cán bộ đến công nhân, đã ra sức đấu tranh giữ nhà máy 
tương đối đưỢc hoàn toàn, Đấy là một điều rất tốt. Sau 
khi Chính phủ ta về tiếp quản Thủ đô, các cô, các chú đã 
c ố  gắng sản xuất điện đều, làm  cho sinh hoạt đồng bào 
trong thành p h ố  được tiếp tục như thường, Bác thay mặt 
Chính phủ khen ngợi và cám ơn các cồ, các chú...
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Trong nhà máy có lao động trí óc và lao động chăn 
tav, cán bộ kỹ thuật và công nhăn, nam có, nữ có. Tuy 
khác nhau nhưng cũng chung một mục đích. Ngày trước 
chúng ta là người nô lệ. Vỉ muốn thoát vòng nô lệ mà 
chúng ta kháng chiến. Trước chúng ta làm, cho thực dân 
Pháp, nay chúng ta làm cho nhân dân, Nhà máy này 
bảy giờ là của nhãn dân, của Chính phủ, của các cổ, các 
chú. Các cô, các chú là chủ thi phải giữgin nhà máy này 
cho nó phát triền hơn nữa.

Muốn thế, trước hết phải đoàn kết một lòng. Trong 
thời kỳ thuộc Pháp, chúng chia nhân viên kỹ thuật ra 
một hạng, cai xếp một hạng, công nhân một hạng, chia 
đê trị, làm cho ba hạng không đoàn kết và đều phải làm 
nô lệ. Bây giờ chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ.

Mỗi người đều có sáng kiến hay, nhưng củng đều có 
khuyết điềm. Sáng kiến là tinh thần của dân tộc ta, 
khuyết điểm là kết quả của chế độ cũ. Ai có cái hay thi 
truyền bá cho nhau học, thấy khuyết điểm gi thi lấy tinh 
thần đoàn kết thương yêu nhau mà phê binhy giúp nhau 
sửa chữa. Phê binh không phải đ ể  mỉa mai, nói xấu. Phê 
binh là đ ể  giúp nhau tiến bộ. Học nhau điều hay y giúp 
nhau sửa chữa khuyết điểm, thế là đoàn kết thực sự.

Chúng ta đoàn kết đ ể  thi đua. Thi đua phải có tổ 
chức, có k ế  hoạch. Thi đua không phải là ganh đua, giấu 
nghề. Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, 
sáng kiến của minh, học hỏi điều hay lẫn nhau, giúp 
nhau sửa chữa khuyết điểm đê cùng nhau tiến bộ. Thi 
đua nhằm:

1. Tăng năng suất.
2. Tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. Đồng thời phải 

tuyên truyền cho nhân dân và các cơ quan ý thức tiết 
kiêm điên.
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Người này thi đua với người khác, tổ  này thi đua với 
tô k h á C y  nhà máy này thi đua với nhà máy khác.

Các cô, các chú giông như một bộ máy. Nếu một bộ 
phận, một người nào mắc khuyết điểm mà không sửa 
chữa thi ảnh hưởng xấu đến cả guồng máy chung. Vi thê 
các cô, các chú, lao động trí óc và chân tay, phải đoàn kết 
chặt chẽ thi đua làm cho nhà máy phát triển.

Hiện nay, nước ta còn nghèo, đời sống của anh chị em 
công nhân chưa đều, chưa đầy đủ. Đảng, Chính phủ và 
Bác đều lo nghĩ đến điều đó. Nhưng chúng ta cần nhận 
rỗ, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, nghĩa là giai 
cấp chịu kh ổ  trước hết, đấu tranh mạnh hơn hết.

Nay trong hoàn cảnh hòa binh, muốn cải thiện sinh 
hoạt thi phải tăng năng suất, ơ  nhà máy, công nhăn 
phải thi đua ch ế  tạo. ơ  nông thôn, nông dân phải thi 
đua sản xuất lúa gạo. Sản xuất tăng thi mức sống sẽ 
được nâng cao. Muôh ăn quả thi trước phải trồng cây.

Hiện nay, Miền Nam nước ta chưa được g iả i phóng, 
đ ế  quốc Mỹ còn lăm le phá hoại hòa binh, chúng ta 
phải chống đ ế  quốc Mỹ một cách thiết thực bằng thi 
đua tăng năng suất. Tiết kiệm được một cân than, tăng 
được một kilôoát điện là góp thêm một phần  lực lượng 
đánh vào đ ế  quốc Mỹ. Chúng ta có quyết tâm, chúng ta 
nhất định khôi phục được kinh tê] nâng cao được đời 
sống của toàn dân.

Chúng ta tin chắc là chúng ta làm đưỢc vi dân ta rất 
tối, công nhân ta rất oanh liệt, đường lối lãnh đạo của 
Đảng và Chính phủ ta đúng, lại có thêm sự giúp đỡ nhiệt 
tinh cao cả của nhăn dân các nước bạn.

Chúc các cô, các chú mạnh khỏe, vui vẻ ũà đoàn kết 
thi đua cho tốt
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^ á e  íiéỉ ehiUẬỀn úéỉ atdt ehi etti eÂnq. ễthảễi

Q lh à  tn á iị ^D thn ^ h ấ ễ ự i Q th ấ t (iriek)
(Ngày 16 tháng Tám năm 1956)

... Phải nhận rõ ngày nay công nhân đã làm chủ nhà 
máy, phải làm sao xứng đáng với địa vị đóy phải ra sức 
làm cho nhà máy phát triểriy thực hiện tăng gia sản xuất 
và tiết kiệm , chống lãng phí, triệt đ ể  tôn trọng kỷ luật lao 
động. Lợi ích của công nhân đi đôi với. lợi ích của nhà 
máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người được khỏe 
mạnh thi sẽ phấn khởi thi đua sản xuất, làm cho nhà máy 
thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả 
năng đ ể  cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên. 
Do đó, muôn đời sống được cải thiện thỉ anh em công nhân 
phải œ gan g  sản xuất, còn các cán bộ phụ trách phải luôn 
luôn chú ý săn sóc đến đời sôhg của công nhăn.

Phải chú ý hơn nữa đến việc chăm nom săn sóc các 
cháu trong nhà máy, vì như vậy mới làm cho cha mẹ các 
cháu yên tâm sản xuất và sau này các cháu mới trở thành 
những công nhân, cán bộ khỏe mạnh đ ể  phục vụ Tổ quốc.

Toàn thể anh chị em phải thực hiện đoàn kết, dân chủ, 
chống quan liêu, tham ô, lãng phí, thành khăn phê hinhy 
tự phê binh đ ể  giúp nhau tiến bộ. Nhà máy Diêm Thống 
Nhất là nhà máy xây dựng xong đầu tiên ỏ Miền Bắc. Vỉ 
vậy các cán. bộ, công nhân viên càng phải làm gương mẫu 
về mọi mặt. Các cán bộ lãnh đạo, chi bộ, đoàn thanh niên, 
công đoàn của nhà máy phải làm cho nội bộ đoàn kếty 
toàn xưởng đoàn kết, đoàn kết với đồng bào địa phương, 
chú trọng giáo dục công nhârty thực hiện dân chủ, đẩy
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mạnh thi đua sản xuất tiết kiệm và chú trọng săn íóc đến 
đời sống của anh chị em công nhăn trong nhà máy để góp 
phần thiết thực củng cô' Miền Bắc, chiếu cô Miền Nam, 
thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

Q ỉciì í íé i  e ủ a  Q lg x ứ ỉi

ấ  Qiettòíiụ. ẽtởàn
(Ngày 19 tháng Giêng năm 1957)

Hôm nay, Bác đến thăm các cô, các chú, Bác sẽ nói 
chung về công đoàn và nói riêng cho cán bộ công đoàn. 
Bác sẽ nói vắn tắt mấy điểm:

1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính sách 
chung của Đảng, vi Đảng minh là Đảng của giai cấp vô 
sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thi không 
làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công 
nhăn củng không làm được gi, Đảng là  đội tiền phong 
của giai cấp công nhân, đồng thời củng là đội tiền phong 
của dân tộc.

Bởi thế, công đoàn phải hiểu đ ể  giải thích cho công 
nhân hiểu: công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng 
thi không làm cách mạng thành công được, không thắng 
lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách 
chung của Đảng trong hàng ngủ giai cấp công nhân.

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức 
vô sản, đạo đức cách mạng.

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là  thếnàoĩ
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Mỗi một người, công nhản phải hiểu rằng trong mấy 
mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhăn và nhân dân 
ta đáu tranh cách mạng đ ể  đánh đuổi bọn đ ế  quốc thực 
dân, đánh đ ổ  phong kiến, cho nhân dân nói chung, cho 
giai cấp công nhân nói riêng làm chủ nước nhà.

Vậy, đã là người chủ nước nhày thái độ thế nào cho đúng?
Công nhân phải hiểu tương lai của công nhân và 

tương lai của xí nghiệp phải dính liền. Công nhân phải 
hiểu xí nghiệp là của minh, làm chủ nước nhà là nói 
chung, làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí nghiệp có phát 
triển, tương lai của công nhân mới tiến lên.

Cá nhân mỗi công nhàn, đối với nước nhà phải thê nào?
C hế độ này là của ta, phải bảo vệ chế độ của ta, Nhà 

nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa là của ta, phải bảo vệ 
Nhà nước của ta, ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến 
ch ế  độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời. nói hay 
việc làm.

Còn th ế nào nữa?
Công nhân phải hiểu lao động là vẻ vang, Trước kia 

ta lao động cho tư sản, phong kiến, đ ế  quốc. Công nhân 
Miền Nam hiện nay củng thế. Còn ta bãy giờ lao động 
cho ta. Bất cứ làm nghề gi, có ích cho nước nhà, cho nhân 
dân, cho giai c ấ p y  đều là vẻ vang. Bất cứ nấu bếp, quét 
nhà hay làm chủ tịchy đều phải lao động cả, làm gi ích 
nước lợi dân đều là vẻ vang,

Của cải minh lao động ra là của nước nhà, của nhân 
d â ĩ ĩ y  là của minh, là của công. Nhân dân, đặc hiệt là giai 
cấp công nhân phải bảo vệ của cải ấy. Để bảo vệ của cải 
chung đó, đối với thói tham ô, lãng phí, ta phải chống lại.

Thè đã đủ chưa?
Chưa đủy mỗi một công nhẫn, đả là chủ của xí nghiệp, 

chủ nước nhà, phải tự nguyện tự giác giữ kỷ luật lao
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động. Giờ làm việc thi đi chậm, chưa hết giờ đã nghỉ 
không phải là thái độ của người chủ xí nghiệp, chủ nhà 
nước. Nếu ai củng hăng hái làm mà có một s ố  công nhân 
lười củng không được. Muốn giữ kỷ luật lao động phải có 
tinh thần hăng hái, có tính sáng tạo. Hăng hái thỉ các 
côy các chú đã biết. Còn th ế nào là tính sáng tạoì Trước 
kia tư bản không cho công nhăn phát triển tài năng. 
Nhà máy Dệt Nam Định trước chỉ cho mỗi công nhân 
đứng một máy, nay về ta thỉ công nhân đứng được nhiều 
máy, Nhà máy vể ta, ta c ố  làm nhiều, làm tốt, tim hết 
mọi cách đ ể  tiến hộ mãi, đó là tính sáng tạo, đó là thái 
độ tiên tiến.

Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua 
không phải là tranh đua. Mọi người phải cô'gắng tiến bộ, 
không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi 
saUy làm cho mọi người cùng tiến bộ.

Thi đua là phải làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, 
dùng không bền. Lại phải làm nhiều mới đủ dùng. Phải 
làm nhanh và phải làm rẻ không p h í phạm  thi giờ, 
nguyên vật liệu v.v...

Hiện nay có hai khẩu hiệu: Tăng gia sản xuất và thực 
hành tiết kiệm. Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là 
không được. Mục đích của công đoàn là phải cải thiện 
dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn 
hoá của giai cấp công nhân nói riêng và của nhân dân 
nói chung.

Bây giờ anh em mong được lên lương có chính đáng 
không? Có. Nhưng lương tăng gấp đôi mà hàng đắt, vẫn 
không ăn thua gL Nuôi lợn ít mà muốn ăn thịt nhiều là 
không được.

Công đoàn phải hiểu đ ể  giải thích cho công nhân,
công nhân phải hiểu đ ể  giải thích cho nhân dân là: phải

\
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tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm tiền và hàng 
hóa phải đi đôi với nhau.

Nói về ngân sách của ta, Nhà nước thu thuế nông 
nghiệp, thuế công thương nghiệp v.v... đ ể  chi tiêu cho các 
công việc ích lợi cho dân, nhưng ta thu còn ít mà phải 
chi nhiều, nên còn nhờ các nước bạn giúp. Phải hiểu đó 
là  tinh thần Quô'c tế  vô sản rất quỷ, Song sự giúp đdcủa 
các nước bạn cho ta cũng chỉ có hạn. Căn bản là ta phải 
tự lực cánh sinh, cố  gắng sản xuất,

Về cải thiện sinh hoạt, tuyên truyền của công đoàn có 
lệch lạc, chỉ nói đời sống công nhân Liên Xô, Trung Quốc 
hiện nay sung sướng, lương cao, nhà rộng, có xe ôtô v.v... 
Điều đó đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Liên Xô lúc 
cách mạng tháng Mười mới thành công cái gì cũng còn 
thiếu, được thứ gi ngon thi hán ra ngoài đ ể  mua máy 
móc sản xuất, Có thể nói là nhân dân và giai cấp công 
nhân Liên Xô phải thắt lưng buộc bụng đ ể  xây dựng, 
Mãi 9 năm saUy tinh hinh mới khá hơn. Trung Quốc 
củng vậy, cách mạng thành công năm 1949 mà mãi đến 
năìú 1954 mới cải thiện sinh hoạt được bước đầu. Ta thi 
mới xây dựng hòa binh được hai năm. Bây giờ mà đòi cái 
gi củng phải đủ là vô lý. Tuy vậy, Đảng và Chính phủ 
củng luôn luôn chú ý cải thiện đời sống cho công nhân. 
Bây giờ có đd hơn trước, nhưng phải dần dần, mỗi mùa 
một ử, mỗi năm một ít. Có người hoặc không hiêu hoặc 
c ố  ý không muốn hiểu. Họ muôn chia rẽ Đảng với công 
nhân, chia rẽ Chính phủ với nhân dân. Ai nói sai, ta 
phải phản đối.

Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu minh 
là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiểu lao động là vẻ vang; 
phải giữ gin của công, chống tham ô lăng phíy phải bảo 
vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt nhiều, maUy rẻ.

BÁC HỒ VỚI tiÀ  NỘI
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Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng g ia sản xuất 
ưà thực hành tiết kiệm.

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước đê  
hiểu biết khoa học. T hế nào là khoa học? Như hồi xưa ta 
cho sét là ông thiên lôi, mưa là rồng phun nước, ốm là 
do ma làm, như th ế là phản khoa học. Nay ta hiểu khác, 
hiểu nguyên nhân rõ ràng. Con mắt ta nhìn xã hội củng 
phải khoa học. Các tôn giáo theo duy tâm, còn giai cấp 
công nhân phải duy vật.

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này phải 
đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công nhân Miền Nam 
và Miền Bắc phải đoàn kết. Người ta thường nói đoàn 
kết là sức mạnh vô địch. Ta kháng chiến thắng lợi, cũng 
nhờ đoàn kết. Ta xây dựng hòa binh, thắng lợi cũng nhờ 
đoàn kết.

Ta đoàn kết nội bộ công nhân, đồng thời củng œ  sự 
liên minh của công nhân và nông dân là hai giai cấp lớn 
nhất, mạnh nhất.

5. Công đoàn ưà cán bộ công đoàn phải tỉm cách này 
hay cách khác giải thích cho công nhăn rõ tinh hình 
trong nước và ngoài nước. Ví dụ: có người hỏi củng cố  
Miền Bắc là th ế nào? Tranh thủ Miền Nam là th ế  nào? 
Tại sao phải làm như vậy mới thống nhất được nước 
nhài Phải giải thích cho họ hiểu, Nếu không, ho sẽ hoang 
mang, Sau Cách mạng tháng Mười, công nhân Liên Xô 
đểu hiểu nếu mỗi người cố  gắng sản xuất thêm 1 kilô than 
thi có lợi cho việc xây dựng Tổ quốc và đánh lui ngoại 
xâm. Ta bây giờ cũng thế, nếu ai nấy đều tăng gUi sản 
xuất, thi không những lợi cho ta ở Miền Bắc ma còn giúp 
đồng bào Miền Nam chống Mỹ - Diệm nữa. Vièc Ai Cập, 
Hungari thắng lợi càng tỏ rỗ đ ế  quốc ngày càng yếu, phe 
ta ngày càng mạnh. Đó là những ví dụ đ ể  giải thích.

BÁC HỒ với HÀ ỈMỘI
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Do hiêu tinh hinh mà năng cao tinh thần yêu nước 
của công nhân.

6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân. 
Lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu. Phải dân chủ, 
bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà 
không kiểm tra thi không biết kết quả ra sao, không hiểu 
sai lệch thế nào đ ể  kịp thời sửa chữa.

Cuối cũng Bác tin cho các cô các chú biết là kỳ họp thứ 
sáu của Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giao cho 
Chính phủ làm đạo luật về Công đoàn. Công đoàn phải 
giúp Chính phủ làm đạo luật ấy cho tốt.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

^ ĩh ư  ạ ử ì eêềtq. ĩihâễi úà eán hA ễnaụ. 10
(Ngày 24 tháng Hai năm 1959)

Bác rất vui lòng các cô, các chú có tiến bộ khá về:
Đoàn kết thân ái,
Liên tục thi đua,
Cải tiến kỹ thuật,
Tăng gia sản xuất,
Thực hành tiết kiệm,
Quản lý xí nghiệp,

ChắiC ĩác có, các chú đã tự thấy rằng:
Tư tưcng thông thì công việc tôi, những kinh nghiệm 

ấy nên pw  biến cho các nhà máy khác.
Nhưinỉ các cô, các chú chớ thấy có tiến hộ, mà tự mãn, 

tự kiêu., 'jrái lại, cần phải cố  gắng nữa đ ể  tiến bộ mãi. 
Cámx ỉn các cô, cáachú  đã biếu Bác bộ quần áo. 
Bác mận rồi. Nay Bác gửi bộ áo ấy làm giải thường 

cho mộit lợt thi đua.
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Khi nào đợt thi đua kết thúc, do các cô, các chú binh 
nghị, ai khá nhất thi được giải thưởng ấy.

Chúc các c ô y  các chú vui vẻ mạnh khỏe, đoàn kết tiến bộ.

j£ồỉ Ệỉói ehuụĨM eủa QlgẨỈằi eáít 
Ítồ4iạ ễ ih ú n  t r ỉn  eM ig. ílư ềig .

Im Qll̂ ià tnáụ. (Xjà 3 U
ú ủ  ^ h u ế lt  lá  ầ  H ùà QĨẠÌ (tríehị 

(Ngày 24 tháng Hai năm 1959)

Hòm nay, Bác thay mặt Đảng và Chính phủ đến 
thăm các cô, các chú và cám ơn các đồng chí chuyên g ia  
đã tận tình giúp ta xây dựng.

... Các cán b ộ  và công nhân trên công trường cần nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ Nhà nước, ra 
sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ trao cho. Giai cấp 
công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, muốn xứng 
đáng là giai cấp lãnh đạo thì phải gương mẫu trong 
công tác. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, muốn nước 
nhà mau chóng thống nhất, muốn đưỢc tự do sung  
sướng, mỗi người phải khắc phục khó khăn, thi đua tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm,

Cán bộ trên công trường biết dùng xe cút kít và cải tiến 
một s ố  dụng cụ xây dựng, nên bước đầu đã tăng năng suất 
cao hơn trướCy giảm bớt sức lao động của công nhân. Tuy 
nhiên, những ưu điểm, sáng kiến này còn chưa được p h ổ  
biến rộn^ rãL Ngoài ra còn những khuyết điểm như việc 
đ ổ  bê tông và xâỵ dựng ở một sô'bộ phận của công trường 
chưa đưỢc tốt lắm, một số  công việc phải làm đi làm lại,
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sinh ra Lãng phí, năng suất lao động ở công trường nói 
chung còn thấp, kỷ luật lao động chưa được đề cao...

Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mỗi 
người cần có tinh thần làm chủ tốt, phải đề cao tinh thần 
trách nhiệm. Nhiệm vụ trước mắt của cán bộ, công nhăn 
trên công trường là phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết giữa 
các cán òộ, công nhăn, đoàn kết với các chuyên gia, đoàn 
kết với đồng bào địa phương, phải mở rộng phong trào 
thi đua giữa cá nhân và các bộ phận sản xuất, phải giữ 
vững kỷ luật lao động. Các đảng viên, đoàn viên thanh 
niên lao độngy cán bộ, phải gương mẫu về mọi mặt, lãnh 
đạo cho tốt phong trào sản xuất theo khẩu hiệu: nhiều, 
nhanh, tôi, rẻ...

^ á e  lỉt)ồ nói eî uíẬỈn lĩầì eán hồ  ̂
eồềiíẬ Ệậliản QU^à tnáíẬ Uhí '^ à  Qtêỉ 

(Ngày 2 tháng Hai năm 1960)

Lần trước Bác đến đ â y y  các cô, các chú chưa tiến bộ,,, 
Qua năm 1959y cán bộ và công nhân đã tiến bộ khá, 
hoàn thành vượt mức k ế  hoạch Nhà nước, đã biết sắp xếp 
còng việc, nên đã tiết kiệm được hơn 31 vạn giờ, nhặt sắt 
thép vụn đúc được hơn 200 tấn máy móc. Như vậy là tốt, 
cần 'cốgắng nhiều hơn. nữa, Quỹ phúc lợi đã dùng bảo 
hiểm lao động đưỢc gần 20 vạn đồng. Nếu biết tiết kiệm 
và tăng năng suất nhiều hơn nữa thi s ố  tiền đó sẽ tăng 
nhiều hơn nữa.

Như các cỗ, các chú đã biết, máy móc càng tinh xảo, 
nếu không có trinh độ văn hóa và kỹ thuật thi không thể 
điều khiển đưỢc, Trước đây làm việc theo lối thủ công,
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nhưng băy giờ làm. bằng máy móc tinh xảo cả, nèn việc 
học tập văn hóa, nâng cao trinh độ kỹ thuật là  rất cần 
thiết. Năm vừa qua nhà máy đã có 90% cán bộ tà công 
nhăn học văn hóa. Đó là một bước tiến khá. Nhưng như 
th ế vẫn chưa đủ, cần phải vận động sao cho tất cả mọi 
người đều đi học. Ví dụ: nhà máy sản xuất xe hơi ở Liên 
Xô có một phân xưởng làm pit tông rất lớn mà chỉ có 
mười công nhân phụ trách vi máy móc hoàn toàn tự động 
cả, Gần đây, Liên Xô lại phóng một tên lửa vượt xa 
12.500 cây số, rơi sát chỗ đã định, bay nhanh một giờ trên 
20.000 căy số, cầ n  phải có trinh độ văn hóa và kỹ thuật 
cao mới làm được những việc như vậy. Muốn điều khiển 
và sản xuất được các máy móc hiện đại, cán bộ và công 
nhân ta cần phải ra sức học tập văn hóa và kỹ thuật. 
Trai, gái, già, trẻ, cán bộ, công nhân, đều phải học cả.

K ế  hoạch năm 1960 rất quan trọng, vi nó là năm kết 
thúc k ế  hoạch 3 năm và chuẩn bị bước vào k ế  hoạch 5 
năm lần thứ nhất. Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề 
ấy, cán bộ và công nhân phải ra sức sửa chữa khuyết 
điểm và phát huy ưu điểm đã đạt đưỢc. Mặt khác phải 
thực hiện hạch toán kinh t ế  cho tốt. Phải bảo đảm cho 
các bộ phận sản xuất cân đối, tiến hành ăn khớp nhịp 
nhàng. Các có, các chú đã phát huy nhiều sáng kiến và 
đề nghị nhiều ý kiến tiết kiệm vật liệu, thi giờ, nhưng 
chưa áp dụng hết. Bộ phận theo dõi sáng kiến phải đúc 
kết sáng kiến đã đạt được đ ể  p h ổ  biến rộng rãi và áp 
dụng ý kiến của công nhân đề nghị.

Công tác cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật và và cải 
tiến sản xuất như cái kiềng ba chân, nếu hai chân dài, 
một chăn ngắn thi không th ể  nào đứng vững đưỢc. Muốn 
làm tôi việc này phải thực hiện dân chủ. Cán bộ phải 
dựa vào quần chúng đ ể  giải quyết khó khăn, Mười người
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làm khòng đưỢc thi một trăm người góp một trăm ý kiến 
lại thi nhất định sẽ làm được.

Muốn làm tốt những việc trẽn, cán bộ và công nhân 
phải thật thà tự phê binh và phê binh, giúp đd lẫn nhau, 
vi khuyết điểm của một người không phải của riêng một 
người đó, mà có ảnh hưởng đến toàn nhà máy. Phải nâng 
cao kỷ luật lao động, chống lãng phí, c ố  gắng học tập văn 
hóa, học tập kỹ thuật, Đặc biệt là phải chú trọng học tập 
kinh nghiệm và tác phong công tác của các đồng chí 
chuyên gia bạn.

Đảng viên và đoàn viên phải xung phong gương mẫu 
trong mọi công tác, trong học tập và chấp hành kỷ luật lao 
động. Đảng viêriy đoàn viên phải giúp đd người ngoài 
Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ,

Bác chúc các cô, các chú mạnh khoẻ, vui vẻ, tiến bộ 
và làm theo đúng lời hứa là: thực hiện vượt mức k ế  
hoạch năm 1960 cả về sô lượng, chất lượng và tiết kiệm 
đ ể  góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI

(B á e Jô ồ  ễtấi e h u ụ ỉit  i%ối eátt Í9Ậ eồ n g . ễth ả n
^ ìlh ii m á ụ  n )è t 8 ‘3  (trieh)

(Ngày 8 tháng Ba năm 1965)

... Hôm nay y  kỷ niệm ngày Quốc tế  Phụ nữ 8 tháng Ba, 
Bác chúc mừng Nhà máy 8 tháng Ba nói chung và chúc 
mừng các cháu gái nói riêng.

Nhà máy này có mấy vinh dự: Ra đời với k ế  hoạch 
Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, mang tên của phong trào
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giải phóng phụ nữ Quốc t ế 8-3 và làm  nhiệm vụ sản xuất 
vải mặc cho nhân dân ta.

Cán bộ và công nhân nhà máy phải luôn luôn ra sức 
học tập kỹ thuật, vần hóa và chính trị. Anh chị em công 
nhân phải cô'gắng hơn nữa, theo kịp mức đứng máy của 
công nhân Nhà máy Dệt Nam Định, và công nhăn dệt 
Trung Quốc,

Cán bộ, công nhân phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, phải có ý thức làm chủ tập thểy giữ gìn của công, 
chống tham ô lãng phí.

Chúng ta phải nhớ rằng muốn sản xuất tốt thi phải 
có sức khỏe tốt, cho nên phải giữ gìn chỗ ăn, ở luôn luôn 
được sạch sẽ, vệ sinh.

Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải xung 
phong gương mẫu trong sản xuất, học tập và trong các 
mặt công tác khác và phải chú ý  giúp đd anh chị em 
ngoài Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ, Muốn sản xuất 
đưỢc nhiều, các bộ phận dây chuyền của nhà máy phải 
ăn khớp với nhau. Từ đồng chí giám  đốc đến anh chị em 
công nhân, người phục vụ phải đoàn kết thành một khối.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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BÁC HỔ VỚI VĂN HÓA - TRI THỨC VÀ GIÁO DỤC

'7ôầ Ịịéi ^Oêitạ ụ.

Nhà sô 2, Đường Lý Thường Kiệt ở Thủ đô Hà Nội là 
một biệt thự nhỏ, xinh đẹp, được xây dựng từ thời Pháp 
thuộc. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngôi biệt 
thự này đưỢc dùng làm nhà khách của Tổng cục Chính 
trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong khoảng thời 
gian gần hai tháng mùa Hè năm 1962, nơi đây là “Phòng 
khám đông y đặc biệt” của Cục Bảo vệ sức khoẻ Bộ Y tế, 
Cục có mồi Danh y Diệp Tâm Thanh từ Bắc Kinh, Trung 
Quốc sang Hà Nội để điều trị kết hỢp bằng Trung y cho 
một sô" vị lãnh đạo cao cấp của nước ta đang bị yếu sức. 
Cục Bảo vệ sức khoẻ biết tội trưốc đây là học trò của cụ 
Diệp, lại đang phụ trách bộ phận Đông y - Đông dưỢc 
trong Cục, nên đã điều động tôi hàng ngày đến làm việc 
cùng với chuyên gia.

Đă gần một tháng, hàng ngày cứ trước 7 giờ rưỡi 
sáng, tôi có mặt để chuẩn bị làm việc. Nhớ lại vào sáng 
ngày 7- 6 -1962, tôi cảm giác ỏ đây, hôm nay có chuyện 
gì hơi khác: Ngoài cổng có một sô" ngưòi lạ mặt, đồ đạc 
trong nhà sắp đặt gọn gàng, trật tự hơn. Cụ chuyên gia 
sao hôm nay quần áo chỉnh tể, lại xuông ngồi tại phòng 
khách sớm thế? Nhìn thấy tôi, cụ Diệp nói ngay:

- Tôi vừa được đồng chí phiên dịch cho hay là ít phút 
nữa có khách đến thăm.

- Thưa cụ, uỊ khách nào đấy ạ? - Tôi hỏi.
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- Tôi củng chưa được rõ. - Cụ chuyên gia trả lòi.
Tôi quan sát phòng khách: Mọi ngày thấy có ít ấm

chén, hôm nay lại thấy nhiều hơn. Mọi ngày vẫn đặt 
thuốc lá Đ iện B iên  hoặc Thủ đô, thì hôm nay được đổi 
là B a  Đình. Tôi đang định lên gác để xem phòng làm 
việc có cần phải chuẩn bị thêm gì không, thì thấy Bác sỹ 
Nhữ Thế Bảo, Cục trưởng Cục Bảo vệ sức khoẻ đến. 
Thấy tôi, Bác sỹ Nhữ Thế Bảo hỏi ngay:

- Chuẩn bị xong chưa? Khách đến đấy!
- Thưa anh, ai thếì - Tôi hỏi.
- Dăm phút nữa thi sẽ biết!
!^gay lúc đó có tiếng ô tô chạy vào trong sân. Chúng 

tôi vội ra cửa thì thấy Hồ Chủ Tịch đang từ trong chiếc 
ô tô kiểu “Próvida”, sơn màu xám đã hơi cũ, bước xuô'ng. 
Cụ Diệp Tâm Thanh đi nhanh tới phía ô tô. Bác Hồ bắt 
tay Cụ chuyên gia và giơ tay chào mọi ngưòi, rồi đi 
thẳng vào phòng khách. Cùng đi vổi Bác Hồ, có các đồng 
chí Vũ Kỳ (Bí thư riêng của Bác), đồng chí Lê Minh 
Châu (Phó văn phòng Trung ương Đảng), đồng chí 
Nguyễn Kháng (Cục trưởng, Bộ Công an) và 3 đồng chí 
khác nữa mà tôi chưa biết tên.

Bác Hồ ngồi xuốhg chiếc ghế salông dài, bên cạnh là 
chuyên gia Diệp Tâm Thanh. Các ghế khác là đồng chí 
Vũ Kỳ, đồng chí Lê Minh Châu v.v... Tôi tìm ngồi cạnh 
Bác sỹ Nhữ Thế Bảo tận dãy ghế gần phía cửa ra vào.

Bác nói chuyện vói chuyên gia Diệp Tâm Thanh bằng 
tiếng Trung Quốc, Bác hỏi:

- Diệp đại phu (thầy thuốc) đã quen với khí hậu Việt 
Nam chưa? An uống ra sa o ĩ Có hỢp với khẩu vị Việt 
Nam không? Việc khám bệnh cho các đồng chí Việt Nam 
có bận không? Bệnh tình của đồng chí V thế nào?

Chuyên gia Diệp trả lòi:
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- Thưa Hồ Chủ Tịch, sức khoẻ của tôi tốt ạ! ở  Việt Nam 
củng như ở Bắc Kinh. Thức ăn Việt Nam rất ngon ạ!

Bác cười:
- ơ  Việt Nam nóng hơn ở Bắc Kinh, đại phu cần chú 

y. Có gi thi cứ nói với các đồng chí Việt Nam. Đừng có 
khách khí đấy nhé! - Bỗng giọng Bác trầm xuông, thong 
thả nói tiếp. - Đồng chí V bị bệnh hơi nặng là do làm việc 
nhiều quá. Các đồng chí Việt Nam hàng ngày phải làm 
việc nhiều, lo lắng đ ể  xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc, lại còn lo đánh Mỹ - Nguỵ, chúng tôi quyết tâm giải 
phóng Miền Nam. Đ ế quốc Mỹ nhất định thua. Nam - 
Bắc nhất định thống nhất! Đại phu sang đây đê điều trị 
bệnh cho chúng tôi, củng là góp phần đánh Mỹ.

Thấy mọi ngưòi đều ngồi im phăng phắc, Bác cưòi 
thoải mái, hỏi chuyện tiếp;

- ''Đại phủ' lần đầu sang Việt Nam, đã đi chơi đâu chưa?
- Thưa Hồ Chủ Tịch, tuần trước chúng tôi đã đưỢc đi 

thảm Vinh Linh ạ! ~ Diệp chuyên gia đáp.
- T h ế ''đại phu'' có cảm tưởng gi?
Chuyên gia Diệp Tâm Thanh với giọng đầy xúc động, 

thong thả đáp:
- Thưa Hồ Chủ Tịch, vào đến Vinh Linh, được đứng 

bên này cầu  Hiền Lương, đưỢc tận mắt thấy cảnh chia 
cắt: chiếc cầu thì sơn nửa đỏ nửa xanh, trên cầu có cảnh 
sát của Ngô Đinh Diệm, kè kè súng ngắn bên hông. Bên 
này cầu thi có nhiều người, cả bộ đội lẫn người dân vẫn 
chơi bóng chuyền và làm ruộng. Qua ống nhòm, thấy bên 
kia cầu không một bóng người, chỉ thấy nhiều lô cốt.

Bác Hồ cười và nói:
- Đúng rồi, bên Miền Bắc thì muốn hoà binh, nhưng 

kẻ thù lại hiếu chiến,
Là lần đầu, được vinh dự gặp Hồ Chủ Tịch tại Thủ đô 

Hà Nội, tôi vừa nghe Bác nói chuyện với khách, vừa
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chăm chú nhìn Bác: Bác Hồ chỉ mặc bộ ka ki màu vàng 
đã hơi cũ, chân đi đôi dép lốp, quai to. Có lúc Bác nói 
trực tiếp với chuyên gia Diệp bằng tiếng Trung Quốc, có 
lúc nói bằng tiếng Việt (có đồng chí Đăng là cán bộ của 
Ban đôl ngoại Trung ương Đảng dịch). Bác Hồ còn rất 
khoẻ. Trong lúc Bác nói chuyện, thỉnh thoảng Bác lấy 
thuốc lá riêng ở trong túi ra hút.

Trong lúc tôi đang tập trung cố ghi nhớ những hình ảnh 
về Bác, thì Bác nhìn tôi và hỏi:

- Cháu kừi làm gì ở đây?
Bác sỹ Nhữ Thế Bảo vội thưa:
- Thưa Bác, đây là anh Nguyễn Liễn, đã được học Đông

- Tây y ở Bắc Kinh, được Cục Bảo vệ sức khoẻ cử đến đ ể  
cùng làm việc với chuyên gia Diệp Tâm Thanh đấy ạ!

Chuyên gia Diệp Tâm Thanh nói thêm:
- Bác sỹ Nguyễn Liễn củng có thời gian đến học tập 

tại Viện nghiên cứu Trung y Bắc Kinh, là một trong số  
các sinh viên Việt Nam rất cần cù đấy ạ!

Bác Hồ cười và xua tay, rồi nói bằng tiếng Trung 
Quốc với cụ Diệp Tâm Thanh:

- Đại phu chớ có khen, đ ể  cháu ấy phổng mũi (tay Bác 
sờ lên mũi) mà chủ quan không chịu học tập thêm (làm 
cho mọi người trong phòng đều cười vui vẻ).

Bác lại hỏi tôi:
- Cháu có biết ở Việt Nam ngày xưa có ai là thầy thuốc 

Đông y giỏi không?
Tôi thưa:
- Thưa Bác, cháu mới biết được có cụ Tuệ Tình và cụ 

Hải Thượng Lãn ông, nhưng cháu chưa được hiểu nhiều 
về hai cụ ấy ạ/

Bác nói ngay:
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- Cụ Tuệ Tinh một nhà sư, lại rất giỏi về thuốc Nam 
ở  T h ế kỷ XIV, có nhiều kinh nghiệm chữa bệnh bằng cây 
thuốc có sẵn ở Việt Nam, đă được nhân dân suy tôn là 
ông Tổ thuốc Nam. Cụ Tuệ Tĩnh còn nói một câu đầy ý 
nghĩa là: Nam DưỢc trị Nam nhân đ ể  ám chỉ rằng ở Việt 
Nam ta có rất nhiều căy thuốc phù hỢp với bệnh tật của 
người Việt Nam. - Bác chỉ thị: - Cháu phải học thêm cả 
thuốc Nam. - Rồi Bác nói tiếp: - Còn Cụ Hải Thượng 
Lãn Ông là thầy thuốc Đông y ở Thế kỷ XVII, biết đem 
lý luận Trung y của Trung Quốc áp dụng vào thực tiễn 
Việt Nam. Củng phải linh hoạt, sáng tạo, chứ không 
phải áp dụng máy móc được. Thuốc Tây mới. vào Việt 
Nam hơn 100 năm nay, còn dân tộc Việt Nam đã có lịch 
sử 4.000 năm, mà vẫn tồn tại và phát triển tới ngày nay 
là nhờ có thuốc Đông y. Tầy y, có cái hay, Đông y cũng 
có cái hay y nếu ta biết kết hỢp cả Đông - Tây y đ ể  chữa 
bệnh cho nhăn dân, thi có phải càng tốt hơn hay không?

Tôi đã lễ phép:
- Kính thưa Bác, cháu xin hứa sẽ c ố  gắng hết sức đê 

thực hiện những điều Bác vừa dạy bảo ạ!
Bác gật đầu, cưòi và nói:
- T hế là tốt!
Rồi Bác nhìn đồng hồ và quay sang hỏi đồng chí Lê 

Minh Châu:
- Việc ăn, ở của Diệp ''Đại phủ' có chu đáo không'?
Đồng chí Lê Minh Châu thưa:
- Thưa Bác, chúng cháu củng chú ý đấy ạ!
Bác hỏi:
- Nhà bếp ở đâu, dẫn Bác đi xem,
Bác cưòi với chuyên gia Diệp Tâm Thanh và nói:
- Tôi đi xem chỗ nấu ăn cho ''Đại phứ' xem thế nào?
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Có đồng chí Lê Minh Châu hướng dẫn. Bác đứng dậy, 
nhanh nhẹn đi ra cửa, rồi vào thẳng nhà bếp, Bác hỏi 
đồng chí cấp dưỡng:

- Hằng ngày ông thầy thuốc có ăn hết suất cơm không?
Đồng chí cấp dưdng thưa:
- Thưa Bác có ạ!
Bác tự tay mở tủ lạnh, nhìn các thức ăn, đồ uô"ng chứa 

ở bên trong và đứng nhìn các bát, đĩa, đồ dùng đưỢc xếp 
ngăn nắp trong trại. Bác nhìn quanh bếp, rồi nói:

- Người ta sang chữa bệnh cho các cán bộ nước minh, 
thi phải phục vụ cho chu đáo. Thức ăn không ngon, đồ 
dùng không sạch, làm người ta sinh thêm bệnh thi rắc rôĩ 
to đấy.

Bác lại cười và khen;
- Nhà bếp tốt đấy!
Trong khi Bác đi thăm mọi nơi trong nhà bếp, chúng 

tôi đều đi theo sau. Ra đến cửa bếp, Bác dừng lại nói vói 
chuyên gia Diệp Tâm Thanh:

- Đến giờ tôi bận việc rồi, Diệp “đại phu” cô'gắng giữ 
gìn sức khoẻ không bị ốm, đ ể  giúp đỡ chữa bệnh cho các 
cán bộ Việt Nam. Cám ơnỉ

- Xin cáo lỗi!
Bác Hồ bắt tay cụ chuyên gia Diệp Tâm Thanh, giơ tay 

chào và tạm biệt mọi ngưòi, rồi nhanh nhẹn bước lên ô tô.
Bác Hồ và các đồng chí cùng đi đã ra về rồi. Cụ 

chuyên gia Diệp Tâm Thanh và chúng tôi còn đứng mãi 
ở cửa để nhìn theo, chò cho tói khi không còn nghe thấy 
tiếng xe ô tô của Bác nữa, thì mọi người mới giải tán. 
Lúc này Bác sỹ Nhữ Thế Bảo thân mật nói:

- Minh thường xuyên đi cùng Bác, mà hôm nay, lần 
đầu tiên mình mới nghe thấy Bác nói nhiều đến Đông y. 
Mừng cho cậu và ngành Đông y. Cậu nhớ lời dặn của 
Bác đê làm cho tốt.
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Từ ngày ấy đến nay đã gần 40 năm. Đã trải qua bao 
nhiêu thăng trầm của đường đời, nhưng tôi vẫn nhớ buổi 
sớm hôm ấy. Chính hôm đó tôi đã ghi nhận toàn bộ câu 
chuyện trên đây vào nhật ký đúng vối diễn biến mộc 
mạc của nó để hôm nay chép ra đây.

Ngoài sự kính yêu vô vàn với vị lãnh tụ kiệt xuất của 
dân tộc, mà bất cứ ai đã từng gặp Bác Hồ đều không thể 
nào quên, đôi với tôi, những lòi của Bác còn là lời định 
hướng. Sự uyên thâm và ý thức sâu sắc về tinh hoa dân 
tộc trong khía cạnh y học. Lời dạy của Bác về sự kết hỢp 
Đông y với nền Y  học hiện đại là một sự dẫn dắt mà suôt 
cuộc đòi tôi đã đi theo.

Bác sỹ NGUYỄN LlỄN 
Trong sách 55 năm Y Dược học c ổ  truyền 

dưỏi chính quyến cách  mạng (1945 - 2000) 
Bộ Y tế xuất bản - Hà Nội, năm 2000.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

^tố4tq, nciiì th ất hú<t

Quốc dân Việt Nam!
Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính 

sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học, chúng 
không muốn cho dân ta biết chữ đê d ễ lừa dối dân ta và 
bóc lột dân ta.

SỐ người Việt Nam thất học so với s ố  người trong nước 
là 95%y nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ, Như 
thế thi tiến bộ làm sao được?

Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong 
những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là 
nâng cao dân trí.

Chính phủ đã ra hạn trong một năm, tất cả mọi người 
Việt Nam đều phải biết chữ Quốc ngữ. Chính phủ đã lập
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ra một Nha Binh dân học vụ đ ể  trông nom việc học của 
dân chúng.

Quốc dân Việt Nam!
Muôn giữ vững nền độc lập,
Muốn làm cho dân mạnh nước giàu,
Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của 

minh, bổn phận của minh, phải có kiến thức mới đê có 
thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước 
hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ.

Những người đã hiết chữ hãy dạy cho những người 
chưa biết chữ, hãy góp sức vào binh dân học vụ, như các 
anh chị em trong sáu, bảy năm nay đã gây phong trào 
truyền bá Quốc ngữ, giúp đồng bào thất học.

Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho 
biết đi. Vợ chưa biết thi chồng bảo, em chưa biết thi anh 
bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ăn người làm 
không biết thi chủ nhà bảo, các người giàu có thi mở lớp 
học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ ở hàng 
xóm láng giềng, các chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, 
nhà máy thì mỏ lớp học cho những tá điền, những người 
làm của minh.

Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kim 
hãm, đây là lúc chị em phải cô'gắng đ ể  kịp nam giới, đ ể  
xứng đáng minh là một phần tử trong nước, có quyền 
bầu cử và ứng cử.

Công việc này, mong anh chị em thanh niên sốt sắng 
giúp sức.

Chủ tịch 
Chính phủ nhân dân lâm thời 

HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB. Chính trị Quốc gia,
' Hà Nội, 2000, t.4, tr.36-37.
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ếấtig, mổi (Çïrieit)

II

Hỏi: Sao gọi là đòi sống mói?
Đáp: Dòi sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, 

không phải cái gì cũng làm mới.
Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ; Ta phải bỏ hết 

tính lười biếng, tham lam.
Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải 

sửa đổi lai cho hỢp lý. Thí dụ: Đơm cúng, cưới hỏi quá xa 
xỉ, ta phẢi giảm bớt đi.

Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Thí dụ: Ta 
phải tươig thân tương ái, tận trung với nước, tận hiếu 
vối dân hơn khi trước.

Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm. Thí dụ: Án ở cho 
hỢp vệ s:nh, làm việc cho có ngăn nắp.

Làm ihế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được 
đầy đủ hơn, tinh thần đưỢc vui mạnh hơn. Đó là mục 
đích đòi ỉôVig mới.

III

Hỏi: Dòi sông mới việc đầu hết là gì?
Đáp: Bất kỳ ai, muốh sống thì phải có bốn điều; ăn, 

mặc, ỏ, d lại.
Muốn có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đưòng đi, thì phải 

làm. Từ trước đến giờ, ta vẫn có làm, vẫn có cơm, áo, 
nhà, đưî ng sá. Nhưng vì làm chưa hợp lý cho nên sô"
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đông dân ta ăn đói, mặc rách, nhà cửa chật hẹp, đường 
sá gập ghềnh.

Người nghèo khổ thì nhiều, người no ấm thì ít. Đời 
sống mói không phải cao xa gì, cũng không phải khó 
khăn gì. Nó không bảo ai phải hy sinh chút gì.

Nó chỉ sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ 
thông, trong đời sốhg của mọi người, tức là sửa đổi cáeh 
ăn, cách mặc, cách đi lại, cách làm việc.

Sửa đổi đưỢc những điều đó, thì mọi ngưòi đều được 
hưỏng hạnh phúc. Mà chắc sửa đổi được, vì nó không có 
gì là gay go, khó làm.

BÁC HỔ VỚI HÀ l\ộl

IV

Hỏi: Những ngưòi giàu, đã sẵn sung sướng không cần 
làm đòi sông mới. Những người nghèo, không tiền, không 
của, thì làm đòi sốhg mối như thế nào?

Đáp: Không phải như vậy, càng giàu có, càng cần 
làm đòi sốhg mới. Nếu một mình no ấm, mà nỡ để đồng 
bào xung quanh đói rét, đến khi giặc cướp lung tung, thì 
dù giàu cũng không hưởng được. Lại thí dụ: Nếu ngưòi 
giàu không giúp cho dân nghèo ăn ỏ đúng vệ sinh, đến 
khi có bệnh dịch thì người giàu cũng khó sốhg.

Nghèo mà làm đời sông mới thì có ngày trở nên đầy 
đủ. Tục ngữ nói: "'Tay siêng làm, thi hàm  có nhai”. Siêng 
làm  là một trong bốn điều đời sông mới.

Vì có làm thì nhất định sẽ có ăn. Tục ngữ lại nói: “Đóỉ cho 
sạch, rách cho thơm”, mình dù nghèo, ai cấm mình ăn ở 
sạch sẽ? Sạch sẽ tức là một phần đời sông mói. Sạch sẽ thì 
ít đau Ốm. Sức khoẻ thì làm đươc viêc, làm đưctc viêc thì có 
ăn. Xem đó thì biết rằng ai cũng nên làm đdi sốhg mới.
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V

Hỏi: Khẩu hiệu đòi sông mối ra một năm nay đã có 
kết quả chưa?

Đáp; Đã có kết quả. Trong nhiều làng, các cụ phụ lăo 
đã giảm bớt việc cúng tế; đem tiền đó hoặc giúp bình 
dân học vụ, hoặc làm việc ích chung. Dân ta phải biết 
ơn các cụ đã hăng hái làm gương như thế.

Nhiều nơi, chị em phụ nữ đã sửa đổi cách ăn mặc, gọn 
gàng, đã biêt chung nhau nuôi gà, nuôi lợn.

Nhiều nơi, thói cờ bạc, say sưa, hút xách, trộm cắp 
giảm bớt rất nhiều.

Đó là những kết quả đầu. Tuy vậy kết quả như thế 
chưa đủ. Còn thiếu nhiều lắm. Mỗi đồng bào, bất kỳ già 
trẻ, gái trai, giàu nghèo, cần phải cố gắng, làm cho đòi 
sông mới lan khắp cả nưốc. Lúc đó mói có thể nói rằng: 
Chúng ta đã thực hành đòi sông mới.

VI

Hỏi: Đòi sông mới có mấy thứ?
Đáp: Nói chưng, thì đòi sông mới có thể chia làm hai 

thứ. Một là đòi sông mới riêng, từng người. Hai là đòi 
sông mới chung, từng nhóm người, như các bộ đội, các 
nhà máy, các trường học, các công sở, v.v...

Mỗi người, mỗi đoàn thể lại phải theo công việc, nghề 
nghiệp của minh, mà làm dơi sông mói cho hỢp với hoàn 
cảnh. Nhưng bất kỳ người nào, đoàn thể nào, cũng 
không ngoài năm việc là: ản, mặc, ở, đi, làm.

Thí dụ: một em nhi đồng, khi ở nhà thì siêng giúp đd 
cha niẹ, anh em, ăn ở sạch sẽ, không gặp đâu nằm đó, 
không gặp gì ăn nấy, không ỉa bậy, đái bậy.

«1



Lúc đến trường, thì siêng học, giữ kỷ luật, biết tiết 
kiệm giấy bút, yêu anh em.

Lúc ra đưòng thì biết giúp đỡ gia đình các chiến sỹ, 
an ủi đồng bào tản cư, biết giữ bí mật, biết chú ý những 
kẻ lạ mặt, đề phòng Việt gian.

Những việc đó không có gì là khó, em bé nào cũng có 
thể làm. Mà đó tức là đời sống mới của các em nhi đồng.

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI

VIII

Hỏi: Đòi sống mới vối việc tăng gia sản xuất, quan hệ 
vối nhau thế nào?

Đáp: Việc tăng gia sản xuất cũng như mọi việc khác, 
đều rất quan hệ với đòi sông mới.

Tăng gia sản xuất tức là một bộ phận trong đời sốhg 
mối. Có tinh thần đòi sốhg mới, thì tàng gia sản xuất 
mới chóng thành công. Mà táng gia sản xuất có thành 
công thì đời sốhg mới dễ thực hiện.

Muôn tăng gia sản xuất, mọi ngưòi cần phải cần, 
phải Kiệm. Không cần, thì phí thòi giồ nhiều mà sản 
xuất được ít. Không Kiệm  thì làm được bao nhiêu, dùng 
hết bấy nhiêu, rút cục cũng như sản xuất ít. Tăng gia 
sản xuất ích riêng cho mình mà cũng ích chung cho cả 
nưóc. Nếu không có tinh thần Liêm  và Chính, nếu tham 
lam ích kỷ, thì không thể phát đạt việc tăng gia sản 
xuất. Vì vậy, tăng gia sản xuất và đòi sông mổi phải đi 
đôi với nhau, không thể lìa nhau.

rx
Hỏi: Riêng một ngưòi mà nói, thì đòi sốhg mới là thế nào? 
Đáp; Do nhiều người nhóm lại mà thành làng. Do nhiều 

làng nhóm lại mà thành nước. Nếu ngưòi này cũng' Xấu,
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người kia cũng xấu, thì thành làng xấu, nước hèn. Nếu mỗi 
người đều tôt, thì thành làng tốt, nưóc mạnh. Người là gốc 
của làng nước. Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời 
sông mới, thì dân tộc nhất định sẽ phú cường.

Bây giờ lấy một người chung mà nói, nghĩa là một 
người quốc dân Việt Nam, không kể giàu hay nghèo, già 
hay trẻ, gái hay trai, thì đời sông mói đại khái gồm mấy 
điểm sau này:

Về tinh thần, một là sốt sắng yêu Tổ quốc. Việc gì lợi 
cho nước, phải ra sức làm. Việc gì hại đến nước, phải hết 
sức tránh.

Hai là sẵn lòng công ích. Bất kỳ việc to việc nhỏ, có ích 
chung thì phải hăng hái làm. Thí dụ; Thấy một cành gai 
nằm giữa đưòng, ta lấy vất đi, cho người khác khỏi dẫm 
phải. Thế cũng là công ích. Hy sinh tài sản giúp kháng 
chiến, đồng bào tản cư, di cư, cũng là công ích.

Ba là minh hơn người thi chớ kiêu căng.
Người hơn mình, thì chớ nịnh hót.
Thấy của người thì chớ tham lam.
Đốì của mình thì chớ bủn xỉn.
Cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ 

lượt thượt, xa xỉ, loè loẹt.
Cách làm việc, phải siêng năng, có ngăn nắp, có tinh 

thần phụ trách, đã làm việc gì thì làm cho kỳ được, làm 
đến nơi đến chôn. Chớ làm dôl.

Cách cư xử, đối với đồng bào thì nên thành thực, thân 
ái, sẵn lòng giúp đỡ.

Biết ham học. Trước hết là học chữ, học làm tính. Biết 
chữ, biết tính, thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Một 
ngưồi không biết chữ, biết tính thì như nửa mù nửa 
quáng. Biết rồi, ta học thêm.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI
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Ngoài ra, còn biết bao nhiêu điều cần học. Việc 
Thế giới rất nhiều, học không bao giờ hết. Người có 
học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ.

Đó là đời sông mới của một người. Thử hỏi có gì cao 
xa, khó khăn không? Không có gì là khó. Không cần 
thông minh tài trí, miễn là mình muôVi làm, có chí làm 
thì nhất định làm đưỢc. Ai cũng làm như thế, thì tự 
nhiên nước Việt Nam ta trở nên một nước mới, một nước 
văn minh.

X

Hỏi: Đời sông mới trong một nhà nên thế nào?
Đáp: Mỗi người làm đúng theo đòi sôVig mối thì đòi 

sông mới trong một nhà cũng dễ dàng thôi. Cũng như 
mỗi viên gạch đã trơn tru vững chắc, thì chỉ cần một 
ít vôi là đắp thành một bức tường tôt.

v ề tinh thần, thì phải trên thuận, dưới hoà, không 
thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, 
dì ghẻ ghét bỏ con chồng.

Về vật chất, từ ăn mặc đến việc làm, phải ăn đều, tiêu 
sòng. Có kế hoạch, có ngăn nắp.

Cưới hỏi, giỗ Tết nên giản đơn, tiết kiệm.
Trong nhà ngoài vườn, luôn luôh sạch sẽ gọn gàng. 

Đối với xóm giềng, phải thân mật và sẳn lòng giúp đỡ. 
Đối với việc làng việc nước, phải hăng hái làm gương.

Ngưòi trong nhà ai cũng biết chữ.
Luôn luôn cô gáng, làm cho nhà mình thành mệt nhà 

kiểu mẫu trong làng.
Đời sông mới trong nhà, đại khái là như thế. Đó cũng 

không có gì là khó, không cần tốn tiền, tôn công. Có trí 
làm là làm đưỢc. Mà một nhà như thế, nhất định phải 
phát đạt.
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XI

Hỏi; Đòi sông mới trong một làng nên th ế  nào?
Đáp: Trong một làng, nhà thì có nhà giàu, nhà vừa, 

nhà nghèo. Người thì có ngưòi tốt, người vừa, người 
kém. Học th-ì có kẻ thông, kẻ vừa, kẻ dôt. Hai hạng trên 
phải tìm cách giúp đỡ, cảm hoá hạng thứ ba.

Công việc làm ăn thì có nghề làm ruộng, nghề thủ 
công và nghề buôn bán. Phải tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. 
Tốt nhất là tổ chức hỢp tác xã, thì nghề nào cũng dễ 
tăng gia sản xuất. Vì nhiều người đông sức, thì tô"n thì 
giò ít, mà kết quả nhanh hơn, nhiều hơn.

Về văn hoá, phải làm cho cả làng đều biết chữ, biết 
đạo đức và trách nhiệm của công dân.

Về phong tục, phải cấm hẩn say sưa, cò bạc, hút sách, 
bỢm bãi, trộm cắp. Phải tìm cách làm cho không có đánh 
chửi nhau, kiện cáo nhau. Làm cho làng mình thành 
một làng “phong thuần tục mỹ'.

Về vệ sinh, đường sá phải sạch sẽ. Ao tắm giặt, 
giếng nước uô'ng phải phân biệt và săn sóc cẩn thận. 
Những ao hồ không cần thiết thì lấp đi cho đỡ muỗi.

Phải có cầư xia chung, hoặc cầu xia riêng từng nhà. 
Đã khỏi hôi thôi, ruồi nhặng lại có phân tốt.

Trong lúc kháng chiến làng mình có tiểu đội du kích, 
phải ra sức giúp việc phá hoại để ngăn địch. Phải cẩn 
thận đề phòng Việt gian, giúp đỡ bộ đội, giúp đõ đồng 
bào tản cư, di cư.

Phải tổ chức những hội quần chúng, những hội Cứu 
quốc, hội Liên hiệp quốc dân.

Nói tóm lại, về tổ chức, về sản xuất, về vệ sinh, về văn 
hoá, về kháng chiến, việc gì làng mình cũng có thể làm 
kiểu mẫu cho (các làng xung quanh.
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Muôn như thế, một cách tốt nhất là tô chức thi đua. 
Người này thi đua với người khác. Nhà này thi đua với 
nhà khác. Làng này thi đua với làng khác. Ai hơn thì 
được nhân dân kính trọng và Chính phủ khen thưởng. 
Như vậy, ai cũng hăng hái. Cán bộ của làng phải là 
người trong sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương 
cho dân làng; có thể hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích 
chung. Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, dân có 
quyền lựa chọn những cán bộ như thế.

XII

Hỏi: Thế nào là đòi sốhg mới trong một trường học?
Đáp: Trong một trường học, các thầy nên thi nhau 

tìm cách dạy sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh chóng và 
thiết thực.

Các trò nên đua nhau học. Đồng thời, biết tiết kiệm 
giấy bút, biết giữ kỷ luật.

Từ tiểu học, trung học, cho đến đại học là nơi rèn luyện 
nhi đồng và thanh niên, óc những người tuổi trẻ trong 
sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. 
Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy, sự học tập ở trong trường 
có ảnh hưỏng rất lón cho tương lai của thanh niên, và 
tương lai của thanh niên tức là tưđng lai của nưốc nhà.

Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước, 
thương nòi. Phải dạy cho họ có trí tự lập, tự cường, quyết 
không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ.

Phải dùng những lời lẽ giản đơn, những thí dụ thiết 
thực mà giải thích: Dân chủ là gì, tự do là gì, thuộc địa 
là gì? Vì sao ta phải kháng chiến? Nên giữ bí mật thế 
nào, để phòng Việt gian thế nào? Nên giúp đồng bào tản 
cư thế nào? Nên giúp bình dân học vụ thế nào? v.v...

Cố nhiên, trong lúc dạy, chớ nên làm cho học trò có tư 
tưỏng vị quốc như bọn phát xít, vị quốc nghĩa là chỉ biết
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yêu trọng nưóc mình mà khinh ghét nước người. Cũng 
phải tránh cách nói vu vơ, như có người nói chuyện với 
các em nhi đồng, mà đem ‘Hân dân chủ” và “cựu dân 
chủ" ra mà nói. Nói tóm lại; Trong chương trình học, 
phải trọng vế môn tinh thần và đạo đức. Phải tẩy sạch 
óc kiêu ngạo, tự phụ, mà giáo dục thực dân còn để lại.

Hơn nữa, phải khuyên học trò tham gia việc tăng gia 
sản xuất. Điều này cũng quan trọng lắm. Một là làm cho 
họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen 
khổ. Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà 
ăn), không ăn bám xã hội. BôVi là có ích cho sức khoẻ của 
họ. Đại khái đời sông mới của một trường học là như thế.

Lớp này nên thi đua với lớp khác, trường này với 
trường khác, làm cho học trò thêm hăng hái.
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XIII

Hỏi: Đời sông mới trong bộ đội nên thế nào?
Đ áp: Bộ đội là một đoàn thể tổ chức nghiêm ngặt đã 

sẵn, càng dễ thực hành đòi sống mới.
Một là kỷ luật phải cực kỳ nghiêm.
Hai là siêng tập luyện.
Ba là làm cho trong bộ đội ai cũng biết chữ. Trong 

các bộ đội ta, ít nhất là một phần nửa binh sỹ đã biết 
chữ. Những ngưòi chỉ huy phải tổ chức cho khéo, ngoài 
những lớp học, giao cho mỗi một người biết chữ phụ 
trách dạy cho một hay hai ngưòi chưa biết, thì trong vài 
ba tháng, tất cả binh sỹ đều biết chữ.

Bốn là mỗi ngưòi binh sỹ phải biết chính trị ít nhiều. 
Họ đem xương máu ra giữ gìn Tổ quốc, thì chẳng những 
họ phải hiểu vì sao mà hy sinh, họ lại phải có thể nói cho 
người khác biết vì sao phải yêu nước.

87



Năm là bộ đội cũng phải táng gia sản xuất. Cô' nhiên 
những bộ đội ở trưốc mặt trận, phải luôn lưôr^ lo việc 
đánh giặc, không có thì giờ đâu mà làm việc khac. Song 
những bộ đội ở hậu phương thì cần làm và quyết làm 
được. Tuỳ theo hoàn cảnh mỗi bộ đội, hoặc làm vườn, 
nuôi lỢn, hoặc làm giúp dân. Có lúc bộ đội chia phiên 
nhau, lớp đánh giặc, lớp làm ruộng làm vưòn, để tự câp 
tự túc, không phiền đến dân cả mọi việc.

Sáu là tiết kiệm. Tiết kiệm thuôc đạn, bắn cho đúng, 
không bắn phí đạn. Nhờ th ế  mà bốt được nguyên liệu, 
bốt đưỢc công khó rèn đúc, công khó vận tải, đem tài liệu 
và công phu đó làm việc khác.

Tiết kiệm lương thực và vải vóc, chớ nghĩ rằng cơm ăn 
áo mặc đã có Chính phủ lo, đã có đồng bào giúp, thì ta 
không cần tiết kiệm. Bộ đội có hàng mấy vạn ngưòi. Nếu 
mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại 
sẽ thành một sô" rất to.

Bảy là vệ sinh. Bộ đội đông ngưòi ăn chung, ở chung, 
nếu có bệnh càng dễ lây cho nhau. Cho nên càng phải 
rất chú ý việc vệ sinh.

Tám là án ở cho được dân tin, dân phục, dân yêu. Hay 
giúp đõ dân, giữ đúng kỷ luật thì được như thế.

Chín là đánh được nhiều giặc, lấy đưỢc nhiều súng. 
Bộ đội này thi đua với bộ đội khác làm đòi sông mới.

BÁC nồ VỚI HÀ NỘI

XIV

Hỏi: Đòi sông mới trong các công sở nên thê nào?
Đáp: 'I 'ừ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, 

người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những 
người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải đưỢc dân 
tin cậy. Vì vậy, những ngưòi làm trong các công sở càng 
phải làm gương đòi sông mới cho dân bắt chước.
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BÁC HỔ VỚI HÀ NỘI♦

Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít 
quyến hành. Nếu không giữ đúng cần, Kiệm, Liêm, Chính 
thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

Ì. CAn ~ Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về 
sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên 
làm xong ngày ấy, chớ để chò ngày mai. Phải nhớ rằng: 
dân đả lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta 
trong những thì giò đó. Ai lưòi biếng tức là lừa gạt dân.

2. Kiệm  - Giấy bút, vật liệu, đều tôn tiên của Chính 
phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một 
miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tò to. Một 
cái phong bì thì có thể dùng hai ba lần. Mỗi ngày, công 
vSỞ c ả  n ư ớ c  d ù n g  h à n g  m ấ y  v ạ n  t ò  g i ấ y  v à  p h o n g  b ì .  

Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm 
đỡ đưỢc hàng vạn tấn giấy, tức là hàng triệu đồng bạc. 
Các vật liệu khác cũng vậy. Nhờ các công sở tiết kiệm, 
mà lợi cho dân rất nhiều.

3. Liêm - Những ngưòi ở các công sở, từ làng cho đến 
Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc 
xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến 
khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá, mà của phi 
nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người 
trong công sở phải lây chữ Liềm làm đầu.

4. Chính - Mình là người làm việc công, phải có công 
tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ 
đem người tư làm việc công. Việc gì cũng phải công 
bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư 
thù, tư oán. Mình có quyền dùng ngưòi thì phải dùng 
những người có tài nảng, làm đưỢc việc. Chớ vì bà con 
bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sỢ mất địa 
vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải trung 
thành với Chính phủ, vói đồng bào. Chớ lên mặt làm 
quan cách mệnh.
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BÁC HỒ VỚI HÀ MỘI

XV

Hỏi: Trong một xưởng máy có thể làm đòi sông mới 
không?

Đáp: Có lắm chứ! Trong một xưởng máy, một bên là 
chủ, một bên là thợ. Từ trước đến nay, chủ bao giờ cũng 
muôn lòi nhiều, mà trả công ít. Thợ thì muôVi làm việc ít 
mà được tiền công nhiều. Vì thế sinh xích mích, không 
lợi cho cả hai bên.

Nếu làm theo đời sống mới thì lợi cho cả chủ lẫn thợ. 
Chủ phải hiểu rằng: nếu công nhân đủ ăn, đủ mặc, thì 
họ mới đủ sức; đủ sức thì làm được việc. Một con ngựa 
ăn no mới chạy nhanh. Một cái máy đủ dầu mỡ mới quay 
đểu. Ngưòi ta cũng thế.

Nếu công nhân biết rằng: họ chẩng những làm lợi cho 
chủ, mà họ cũng có một phần lợi, thì họ sẽ hãng hái làm.

Vì vậy, chủ muôn được việc, thì đôl với lưỡng bổng, 
nhà ở, vệ sinh và cách đôi đãi công nhân, cần phải rộng 
rãi tử tế.

Lại nên có những lớp học cho thợ và con thợ. Thợ học 
cho tinh xảo hơn. Con thợ học sẽ dễ thế cho những người 
thợ già về hưu.

Nên mở hỢp tác xã cho công nhân mua các thứ cần 
dùng đưỢc rẻ hơn. Phí tổn làm những việc đó, không mất 
mát đi đâu. Thợ vui vẻ làm việc thì chủ sẽ lợi gấp 5, gấp
10 số  phí tổn đó.

Một klii chủ đã cư xử như thế, thì thd phải cô gang làm. 
Làm nhanh hdn, khéo hơn. Tiết kiệm thì giồ, tiết kiệm vật 
liệu. Vì lợi cho chủ tức là lợi cho mình một phần.

Chủ và thợ hỢp tác chặt chẽ, thì hai bên đều có lợi. Vì 
hỢp tác chặt chẽ, mối thực hiện đưỢc tăng gia sàn xuất
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và tăng gia sản xuất càng có kết quả thì chủ và thợ càng 
được lợi.

Chủ và thợ đều phải nhớ rằng: tăng gia sản xuất chẳng 
những lợi riêng cho chủ và thợ, mà còn lợi chung cho nền 
kinh tế của Tô quôc, lợi chung cho toàn thể đồng bào. Bởi 
vậy, các nhà máy cần phải làm theo đồi sống mới.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

XVI

Hỏi; Thực hành đời sông mới dễ hay là khó?
Đáp: Nói dễ thì dễ. Nói khó thì khó. Tục ngữ có câu: 

“Việc đời không gi khó, chỉ sỢ chí không bền”.
Dễ là vì;
a) Người ta ai cũng muôVi sung sướng mạnh khoẻ, ai 

cũng muôn nhà cửa sạch sẽ, con cái tốt tươi. Mục đích 
đời sông mới là làm cho mọi người thỏa lòng mong muôn 
đó. Cho nên ai cũng tán thành đòi sông mới, không ai 
phản đối.

b) Đòi sông mới lợi nhiều chứ không hại. Lợi cho toàn 
thể, mà không hại đến cá nhân. Không có gì cao xa khó 
khăn, làm thì thấy kết quả ngay trước mắt.

c) Không tốn công, tô"n của cũng làm được. Những 
việc đời sông mới to tát, như đào kênh, đắp đưòng, tuy 
có tô"n công, tốn của một lần, nhưng về sau sẽ có lợi gấp 
100 gấp 1000 công của mình bỏ ra khi làm.

Vì vậy có quyết tâm thì đòi sốhg mới rất dễ làm.
Khó là vì:
a) Việc dễ mấy nhưng không quyết chí bền gan thì 

cũng không bao giờ làm được. Một hòn núi, ta cố xuyên 
mãi, lâu ngày xuyên cũng thông. Một cái cành cáy khô, 
ta không chịu khó bẻ, thì không bao giò bẻ gãy.

b) Thói quen rất khó đổi. Cái tốt mà lạ, ngưòi ta có 
thể cho là xấu. Cái xấu mà quen ngưòi ta cho là thưòng.
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BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI♦

Một vài thí dụ:
Chồng đánh chửi vỢ, cha mẹ đánh chửi con, là điều rất 

dã man. Nhưng vì ta quen thấy, nên ta cho là việc thường.
Đàn bà để tóc dài, thường có chấy, dơ bẩn. Nếu có sốt 

định kỳ thì lại dễ lây, dễ chết. Cái hại đó ai cũng biết. 
Nếu hớt tóc ngắn thì sạch sẽ gọn gàng. Không sỢ dịch 
sốt. Lợi và hại rất rõ ràng. Nhưng vì thói quen đàn bà ít 
ngưòi muôn hớt tóc.

c) Ta có tính gặp sao hay vậy. Thà chịu khát chứ không 
muôn đào giếng. Nói tóm lại là tính lười, vả lại, bất kỳ việc 
gì, bưóc đầu cũng khó. Việc đòi sống mới cũng vậy.

XVII
Hỏi: Thế thì nên làm thế nào?
Đáp: Trước hết, phải tuyên truyền, giải thích và làm gương.
Phải chịu khó nói rõ cho mọi người hiểu đòi sông mói 

có ích thê nào, cách thi hành đời sống mới thế nào. Nói 
một lần họ chưa hiểu thì nói nhiều lần.

Nói đi, nói lại, bao giờ ngưòi ta hiểu, ngưòi ta làm mới 
thôi.

Nói thì phải nói một cách giản đơn, thiết thực với hoàn 
cảnh mỗi người; nói sao cho người ta nghe rồi làm được ngay. 
Việc dễ, việc nhỏ làm đưỢc rồi, sẽ nói đến việc to, việc khó.

Có người tuyên truyền đòi sống mới mà đem nào ‘̂ khách 
quan, chủ quan", nào “tích cực, tiêu cực”, nào ''khoa học 
hóa" và gì gì hóa. Nghe thì hay thật, nhưng chăng mấy 
người hiểu là nói cái gì. Mà người nào hiểu thì có cảm tưởng 
rằng đời sông mới là một điểu cao xa, oanh liệt, khó làm.

Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người 
khác bắt chước. Một cái thí dụ:

Mấy trăm năm trưôc, vài ngưòi Hà Lan lấy giốhg 
khoai bên Tàu về, khuyên đồng, bào họ trồng. Ban đầu,
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chẩng những không ai chịu trồng, mà cũng không ai dám 
ăn. Mấy ngưòi đó tự trồng lấy khoai, rồi nấu lên ăn với 
nhau. Người xung quanh thấy vậy, mối bắt chưốc trồng. 
Chẳng mấy lâu khắp cả nước Hà Lan ai cũng trồng khoai.

Phân hóa học là một thứ phân rất tốt. Nhưng lúc đầu 
cũng không ai chịu dùng. Sau có vài ngưòi dùng, trồng 
cây lên rất tôt. Lúc bấy giò thấy kết quả, ai cũng đua 
nhau dùng.

Đời sông mới cũng cần có những ngưòi làm gương, 
những nhà làm gương, những làng làm gương. Khi trông 
thấy hiệu quả tốt tươi, thì chắc những nơi khác sẽ hăng 
hái làm theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta 
siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta 
tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung thì tuyên 
truyền một trấm năm cũng vô ích.

BÁC HỔ VỚI HÀ NỘI

XVIII

Hỏi: Có nên bắt buộc ngưòi ta làm đòi sông mới không?
Đáp: Lúc sô" đông quôc dân chưa hiểu, chưa làm đời 

sông mới, thì tuyệt đối không nên bắt buộc. Thí dụ: Nếu 
tôi không muốn ăn thịt, không ai có quyền ép tôi phải ăn.

Đến khi đại đa sô̂  đồng bào đã theo đời sông mới, chỉ 
còn số  rất ít không theo, khuyên mãi cũng không đưỢc, 
lúc đó có thể dùng cách cưỡng bức, bắt họ phải theo. Thí 
dụ: trong làng nhiều ao, nhiều muỗi, thường có đau ôVn. 
Người làng biết vậy, ai cũng bằng lòng lấp ao của mình. 
Chỉ một hai người không chịu theo, để người làng vẫn vì 
muỗi mà đau ô'm liên miên. Vì vệ sinh chung làng có 
quyền buộc một hai ngưòi kia phải lấp ao.

sẵ.n đây xin nhắc lại vài ba việc sai lầm của những 
người tuyên truyền đời sông mới, vì hăng quá mà làm 
hỏng việc.
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Một làng nọ, các chị em phụ nữ hớt tóc ngắn, mặc áo 
cụt. Tốt lắm. Nhưng các chị em lại muôn ép cả các bà cụ 
già cũng làm như mình. Rút cục, các bà cụ phản đôi kịch 
liệt, và phong trào phụ nữ hớt tóc và áo cụt cũng thất bại.

Mấy anh em thanh niên tuyên truyền giảm bớt giỗ 
Tết. Nhưng đến khi ra chợ, gặp ai mua đồ mã thì giựt lấy 
đốt hết. Như thế là ngôc. Không biết rằng tuyên truyền 
thì phải dần dần nói cho người ta hiểu, để người ta vui 
lòng làm, chứ không có quyền ép người ta. Không biết 
rằng đơm cúng là một phong tục đã lâu đòi, không phải 
một ngày một bữa mà bỏ được. Không biết rằng người ta 
đã mất tiền mua, mình giựt đốt đi, thì ai cũng tức giận.

Có nơi tìm mọi cách để khuyên dân học Quốc ngữ. Tô't 
lắm. Nhưng vì hăng quá, phạt tiền hoặc đem mực vẽ 
miệng những người qua đưòng không biết chữ. Như thế 
là “tếu”. Làm như vậy, chỉ đưỢc người ta oán ghét, chứ 
không ích gì.

Tuyên truyền đòi sốhg mới cũng như tuyên truyền 
việc khác, phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời 
phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng.

BÁC HỒ VỚI HÀ iNỘI

XIX

Hỏi: Đồi sổhg mới có thể thực hành khắp nước không?
Đáp: Rất có thể thực hành khắp nước. Trong 80 năm 

sống dưới chế độ thực dân Pháp, trong 5 năm sốhg dưới 
chê độ phát xít Pháp và Nhật, dân ta bị bóc lột đè nén, 
chẳng những dân cùng, tài tận, đòi sông tiêu điều, mà 
cả tinh thần tâm lý cũng bị áp chế. Tuy vậy, dân ta còn 
đủ chí khí quật cưòng, nổi lêii chốhg Nhật, chống Pháp, 
tranh lại quyền độc lập, tự do. Nay dân ta đem tinh thần
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và lực lượng đó mà kháng chiến và kiến quốc, mà làm 
đời sôVig mới, thì nhất định thành công.

Vả lại, nước ta ngưòi khá đông, đất khá rộng; ruộng 
khá tốt, của khá nhiều. Đồng bào ta lại có tính chịu khổ, 
chịu khó, biết việc thì phải vui lòng theo. Thế là những 
điều kiện để làm đời sông mới đã đủ rồi. Cũng như gạo 
nước, củi đều sẵn sàng, chỉ cần nhen lửa thì có cơm ăn.

Nêu cao và thực hành cầ n ,  Kiệm, Liêm, Chính tức là 
nhen lửa cho đời sông mới.

Chúng ta thực hành đời sông mới trong ba năm thì về 
việc ăn, mặc, ở. đi lại, chúng ta quyết có thê tự cấp, tự 
túc. Đem tiền của chúng ta tiết kiệm, tích trữ đưỢc mà 
mua máy móc to tát, để sửa đổi thêm nghề làm ruộng và 
mở mang công nghệ, thì trong 5, 7 năm, đồi sông toàn 
thể đồng bào ta có thể phong lưu, dồi dào.

Chính phủ đề xướng đời sống mới, ra sức chỉ bảo 
khuyên khích giúp đỡ cho dân làm, nhà nào, làng nào, 
vùng nào làm đưỢc tốt hơn hết, sẽ đưỢc khen thưởng.

Các cơ quan, các bộ đội, các đoàn thể phải hăng hái 
thi đua nhau mà làm.

Các cán bộ từ làng đến tỉnh và kỳ phải hăng hái 
tuyên truyền cổ động và định kế hoạch cho thích hỢp với 
địa phương mình. Nhất là phải cô' gắng làm kiểu mẫu. 
Chúng ta đồng tâm mà làm, quyết tâm mà làm thì đòi 
sông mới nhất định thực hiện đưỢc. Mong toàn thể đồng 
bào gắng sức theo đời sông mói, xây dựng một nưốc Việt 
Nam mổi phú cường.

Ngày 20 tháng 3 năm 1947

Hố Chí Minh Toàn tập,
NXB. Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.5, tr,91-110.
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BÁC HỒ VỚI HÀ rỉộ l

Ẵủa ¿tổi ÌM làm lịìêít (ÇJrifJt)

Phê bình và sửa chữa

Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. 
Hiện nay, phong trào cách mạng rất cao. Nhưng thử hỏi 
cán bộ và đảng viên ta mấy người biết rõ lý luận và biết 
áp dụng vào chính trị, quân sự, kinh tế, và văn hoá? Đã 
mấy ngưòi hiểu “òỉệrt chứng” là cái gì?

Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem 
xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không 
biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình 
nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại.

Đó là chứng kém lý luận trong bệnh chủ quan.
Có những cán bộ, những đảng viên cũ, làm được việc, 

có kinh nghiệm. Cô' nhiên, những anh em đó rất quý báu 
cho Đảng. Nhưng họ lại mắc phải cái bệnh khinh lý luận. 
Họ quên rằng: nếu họ đã có kinh nghiệm mà lại biết 
thêm lý luận thì công việc tôt hơn nhiều. Họ quên rằng: 
kinh nghiệm của họ tuy tốt, nhưng cũng chẳng qua là 
từng bộ phận mà thôi, chỉ thiên về một mặt mà thôi.

Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một 
mắt sáng, một mắt mờ.

Những anh em đó, cần phải nghiên cứu thêm lý luận, 
mới thành ngưòi cán bộ hoàn toàn.

Có những người xem được sách, xem nhiều sách. Siêng 
xem sách và xem nhiều sách là một việc đáng quý. Nhưng 
thế không phải đã là biết lý luận.
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Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận 
mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông. Dù xem 
được hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết 
đem thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách.

Xem nhiều sách để mà loè, để làm ra ta đây, thế 
không phải là biết lý luận.

Những anh em đó cần phải ra sức thực hành ặ̂ Ịổi 
thành người biết lý luận.

Nói tóm lại, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, 
phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Phải chữa 
cái bệnh kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.

Đây phải nói rõ vấn đề trí thức.
Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia 

kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những 
người đó thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều.

Nhưng có đôi người trí thức vì thế mà kiêu ngạo, lên 
mặt. Chứng kiêu ngạo lên mặt rất có hại cho họ. Nó 
ngăn trở họ tiến bộ.

Trí thức là gi?
Trí thức là hiểu biết. Trong Thế giới chỉ có hai thứ hiểu 

biết: một là hiểu biết sự tranh đấu sinh sản, khoa học tự 
nhiên do đó mà ra; hai là hiểu biết tranh đấu dân tộc và 
tranh đấu xã hội, khoa học xã hội do đó mà ra. Ngoài hai 
cái đó, không có trí thức nào khác.

Một người học xong đại học, có thể gọi là có trí thức. 
Song y không biết cày ruộng, không biết làm công, 
không biết đánh giặc, không biết làm nhiều việc khác. 
Nói tóm lại: công việc thực tế, y không biết gì cả. Thế 
là y chỉ có trí thức một nửa. Trí thức của y là trí thức 
học sách, chưa phải trí thức hoàn toàn. Y muô'n thành 
một người trí thức hoàn toàn, thì phải đem cái trí thức 
đó áp dụng- vào thực tế.
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Vì vậy, những ngưòi trí thức đó cần phải biết rõ cái 
khuyết điểm của mình. Phải khiêm tốn. Chớ kiêu ngạo. 
Phải ra sức làm các việc thực tế.

Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải 
nhằm theo lý luận.

Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành 
ciũig như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc 
bắn lung tung, cũng như không có tên.

Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc 
lòng, để đem loè thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích.

Vì vậy, chúng ta phải gắng' học, đồng thòi học thì phải 
hành.

B- Bệnh hẹp hòi
Bệnh này rất nguy hiểm, mà nhiều cán bộ và đảng 

viên còn mắc phải.
Trong, thì bệnh này ngăn trở Đảng thống nhất và 

đoàn kết.
Ngoài, thì nó phá hoại sự đoàn kết toàn dân.
Nhiều thứ bệnh, như chủ nghĩa địa phương, chủ 

nghĩa bản vị, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng tham 
danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa, 
v.v... đều do bệnh hẹp hòi mà ra!

Có những cán bộ chỉ thấy lợi ích bộ phận của mình, 
không thấy lợi ích của toàn thể, muốn đem lợi ích của 
toàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận mình. Họ quên 
hẳn cái chế độ dân chủ tập trung. Họ quên rằng thiểu sô" 
phải phục tùng đa sô', hạ cấp phải phục tùng thượng cấp, 
bộ phận phải phục tùng toàn thể.

Chúng ta phải kiên quyết chữa ngay bệnh ấy, mỗi 
một đảng viên, mỗi một bộ phận, mỗi một lòi nói, việc 
làm, tuyệt đỐl phải nhằm vào lợi ích của toàn cuộc, lợi 
ích của toàn Đảng.
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Vì ham danh vọng và địa vị, cho nên khi phụ trách 
một bộ phận nào, thì lôi người này, kéo ngưòi khác, ưa ai 
thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết 
có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng. Đó 
là một thứ bệnh hẹp hòi, trái hẳn với nguyên tắc tập 
trung và thống nhất của Đảng.

Cũng \ì bệnh hẹp hòi đó mà cán bộ cấp trên phái đến 
và cán bộ địa phương không đoàn kết chặt chẽ.

Phải biết rằng: chỉ có hai hạng cán bộ đó đoàn kết 
chặt chẽ và chỉ có cán bộ địa phương ngày càng thêm 
nhiều, thì nền tảng của Đảng mới phát triển và vững 
vàng. Cán bộ phái đến, trình độ thường cao hơn, kinh 
nghiệm nhiều hdn. Nhưng cán bộ địa phương lại biết rõ 
nhân dân, quen thuộc công việc hơn. Hai hạng cán bộ 
phải giúp đỡ nhau, bồi đắp nhau, thì công việc mới chạy.
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IV
Vấn đề cán bộ

b) Huấn luyện chính trị
Có hai thứ: thời sự và chính sách.
Cách huấn luyện thời sự là khuyên gắng và đốc thúc 

các cán bộ xem báo, thảo luận và giải thích những vấn đề 
quan trọng, và định kỳ khai hội cán bộ, báo cáo thòi sự.

Huấn luyện chính sách là đổc thúc các cán bộ nghiên 
cứu và thảo luận những nghị quyết, những chương 
trình, những tuyên ngôn của Đảng, của Chính phủ.

Huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. Nhưng 
phải tuỳ theo mỗi môn mà định nhiều hay ít. Thí dụ: cán 
bộ chuyên môn về y tế, về văn nghệ, v.v... thì ít hơn. Cán
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bộ về tuyên truyền, tổ chức, v.v... thì phải nghiên cứu 
chính trị nhiều hơn.

c) Huấn luyện văn hoá
Với những cán bộ còn kém văn hoá, thì việc huấn 

luyện này rất trọng yếu. Trước hết phải dạy cho họ 
những thường thức: lịch sử, địa dư, làm tính, khoa học 
tự nhiên, xã hội, chính trị, cách viết báo cáo, nghĩa vụ và 
quyển lợi người công dân.

Các bài học do một ban phụ trách sắp xếp.
Lổp học do một hoặc vài ba cơ quan tổ chức với nhau.
Những lớp đó cần phải có giáo viên luôn luôn phụ 

trách và giáo viên ngoài giúp việc.
Các cán bộ có thể thay phiên nhau mà đi học.
Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những 

lớp tổ chức tốt.
Những cán bộ học trong những lớp này, phải theo 

trình độ văn hoá cao hay thấp mà đặt lớp, chứ không 
theo cấp bậc cán bộ cao hay thấp.

d) Huấn luyện lý luận
Những cán bộ cao cấp và trung cấp mà có sức nghiên 

cứu lý luận (trình độ văn hóa khá, ham nghiên cứu), thì 
ngoài việc học tập chính trị và nghề nghiệp đều cần học 
thêm lý luận.

Huấn luyện lý luận có hai cách:
Một cách là chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc 

họ. Rồi bày cho họ viết những chương trình, những hiệu 
triệu rất kêu. Nhưng đốì với việc thực tế, tuyên truyền, 
vận động, tổ chức, kinh nghiệm chỉ nói qua loa mà thôi. 
Thế là lý luận suông, vô ích.

Một cách là trong lúc học lý luận, phải nghiên cứu công 
việc thực tế, kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ có thể 
tự mình tìm ra phương hướng chính trị có thể làm những
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công việc thực tế, có thể trở nên ngưòi tổ chức và lãnh đạo. 
Thế là lý luận thiết thực, có ích.

Lý luận do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và 
trong nước ta, do kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm 
hiện nay gom góp phân tích và kết luận những kinh 
nghiệm đó thành ra lý luận.

Nhưng phải biết khéo lợi dụng kinh nghiệm. Nếu thấy 
người ta làm thế nào mình cũng một mực bắt chưóc làm 
theo thế ấy. Thí dụ: nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, 
mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét 
hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng.

Trái lại, kinh nghiệm các nước và ở nước ta đều nói: 
phải gần gụi dân chúng, vào sâu trong dân chúng. Điều 
này râ"t đúng. Ta phải kiên quyết thực hành theo kinh 
nghiệm đó.

Kinh nghiệm các nước và ở nước ta nói: phải kiên 
quyết chông bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. 
Ta cũng phải kiên quyết chông những bệnh đó vì nhận 
thấy ta thường mắc phải và các bệnh này rất có hại cho 
công tác, rất hại cho Đảng.

Học tập - Khuôn khể học tập, chia ra khoa học chính trị, 
khoa học kinh tế, khoa học lịch sử, v.v.. mà học dần dần.

Học tập thì theo nguyên tắc: kinh nghiệm và thực tê 
phải đi cùng nhau. Thí dụ; khoa học chính trị dùng sách 
vở, bài báo bàn về chiến lược, chiến thuật làm tài liệu lý 
luận, lấy lịch sử và kinh nghiệm tranh đấu của Đảng 
làm tài liệu thực tế.

Khoa học kinh tế lấy ''kinh tế  chính trị học' làm tài 
liệu lý luận, lấy lịch sử kinh tế của nước ta gần 100 năm 
nay làm tài liệu thực tế.

Các môn khác cũng thế.
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Cách học tập: Tổ chức từng ban cao cấp hoặc trung cấp. 
Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào.

- Sắp xếp thời gian và bài học cho những lớp đó, phải 
cho khéo, phải có mạch lạc với nhau, mà không xung đột 
với nhau.

- Vô luận công tác môn nào, lớp huấn luyện nào, đều 
phải tuyệt đôi chổhg bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh 
ba hoa. Các tài liệu huấn luyện phải do cơ quan lãnh đạo 
xét ký.

- Cách huấn luyện này là huấn luyện lâu dài. Cho 
nên nguyên tắc là: để phát triển nghề nghiệp mà không 
trở ngại đến nghề nghiệp và sức khoẻ của cán bộ. ớ  các 
cơ quan, mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng 
hồ. Những nơi vì hoàn cảnh kháng chiến đặc biệt, thòi 
giờ dài hay ngắn, tuỳ theo điều kiện mà định. Những giờ 
học tập đểu tính như những giò làm việc. Khi cất nhắc 
cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết quả công 
tác khác mà định.

- Cách kiểm tra, thi khảo, thưỏng phạt những lớp đó, 
do Trung ương định.

- Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện 
cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ 
trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần 
phải tham gia việc dạy. Không nên bủn xỉn về các khoản 
chi tiêu trong việc huấn luyện.

VI
Chống thói ba hoa

1. Thói ba hoa là gì?
Chúng ta chổng bệnh chủ quan, chốhg bệnh hẹp hòi, 

đồng thòi cũng phải chốhg thói ba hoa. Vì thói này cũng
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hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó thường đi với nhau. 
Vì thói ba hoa còn, tức là bệnh chủ quan và bệnh hẹp hòi 
cũng chưa khỏi hẳn.

Thói ba hoa từ đâu ra?
Vì chúng ta trước kia học chữ Hán, sau này học chữ 

Pháp, cho nên khi nói khi viết, hay dùng chữ Hán và theo 
cách Pháp. Thành thử dài dòng mà khó hiểu, khó nghe. 
Lại cũng vì chủ quan và hẹp hòi.

Thói ba hoa tỏ ra nhiều vẻ.
a) Dài dòng, rỗng tuếch - Nhiều anh em hay viết dài. 

Viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác. 
Nhưng không có ích cho người xem. Chỉ làm tốn giấy tôn 
mực, mất công người xem. Khác nào vải băng bó mụn lở, 
đã thốĩ lại dài.

Viết làm gì dài dòng và rỗng tuếch như thế? Chỉ có 
một cách trả lời: là quyết không muôn cho quần chúng 
xem. Vì đã dài lại rỗng, quần chúng trông thấy đã lắc 
đầu, ai còn dám xem nữa? Kết quả chỉ để cho những ai 
vô công rồi nghề xem, và ngưòi xem cũng mắc phải thói 
xấu như ngưòi viết.

Trong lúc kháng chiến này, chiến sỹ trước mặt trận 
phải đánh giặc, đồng bào ở hậu phương phải tăng gia 
sản xuất. Ai có thời giờ đâu mà xem những bài dài quá.

Viết dài mà rỗng, thì không tôt. Viết ngắn mà rỗng, cũng 
không hay. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng 
tuếch. Nhưng trước hết phải chông thói đã rỗng lại dài.

Thế những sách lý luận, hoặc cuô"n sách này chẳng 
hạn, không phải dài sao?

Phải. Nó dài, nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, 
có một mục đích, không phải rỗng tuếch.

Tục ngữ nói: “Đo hò làm chuồng, đo người may áo". Bất 
kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói cũng
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vậy. Chúng ta chốhg là chốhg nói dài, viết rỗng. Chứ 
không phải nhất thiết cái gì cũng phải ngắn mới tốt.

Viết và nói cố  nhiên phải vắn tắt. Song trước hết phải 
có nội dung. Phải chữa cho hết bệnh nói dài, viết rỗng.

b) Có thói “cầu kỳ" - Trên các báo, sách, bức tưòng, 
thường có những bức vẽ, những khẩu hiệu, nhiều người 
xem không ra, đọc không được.

Họ cho thế là mỹ thuật. Kỳ thực, họ viết, họ vẽ, để họ 
xem thôi.

>Jgười tuyên truyền bao giò cũng phải tự hỏi: Viết cho 
ai xem? Nói cho ai nghe? Nếu không vậy, thì cũng như 
cố ý không muổh cho người ta nghe, không muôn cho 
ngưòi ta xem.

Nhiều ngưòi tưởng: mình viết gì, nói gì, người khác 
cũng đều hiểu được cả. Thật ra, hoàn toàn không như 
thế. Dùng cả đoạn chữ Hán, dùng từng đông danh từ lạ, 
nói hoặc viết theo cách Tây, mỗi câu dài dằng dặc, thì 
quần chúng hiểu sao đưỢc?

Tục ngữ nói gẩy đờn tai trâu là có ý chế người nghe 
không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và 
nói khó hiểu, thì chính ngưòi đó là trâu.

Muốh làm bạn, phải hiểu nhau. Nếu không hiểu 
nhau, không thành bạn. Ngưòi tuyên truyền không điều 
tra, không phân tách, không nghiên cứu, không hiểu 
biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất 
định thất bại.

c) Khô khan, lúng túng - Nói đi nói lại, cũng chẳng 
qua kéo ra những chữ ‘'tích cưc, tiêu cực, khách quan, 
chủ quan”, và một xốc danh từ học thuộc lòng. Thậm 
chí những danh từ đó dùng cũng không đúng. Chỉ làm 
cho quần chúng chán và ngủ gật.

Chúng ta muốh tuyên truyền quần chúng, phải học 
cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần chúng.
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Tục ngữ có câu; “Học ăn, học nói, học gói, học mở'. 
Nói cũng phải học, mà phải chịu khó học mới được. Vì 
cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất 
thiết thực, mà lại rất giản đơn. Anh em đi tuyên truyền 
chưa học đưỢc cách nói đó, cho nên khi viết, khi nói khô 
khan, cứng nhắc, không hoạt bát, không thiết thực.

Tiếng ta còn thiếu, nên nhiều lúc phải mưỢn tiếng 
nước khác, nhất là tiếng Trung Quốc. Nhưng phải có 
chừng có mực. Tiếng nào ta sẵn có thì dùng tiếng ta.

Có nhiều ngưòi có bệnh ''dùng chữ Hán”, những tiếng 
ta sẵn có không dùng mà dùng chữ Hán cho bằng đưỢc. 
Thí dụ: ba tháng không nói ba tháng mà nói tam cá 
nguyệt. Xem xét, không nói xem xét mà nói quan sát, v.v...

Nhưng sẽ tả quá nếu chữ Hán đã hóa thành tiếng ta, ai 
cũng hiểu, mà cố ý không dùng. Thí dụ: Độc lập mà nói 
''đứng một", du kích thì nói “đánh chơi”. Thế cũng là tếu.

Chúng ta không chông mưỢn tiếng ngoại quốc để làm 
cho tiếng ta đầy đủ thêm. Nhưng chúng ta phải chốhg 
cách mượn không phải lốì, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng ta, 
đến nỗi quần chúng không hiểu.

Chẳng những các người phụ trách tuyên truyền, 
những người viết báo, viết sách, những ngưòi nghệ sỹ là 
những người tuyên truyền, mà tất cả cán bộ, tất cả đảng 
viên, hễ những người có tiếp xúc với dân chúng đều là 
người tuyên truyền của Đảng. Vì vậy, ai cũng phải học 
nói, nhất là học nói cho quần chúng hiểu.

Nhiều ngưòi, trước khi nói không sắp sửa kỹ càng. 
Lúc ra nói hoặc lặp lại những cái người trước đã nói, 
hoặc lắp đi lặp lại cái mình đã nói rồi. Lúng túng như gà 
mắc tóc. Thôi đi thì trẽn. Nói nữa thì chán tai.

d) Báo cáo lông bông - Một là báo cáo giả dối. Thành 
công ít, thì suýt ra nhiều. Còn khuyết điểm thì giấu đi,
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không nói đến. Thành thử cấp trên không hiểu rõ tình 
hình mà đặt chính sách cho đúng. Hoặc báo cáo chậm  
trễ. Thành thử khi cấp trên nhận được báo cáo, thì việc 
đã trễ rồi, không đối phó kịp.

Hai là trong báo cáo chỉ thấy 1, 2, 3, 4 hoặc a, b, c, 
v.v... Không nêu rõ vấn đề ra. Không phân tách, không 
đề nghị cách giải quyết các vấn đề. Không nói rõ tán 
thành hoặc phản đốì.

Sao gọi là vấn đề? Khi việc gì có mâu thuẫn, khi phải 
tìm cách giải quyết, tức là có vấn đề. Khi đã có vấn đề, 
ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn trong vấn 
đề đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái mâu 
thuẫn đó. Phải phân tách rõ ràng và có hệ thông, phải 
biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái nào là mâu 
thuẫn phụ. Phải đề ra cách giải quyết.

Gặp mỗi vấn đề, đều phải kinh qua ba bưốc: đề nó ra, 
phân tách nó (điều tra, nghiên cứu, sắp đặt), giải quyết nó.

Khi viết một bài hoặc khi diễn thuyết cho khỏi rỗng 
tuếch, cũng phải như thế.

đ) Lụp chụp cẩu thả - Những tệ kể trên, một phần vì 
thiếu kinh nghiệm, mà một phần vì tính lụp chụp, cẩu thả.

Một thí dụ rất rõ ràng: mỗi ngày, chúng ta ai cũng 
rửa mặt. Rửa mặt rồi, thì chải đầu. Nhiều người chải 
đầu rồi, còn soi gương xem đã sạch, đã mượt chưa. Nếu 
viết bài và diễn thuyết cũng cẩn thận như thế thì chắc 
không đến nỗi có nhiều khuyết điểm.

Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết.
Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, 

chố viết càn.
Khi viết xong một bài báo, một bản báo cáo hoặc thảo 

một bài diễn văn, nhất định phải đọc lại vài lần. Mình 
tự phê bình bài của mình, hỏi ý kiến đồng chí khác. 
Những câu, những chữ thừa, vô ích bỏ đi.
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Rửa mặt phải kỳ xát vài ba lần mới sạch. Viết văn, 
diễn thuyết cũng phải như vậy.

e) Bệnh theo “sáo cữ' - Chẳng những viết, nói, có thói 
ba hoa, mà huấn luyện, khai hội cũng mắc chứng đó.

Mở lớp huấn luyện là một việc rất tôt, rất cần. Nhưng 
phải hiểu rằng: học cốt để mà ỉàm. Học mà không làm 
được, học mấy cũng vô ích.

Vì vậy, huấn luyện phải thiết thực, sao cho những 
người đến học, học rồi, về địa phương họ có thể thực 
hành ngay. Nhiều đồng chí ta không hiểu cái lẽ rất giản 
đơn đó. Cho nên họ đã đưa ‘'thặng dư giá trự' nhồi sọ cho 
thanh niên và phụ nữ nông dân. Họ đã đưa ''tân dân chủ 
nghĩà' nhồi sọ các em nhi đồng. Họ đã đưa “biện chứng 
pháp” nhồi sọ công nhân đang học Quốc ngữ.

Chỉ trong một cuộc khai hội ở địa phương chúng ta đã 
có thể thấy rất nhiều khuyết điểm.

1. Kém chuẩn bị - Đảng viên đến chỗ khai hội rồi, mà 
cũng chưa biết vì việc gì mà khai hội. Đến khi chủ tịch 
mời mọi ngưồi phát biểu ý kiến thì quần chúng ai có sẵn 
ý kiến mà phát biểu?

2. Nói mênh mông - Thường thường đại biểu cấp trên 
đến khai hội với cấp dưới, trong lúc khai hội, chỉ một 
mình “ông” đại biểu hay “bà” đại biểu nói, nói hàng hai, 
ba giò đồng hồ. Nói mênh mông trời đất. Nói gì cũng có. 
Nhưng chỉ chừa một điều không nói đến là những việc 
thiết thực cho địa phương đó, những việc mà dân chúng 
ở đó cần biết, cần hiểu, cần làm, thì không nói đến!

3. Không đúng giờ - Hẹn khai hội tám giờ thì chín, mười 
giờ mới đến. Làm mất thời giờ của những người khác. Họ 
không hiểu rằng: giữ đúng thời giò là một tính tôi của 
người cách mạng, nhất là trong lúc kháng chiến này.

4. Giữ nếp củ - Bất kỳ bao giò, bất kỳ ỏ đâu, cũng khư 
khư giữ theo nếp cũ:
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1. Tình hình Thế giới.
2. Tình hình Đông Dương.
3. Báo cáo công tác.
4. Thảo luận.
5. Phê bình.
6. Giải tán.
Hiểu biết tình hình Thế giới và trong nước, cố nhiên 

là việc hay, việc cần. Nhưng khổ thay! Nếu có đại biểu 
cao cấp đến, thì ông ấy kéo hàng giờ nào kế hoạch 
Mácsan, nào xứ Paragoay, nào gì gì, mà bà con không 
hiểu chi hết! Nếu chỉ cán bộ cấp xã, thì biết đâu tình 
hình thê giới mà nói. Thế mà điểm thứ nhất thì cứ phải 
là ''tinh hình Thế giới".

Kết quả là việc thiết thực, việc đáng làm thì không 
bàn đến.

g) Nói không ai hiểu - Đảng thường kêu gọi khoa học 
hoá, dân tộc hóa, đại chúng hóa. Khẩu hiệu đó rất đúng. 
Tiếc vì nhiều cán bộ và đảng viên, có “hóa” gì đâu! vẫn 
cứ chứng cũ, nếp cũ đó. Thậm chí, miệng càng hô “đại 
chúng hóa", mà trong lúc thực hành thì lại ''tiểu chúng 
hóa". Vì những lồi các ông ấy nói, những bài các ông ấy 
viết, đại chúng không xem đưỢc, không hiểu đưỢc. Vì họ 
không học quần chúng, không hiểu quần chúng.

Nhiều tờ truyền đơn, nhiều bản nghị quyết, nhiểu khẩu 
hiệu của Đảng, mục đích và ý nghĩa rất đúng. Nhưng viết 
một cách cao xa, màu mè, đến nỗi chẳng những quần 
chúng không hiểu, mà cả cán bộ cũng không hiểu.

Thí dụ: Vừa rồi đây, đi đến đâu cũng thấy dán những 
khẩu hiệu:

“Chống cô độc”
“Chống chủ quan”
“Chống địa phương'.

BÁC n ồ  VỚI HÀ Pỉộl

108



N hưng khi hỏi kỹ, thì hơn chín phần mười cán bộ cấp 
dưới không hiểu gì hết. Họ nói; cấp trên bảo dán thì cứ 
phải dán, chứ thật ra chúng tôi không hiểu. Thậm chí có 
người luôn miệng đọc là ''chống quan địa phương'.

Than ôi! Khẩu hiệu cách mạng của Đảng mà hoá ra 
là bùa của thầy cúng. Lỗi đó tự ai? Thế mà bảo “đạ/ 
chúng hóa”, “'dân tộc hóa” thì hóa cái gì?

Mỗi khẩu hiệu của Đảng phải là cái ý nguyện và mục 
đích của hàng ức đảng viên và của hàng triệu dân 
chúng. Mà muôn như thế, phải làm cho dân chúng đều 
hiểu, phải học cách nói của dân chúng. Nếu không hàng 
vạn khẩu hiệu cũng vô ích.

h) Bệnh hay nói chữ - Tiếng ta có thì không dùng, mà 
cứ ham dùng chữ Hán. Dùng đúng, đã là một cái hại, vì 
quần chúng không hiểu. Nhiều ngưòi biết không rõ, dùng 
không đúng, mà cũng ham dùng, cái hại lại càng to.

Thí dụ: Pháp và Việt gian bắt buộc đồng bào đi biểu 
tình, mà một tò báo nọ của đoàn thể viết là những “cuộc 
biểu tinh tự động”. Dùng quân đội quét một vùng, tiếng 
Trung Quốc gọi là tảo đãng, mà một tò báo của đoàn thể 
viết là tảo đảm. Lại có tờ viết là tảo đảngĩ

Tục ngữ nói: “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ’. Cái 
bệnh nói chữ đó đã lây ra, đã làm hại đến quần chúng. 
Vì vậy, có ngưòi đã nói;

“Chúng tôi xin thông phong” (xung phong).
“Các đồng chí phải luyến ái nhau” (thân ái nhau), v.v... 

Trong một cuộc khai hội phụ nữ, có chị cán bộ nọ lên nói: 
“Thưa chị em, tôi xin bá cáo kinh nguyệt của tôi trong 
tháng này

Không, đó không phải là những chuyện cười đó là 
những chuyện thật. Những chuyện thật đáng đau lòng, 
do bệnh hay nói chữ sinh ra hoặc do bệnh dốt sinh ra.
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2. Cách chữa thói ba hoa
Trên đây đã kể qua những chứng ba hoa. Mỗi đảng viên, 

mỗi cán bộ đều phải ra sức sửa chữa bệnh đó. Nếu không 
sẽ có hại to cho công việc của Đảng.

Sau đây là liều thuốc chữa thói ba hoa. Mọi ngưòi 
phải hiểu, phải nhớ, phải thực hành:

1. Phải học cách nói của quần chúng. Chớ nói như 
cách giảng sách.

Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái 
tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng.

2. Phải luôn luôn dùng những lòi lẽ, những thí dụ 
giản đơn, thiết thực và dễ hiểu.

3. Khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thê nào cho ai 
cũng hiểu được. Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều 
tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. Bao giờ 
cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem'? Nói cho ai nghe?'.

4. Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ 
nói, chớ viết.

5. Trước khi nói, phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn 
thận. Phải nhớ câu tục ngữ: “Chó ba quanh mới nằm. 
Người ba năm mới nói".

Sau khi viết rồi, phải xem đi xem lại ba, bôn lần. Nếu 
là một tài liệu quan trọng, phải xem đi xem lại chín, 
mưòi lần.

Làm được như thế - đảng viên và cán bộ ta quyết phải 
làm như thế - thì thói ba hoa sẽ bốt dần dần cho đến khi 
hoàn toàn hết sạch mà công việc của Đảng, tư cách của 
cán bộ và đảng viên sẽ do đó mà tăng thêm.

Tháng 10 năm 1947

Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB. Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t.5,tr 234, 236, 271, 2ĩ i ,  299, 306.
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QĨÂÌ tìỉ eầttíị táe Itiíâín luụỈMi tỉà hiUỉ táp,

I - PHẢI THIẾT THỰC, CHƯ ĐÁO TRONG CÔNG VIỆC 
HUẤN LUYỆN

Việc huấn luyện học tập không phải là một việc đdn 
giản, muôn làm được thì phải hiểu cho rõ. Bây giờ, Bác 
lần lượt trả lời mấy câu hỏi về việc đó.

1. Từ trước đến nay Đoàn thê đá huấn luyện đưỢc 
mấy người?

Chưa biết đưỢc con sô' đích xác, nhưng cũng có thể 
tính sơ qua đưỢc; trong báo cáo của thanh niên khu V có 
nói đã mở được 2.713 lớp huấn luyện. Con số’ này có vẻ 
khoa học quá, nên chúng ta chưa thể tin hoàn toàn đưỢc. 
Vậy cứ bỏ xâu đi 713 và lấy 2.000 lớp thôi. Các đoàn thể 
khác trong khu V (công nhân, nông dân, phụ nữ, v.v...) 
cộng lại cũng có thể mở được 3.000 lớp nữa. Như thế là 
riêng khu V là một khu dân ít người thưa, cũng đã mở 
được 5.000 lớp huấn luyện. Cho mỗi lớp có 10 người học 
thì số người đã được huấn luyện trong cả khu là 50.000 
người. Nam Bộ, khu IV, khu III và khu Việt Bắc, tuy 
dân đông hơn và việc huấn luyện có nđi làm được nhiều 
hđn, nhưng cứ tính đổ đồng cho mỗi khu 50.000 thì toàn 
quốc cũng đã có đến 25 vạn người đưỢc huấn luyện, 
nghĩa là 25 vạn cán bộ. Thế mà cứ kêu là thiếu cán bộ. 
Vì sao? Vi việc huấn luyện còn hữu danh, vô thực, làm 
chỉ cổt nhiều mà không thiết thực chu đáo.

2. Huấn luyện ai?
Ta phải:
- Huấn luyện cán bộ.

111



- Huấn luyện hội viên của Đoàn thể.
- Huấn luyện cán bộ các ngành chuyên môn của 

chính quyền.
- Huấn luyện nhân dân.
Nói đến cán bộ trước hết, vì cán bộ là tiền vốn của 

Đoàn thể.
Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì 

nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có 
cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốh.

3. Ai huấn luyện?
Không phải ai cũng huấn luyện đưỢc.
- Muôn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn 

luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Ngưòi huấn luyện 
của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, 
đạo đức, lốĩ làm việc.

- Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm 
đưỢc công việc huấn luyện của mình. Lênin khuyên chúng 
ta: Học, học nữa, học mãi. Mỗi người đều phải ghi nhố và 
thực hành điều đó, những ngưòi huấn luyện lại càng phải 
ghi nhớ hơn ai hết. Ngưòi huấn luyện nào tự cho là mình 
đã biết đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất. Khẩu hiệu Học 
không biết chán, dạy không biết mỏi treo trong phòng họp 
chính là của Khổng Tử. Tuy Khổng Tử là phong kiến và 
tuy trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điểu không 
đúng song những điều hay trong đó thì chúng ta nên học.

“Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu 
hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước 
đ ể  lại”. Lênin dạy chúng ta như vậy.
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4. Huấn luyện gì?
a) Lý luận: Phải dạy lý luận Mác-Lênin cho mọi 

người. Ngưòi biết lỷ luận mà không thực hành thì cũng 
vô ích.
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Học lý luận không phải để nói mép, nhưng biết lý 
luận mà không thực hành là lý luận suông. Học là để áp 
dụng vào việc làm. Làm mà không có lý luận thì không 
khác gì đi mò trong đêm tốì, vừa chậm chạp vừa hay vấp 
váp. Có lý luận thì mới hiểu được mọi việc trong xã hội, 
trong phong trào để chủ trương cho đúng, làm cho đúng.

b) Công tác: Ngoài lý luận phải dạy công tác. Ví dụ: 
về các việc Tổng động viên, thi đua ái quốc, thu thuế 
bằng thóc, v.v. phải giải thích thế nào cho dân hiểu, phải 
động viên thế nào, sắp đặt công việc thế nào. Việc thắng 
lợi ngoại giao vừa rồi, phải xem xét ảnh hưởng đối vối ta 
thế nào, đối vói địch thế nào, đối với trong nước thế nào, 
đốỉ với Quốc tế thế nào, làm thế nào để lợi dụng đưỢc hết 
ảnh hưởng của thắng lợi đó. Những việc như thế đều 
phải dạy cho cán bộ và đồng chí biết.

c) Văn hóa: Phải chú ý dạy văn hóa cho những đồng chí 
kém văn hóa để giúp cho họ tiến bộ về lý luận, công tác.

d) Chuyền môn: Mỗi người phải biết một nghề để sinh 
hoạt. Riêng về cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành hoạt 
động nào thì phải biết chuyên môn về ngành ấy. Ví dụ: 
những đồng chí lãnh đạo hỏa xa phải biết chuyên môn 
về hỏa xa, có thế lãnh đạo mới sát.

5. Huấn luyện th ế  nào?
a) Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều.
Việc cốt yếu là phải làm cho người học hiểu thấu vấn 

đề. Nhưng hiểu thấu cũng có nhiều cách: có cách hiểu 
thấu thật tỉ mỉ, nhưng dạy theo cách đó thì phải tôn 
nhiều thì giờ. Trái lại cũng có cách dạy bao quát mà vẫn 
làm cho người học hiểu thấu được. Ví dụ: muốn dạy cho 
người ta biết con voi là thế nào thì có thể nói tỉ mỉ bộ 
xương của nó ra sao, nó có mấy cái răng, nó sống thế 
nào, sống được mấy năm, v.v... Nhưng nếu chưa thể dạy 
kỹ như thế đưỢc thì cũng có thể nói cho người ta biết bao
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quát hình thù của con voi như: mình nó to bằng ba bôVi 
con trâu, nó có chân lớn như cột nhà, hai tai to như hai 
cái quạt, một cái vòi và hai cái ngà ở đầu, v.v... Như thế, 
người học không thể lầm con voi với con tôm, con mèo 
hay con bò đưỢc. Hơn nữa, khi nói đến chuyện săn voi 
hay bắt voi, người ta cũng không nghĩ lầm được rằng có 
thể dùng lưỡi câu mà móc hay dùng roi, dùng gậy m à 
đánh. Như thế là người học dùng đưỢc sự hiểu biết của 
mình vào việc làm một phần nào. Trái lại, nếu thì giờ ít, 
trình độ còn kém, mà cứ cặm cụi lo nghiên cứu tỉ mỉ cái 
ngà voi không chẳng hạn, thì khi trở về lại tưởng lầm 
con voi là cái ngà, không ích lợi gì cả.

b) Huấn luyện từ dưới lèn trên
Các ban huấn luyện không nên ôm đồm. Phải lấy 

người ở cấp dưói lên huấn luyện rồi trỏ lại cấp dưới để 
họ huấn luyện cho cấp dưới nữa. Trung ương huấn luyện 
cán bộ cho các khu, các tỉnh, cán bộ ở khu và tỉnh phải 
huấn luyện cho cán bộ huyện, xã. Như thế đỡ tô"n công, 
tốn thì giờ, và cán bộ huấn luyện cho cấp dưới gần mình 
lại sát hơn. Nhưng muổn huấn luyện theo lối này thì 
phải huấn luyện cho chu đáo. Đừng bôi bác, nếu ở trên 
bôi bác thì càng xuốhg dưới càng sai lệch.

c) Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế.
Trung ương có những chỉ thị về chủ trương chính 

sách, Ban huấn luyện phải có những tài liệu dựa theo 
tình hình cụ thể, kinh nghiệm công tác để giải thích 
những chủ trưđng chính sách đó. Như thê thì lý luận 
mới khỏi bị tách ròi thực tế.

d) Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu.
Ban huấn luyện phải liên lạc mật thiết với các cơ 

quan tuyên truyền, dân vận, chính quyền. Huấn luyện 
cán bộ là cốt để cung cấp cán bộ cho các ngành công tác: 
Đoàn thể, Mặt trận, Chính quyền, Quân đội. Các ngành

BÁC HỒ VỚI HÀ INỘI

114



công tác như là ngưòi tiêu thụ hàng. Ban huấn luyện 
như là người làm ra hàng. Làm ra hàng phải đúng vối 
nhu cầu của ngưòi tiêu thụ. Nếu người ta cần nhiều xe 
mà mình làm ra nhiều bình tích thì hàng ế.

đ) Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng.
Huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả 

năng và tẩy rửa khuyết điểm cho họ. Phải huấn và luyện. 
Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu 
xa trong đầu óc. Ví dụ: Hiện nay, cán bộ ta có một khuyết 
điểm lớn là tự kiêu, tự mãn. Phải đập cho tan khuyết 
điểm ấy đi. Nếu còn tự kiêu tự mãn thì học biết nhiều chỉ 
thêm hại. Do tự kiêu, tự mãn mà cán bộ có một khuyết 
điểm lớn nữa là óc địa vị. Ví dụ: đang làm việc ở khu, mà 
Đoàn thể điều động vê' công tác ở tỉnh thì phàn nàn, 
chán nản cho rằng làm như thế là không xứng đáng tài 
mình, đáng lẽ là mình ở cấp trên kia! Phải gột sạch đầu 
óc địa vị đi. Việc gì có lợi cho cách mạng, có lợi cho Đoàn 
thể là làm hết, không có việc gì sang, việc gì hèn cả.
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6. Tài liệu huân luyện
a) Trước hết phải lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác- 

Lênin làm gốc. Nầưng tài liệu phải lựa chọn, xếp đặt lại, 
vì trình độ ngưòi học không đều nhau, cần có tài liệu thích 
hỢp với từng hạng. Tài liệu không thích hỢp thì học không 
có ích lọi gì. Có một lần đi dự hội nghị về, Bác gặp một 
đoàn thanh niên và phụ nữ thôn quê ngồi nghỉ ở một đầu 
dốc. Bác hỏi họ đi đâu, thì họ bảo là đi dự lớp huấn luyện 
về, tuy đang giữa ngày mùa nhưng họ cũng cố thu xếp để 
đi học, mỗi người mang theo mưòi ngày gạo. Bác hỏi:

- Học có vui khôngĩ
- Vui lắm.
- Thê'học những gì?
- Các Mác.
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- Học th ế  rồi có biết gỉ không?
Họ ấp úng:
- Không ạ.
Thề là phí công, phí của, vô ích.
b) Ngoài những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, còn 

có những tài liệu thiết thực. Đó là những kinh nghiệm do 
những người đi học mang đến, kinh nghiệm thành công 
cũng như kinh nghiệm thất bại. Những kinh nghiệm đó 
đem trao đổi, gom góp lại tức là những bài học quý, không 
phải cứ chờ đồng chí cấp trên đến nói chuyện thì mới là 
bài, là học. Việc trao đổi gom góp kinh nghiệm này phải 
có tổ chức hẳn hoi chứ không mạnh ai nấy nói.

c) Những chỉ thị, nghị quyết, luật, lệnh của Đoàn thể 
và Chính phủ đều là những tài liệu cần phải học tập 
nghiên cứu.

II - PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN v iệ c  Tự HỌC
Học tập ở trường của Đoàn thể không phải như học ở 

các trưồng lốĩ cũ, không phải có thầy thì học, thầy không 
đến thì đùa. Phải biết tự động học tập. Vì vậy:

1. Học để làm  gì?
a) Học để sửa chữa tư tưỏng: Hăng hái theo cách 

mạng, điều đó rất hay. Nhưng tư tưởng chưa thật đúng 
là tư tưỏng cách mạng, vì thế cần phải học tập để sửa 
chữa cho đúng. Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi 
sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng đưỢc.

b) Học để tu dưõng đạo đức cách mạng: Có đạo đức cách 
mạng thì mối hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh đạo 
được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.

c) Học để tin tưỏng:
Tin tưỏng vào Đoàn thể.
Tin tưởng vào nhân dân.
Tin tưỏng vào tương lai của dân tộc.
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Tin tưởng vào tương lai cách mạng.
Có tin tưởng thì lúc rạ thực hành mối vững chắc, 

hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh.
d) Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà 

không hành thì học vô ích.
Hành mà không học thì hành không trôi chảy.

2. Hoc ở đâu?•

Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân 
dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn. Sau 
đây là câu chuyện học nhân dân rất hay của nữ đồng chí 
Thái quê ở Sơn La: Hồi đồng chí ấy mối 15, 16 tuổi thì 
các cán bộ cách mạng bảo cho làm công tác tuyên truyền, 
nhưng bảo sao thì nói vậy, chưa hiểu biết mấy. Một năm 
sau, giặc chiếm Sơn La. Dân chúng và cán bộ Sơn La 
chạy bạt sang Hòa Bình, bị đồng bào ở đó khinh miệt là 
sỢ giặc nên quyết tâm trở về giành lại làng mạc. Trên 
đường về phải trải qua rất nhiều bước khó khăn, vất vả, 
nhưng cán bộ vẫn một niềm thương yêu, đùm bọc nhau. 
Có lần, một chị cán bộ ốm nặng, anh em trong đội hết sức 
săn sóc và giặt hộ cả quần áo. Cán bộ lại ra sức giúp 
nhân dân làm mọi việc, nhân dân thấy thế rất cảm phục. 
Nhò đó mà nhân dân vối cán bộ khăng khít với nhau, cơ 
sở gây lại được, cán bộ sốhg hòa lẫn với dân, dần dần tổ 
chức lại việc sản xuất và chiến đấu. Một hôm Bốn Dõng 
đến làng, phụ nữ trong làng ăn mặc chải chuốt ra chuốc 
rượu. Dõng mắc mưu, uốhg phải rượu có thuốc mê, ngã 
quay ra cả. Phụ nữ gọi du kích vào tưốc súng. Dõng tỉnh 
dậy, mất súng, bỏ trốn, cán bộ đoán biết thế nào giặc 
cũng kéo đến trả thù, nên bàn với dân cất giấu thóc lúa, 
của cải vào rừng, tuy thế cũng chưa dám chủ trương tiêu 
thổ. Chính phụ lão trong làng lại là những người đầu 
tiên đưa ra ý kiến phải đốt nhà để giặc có đến cũng 
không có chỗ ỏ. Ý kiến đó được dân làng nghe theo. Khi
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giặc kéo đến làng, nhân dân dùng súng giặc bắn lại giặc, 
giặc bỏ chạy. Từ đó, nhân dân tin cán bộ và tự tin vào 
sức mình, nên phong trào mỗi ngày một lên cao.

Nữ đồng chí Thái năm nay mới hai 20 và cũng chưa 
được học hành gì mấy, nhưng đã kể lại câu chuyện trên 
đây một cách rành mạch và kết luận một cách rất 
Mácxít trong ba điểm:

“Một là, chúng cháu rất đoàn kết.
Hai là, chúng cháu được dân yêu.
Ba là, chúng cháu học được kinh nghiệm của dân".
Ba điểm đó tức là:
- Cán bộ đoàn kết, mọi việc đều làm  được.
- Cán bộ phải được dân yêu, dân tin, dân phục.
- Cán bộ phải đi sát dân, học dân.

III - MỘT KHUYẾT ĐIỂM CẦN SỬA CHỮA NGAY TRONG 
VIỆC HUẤN LUYỆN

Khuyết điểm chung là tham làm nhiều mà làm không 
chu đáo, không biết hồ tinh, bất quý hồ đa". Rõ 
ràng nhất là trong việc mở lớp huấn luyện.

1. Lớp quá đông. Đông quá thì dạy và học ít kết quả 
vì trình độ lý luận của người học chênh lệch, nên thu 
nhận không đều. Trình độ công tác thực tế của người học 
cũng khác nhau, nên chương trình không sát.

2. Mở lớp lung tung. Hiện đang có một cái ''dịch" mở 
trưồng. Ví dụ: đã có trường Đoàn thể rồi lại có trưòng 
Dân vận, rồi trường Nông vận, Phụ vận, Thanh vận, 
Công vận. Trường nào của Đoàn thể lại không dạy dân 
vận mà còn phải mở riêng?

Vì mở nhiều lớp nên thiếu ngưòi giảng. Thiếu ngưòi 
giảng thì học viên đâm chán nản. Thiếu ngưồi giảng thì 
phải đi “bắt phu", vì thế người đến giảng khi nào cũng 
hấp tấp, lướt qua lốp này một chút, lớp khác một chút
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như "chuồn chuồn đạp nước”, dạy không đưỢc chu đáo. 
Thiếu người giảng thì thường khi lại phải %ịt lỗ”, người 
“bịt lỗ” náng lực kém, nói sai, có hại cho học sinh, nghĩa 
là có hại cho Đoàn thể.

Rôt cuộc chỉ tôn gạo mà học thì học táp nhoang.
Vậy phải làm thế nào?
Phải hỢp lý hóa, nghĩa là:
- Mở lớp nào cho ra lớp ấy.
- Lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận.
- Đừng mở lớp lung tung.
Nhưng không phải chỉ nói riêng việc mở lớp. Báo chí 

cũng phải hợp lý hóa. Đừng bày biện ra nhiều thứ. Làm 
ít nhưng làm cho hắn hoi. Không hỢp lý hóa lại như thế 
thì rốt cuộc báo viết ra không ai muôn đọc mà tốn kém 
một trăm thứ. Đoàn thể cứ co cổ lại chịu tiền để mấy chú 
làm báo ngồi vẽ voi, vẽ ngựa mà không ai đọc.

Tóm tắt Bác nói chừng đó, các chú nghiên cứu lại.

Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr.45-53.
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Văn hoá nghệ thuật củng là một mẠt trận.
Anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy.
Củng như các chiến sỹ khác, chiến sỹ nghệ thuật có 

nhiệm vụ nhất định, tửc là phụng sự kháng chiếriy phụng sự 
Tô quốc, phựìĩg sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh.

Đ ể làm trọn nhiệm vụ, chiến sỹ nghệ thuật cần có lập 
trường vững, tư tưởng đúng, Nói tóm tắt là phải đặt lợi
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ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên 
hết, trước hết.

Về sáng tác, thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu ưào 
đời sống của nhân dân. Như thế, mới bày tỏ đưỢc cái 
tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, 
đồng thời giúp phát triển nâng cao tinh thần ấy. Kháng  
chiến tiến bộ mạnh. Quân và dân ta tiến bộ mạnh. Nghệ 
thuật củng cần tiến bộ mạnh, muốn tiến bộ mạnh, tiến 
bộ mãi, thi anh chị em nghệ thuật cần phải dùng 
phương pháp tự phê binh và phê bình.

Chắc có người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào chính trị.
Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật củng như mọi hoạt 

động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh  
tê'và chính trị.

Tiền đồ dân tộc ta rất vẻ vang, tiền đồ nghệ thuật ta 
củng rất rộng rãi. Chúc anh chị em mạnh khoẻ, tiến bộ, 
thành công.

Chào thăn ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Hổ Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.6, tr.368-369.
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từêí (Qr ich )

Hôm nay Bác nói về cách viết, đặc biệt là viết ngắn.
Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào ta không 

cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực của ta không cho 
phép viết dài và in dài, thì giờ của ta, ngưòi lính đánh 
giặc, ngưòi dân đi làm, không cho phép xem lâu. Vì vậy 
cho nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy.
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Trong các báo, có những bài lằng nhằng dài mấy cột, 
như là rau muông kéo dây. Đọc đến khúc giữa thì không 
biết khúc đầu nói cái gì; đọc đến khúc đuôi thì không 
biết khúc giữa nói cái gì. Thế là vô ích.

- Vi ai mà mình ưiết?
- Mục đích viết đ ể  làm gì?
Phải đặt câu hỏi: Viết cho ai?
- Viết cho đại đa sô" Công - Nông - Binh.
Viết đ ể  làm gi?
- Đe giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Đe phục 

vụ quần chúng.
T hế thi viết cái gì?
Trong vấn đề này cũng có lập trường vững vàng: ta, 

bạn, thù thì viết mới đúng.
Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ 

đội ta, của cán bộ ta của bạn ta. Đồng thòi để phê binh 
những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân 
dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái 
xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái 
tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói 
thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để 
nêu lên, không cần phải bịa đặt ra.

Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân 
thành, đúng đắn; chứ không phải để địch lợi dụng để nó 
phản tuyên truyền.

Còn đôi với địch thì thế nào?
Thì nêu những cái xấu của nó để cho bộ đội ta, đồng 

bào ta biết là chúng nó độc ác thế nào, xấu xa thế nào, 
để gây lòng căm thù đôl vối quân địch.

Sự hung ác, xấu xa của chúng nó rất nhiều, nếu biết 
gom góp tài liệu thì tha hồ mà viết. Có những việc chúng 
nó làm, bên ngoài thì như là tôt, mà bên trong thì thật là 
xấu, ta phải giải thích cho nhân dân ta hiểu.
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Thí dụ: Trong vùng địch, Pháp có khi “phát chẩn” hay 
là Mỹ “giúp' để tuyên truyền, để mua chuộc. Sự thực là 
chúng đã cưốp chỗ này rồi ''giúp’' chỗ khác. Một thí dụ 
ấy đủ biết cái xấu của nó rõ rệt rồi. Nhưng nếu không 
biết xem xét thì tưởng nó làm như thế là tôt.

Lấy tài liệu đâu mà viết?
Muôn có tài liệu thì phải tìm, tức là:
1. Nghe: lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sỹ, 

nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết.

BÁC HỒ VỚI HÀ PÍỘI

2. Hỏi: hỏi những người đi xa vể, hỏi nhân dân, hỏi bộ 
đội những việc, những tình hình ỏ các nơi.

3. Thấy: mình phải đi đến, xem xét mà thấy.
4. Xem\ xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong 

nước, xem báo chí nước ngoài.
5. Ghi: những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã 

đọc đưỢc thì chép lấy để dùng mà viết. Có khi xem mấy 
tò báo mà chỉ đưỢc một tài liệu thôi. Tìm tài liệu cũng 
như công tác khác, phải chịu khó.

Có khi xem tờ báo này có vấn đề này, xem tờ báo khác 
có vấn đề khác, rồi góp 2, 3 vấn đề, 2, 3 con sô" làm thành 
một tài liệu mà viết.

Muôn có nhiều tài liệu thì phải xem cho rộng.
Xem báo Trung Quốc, báo Liên Xô, báo Anh, báo 

Pháp... xem được nhiều thứ báo chừng nào thì lấy được 
nhiều tài liệu chừng ấy.

Một thí dụ; bên Liên Xô có những thành công về công 
nghệ, về nông nghiệp, chỉ nói thế thôi có được ktông? 

Cô' nhiên là được. Nhưng nên biết cũng trong r.ăm ấy,
cũng trong mùa ấy, mà mức công nghệ, nông nghiệp ở 
Liên Xô, ở Trung Quốc, ở các nước bạn lên như tiiê" nào, 
còn ở Pháp, ở Mỹ, ở Anh sút kém như thế nào để S3 sánh. 
Như thế thì ngưòi đọc sẽ thấy ngay bên nào tiến„ bên 
nào thoái.
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Cách ưiết thế nào?
Trưốc hết là cần phải tránh cái lối viết “rau muông” 

nghĩa là lằng nhằng "'trường giang đại hải”, làm cho 
ngưòi xem như là "'chắt chắt vào rừng xanh”. Mình viết 
ra cốt là để giáo dục, cổ động; nếu người xem mà 
không nhớ  được, không hiểu đưỢc, là viết không đúng, 
nhằm không dúng mục đích. Mà muôn cho người xem 
hiểu được, nhớ đưỢc, làm đưỢc, thì phải viết cho đúng 
trình độ của ngưòi xem, viết rõ ràng, gọn gàng, chớ 
dùng chữ nhiều. Bất đắc dĩ mới phải dùng chữ, thí dụ: 
“(íộc lập", “tự do”, “hạnh phúc" là những chữ Trung 
Quốc, nhưng ta không có chữ gì dịch, thì cô" nhiên phải 
dùng. Nếu quá tả không mưỢn, không dùng, hoặc là 
nói: Việt Nam ‘'đứng một” thì không ai hiểu đưỢc.

- Chớ ham dùng chữ - các ông viết báo nhà mình hay 
dùng chữ quá. Những chữ tiếng ta có mà không dùng, lại 
dùng cho đưỢc chữ kia. Cán bộ cũng hay dùng chữ lắm, 
dùng lung tung nhiều khi không đúng.

Vài thí dụ\ 3 tháng thì không nói 3 tháng, lại nói “tam 
cá nguyệt”. Đánh vào sâu thì nói 'Hung thâm'', xem xét 
thì nói ''quan sát”, v.v...

Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt 
không phải là cụt đầu, cụt đuôi, mà phải có đầu, có đuôi.

Phải học cách nói, tiếng nói của quần chúng. Có nhà 
thơ nào nói: ‘Tóc cười, tay hát” thì thật là ''hoang vu"\ Có 
nhà văn nói: “Cặp mắt ông cụ già dĩnh ngọ’ thì thật là 
ngộ nghĩnhl

Chớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết rõ thì chớ 
dùng. Những chữ mà tiếng ta có, thì phải dùng tiếng ta.

Viết phải thiết thực, ‘‘nói có sách, mách có chún¿\ tức 
là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế 
nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?
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Vài ví dụ: Chống tham ô, lãng phí thì nêu rõ ai tham ô, 
ai lãng phí? Cơ quan nào tham ô? Lãng phí cách thế nào? 
Ngày tháng nào, v.v... Chớ viết lung tung.

Nói du kích đánh thắng, đánh thắng ngày nào? 
Thắng cách thế nào? Giết được bao nhiêu địch, bắt bao 
nhiêu địch, thu đưỢc bao nhiêu súng?... Phải nói rõ ràng, 
đồng thòi chớ lộ bí mật.

Viết rồi phải th ế  nào?
Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu 

nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần 
đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình 
đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhò một số  đồng chí 
công, nông, binh, đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào 
khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại.

Cách viết truyền đơn cũng thế, viết báo cũng thế, viết 
báo cáo, viết gì cũng thế.

Viết chuyện có nhiều ngóc ngạnh thì phải nắm lấy cái 
chính, không nên kể con cà con kê. Nhằm lấy điểm chính 
mà viết.

Phải giữ bí mật:
Trong lúc viết, thì phải chú ý giữ b í mật. Các báo chí 

của ta rất kém giữ bí mật.
Có khi sô' báo nào cũng có lộ bí mật.
Thí dụ-. Như nói thanh niên du kích lẫn vào mấy bà 

con đi chợ cầm đòn gánh, lúc gặp lính giặc, thì mấy 
thanh niên quật giặc chết.

về sau cứ phiên chợ nào có thanh niên là bị địch vớ.
Một thí dụ khác: Giặc vào quét làng, dân chạy hết. Có 

một chị phụ nữ giả ôm ở lại, mỗi tối chị ấy mang cháo 
cho anh thưdng binh ở dưới hầm bí mật. Hầm có một... 
để cho anh ấy thỏ và để chị ấy đổ cháo xuốhg.
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Đó là một việc oanh liệt đáng nêu lên. Nhưng vì viết 
không khéo, làm lộ bí mật, về sau Tây cứ đi tìm hầm bí 
m ật, chỗ nào có..., là nó nhất định đào cho đưỢc.

Thế là viết mà không biết giữ bí mật. Chớ có nêu rõ 
địa điểm, tên người, cho địch biết.

Viết khẩu hiệu:
Có những khẩu hiệu viết rất to, nhưng Hồ Chủ Tịch 

cũng không hiểu vì viết tắt cả một đông. Không ai đọc 
đưiỢc, có lẽ chỉ có anh viết khẩu hiệu ấy đọc được thôi, Hồ 
Ckủ Tịch không hiểu thì chắc dân cũng ít người hiểu.

Lại có cách viết “/loa hoè", chữ u không ra chữ ư, chữ 
N không ra chữ N, chữ I không ra chữ I. Họ cho thế là 
mỹ thuật. Cách viết thế, cách nói cũng thế. Nói phải cho 
gọm gàng, có đầu có đuôi, có nội dung. Nói lung tung như 
nh,iều ngưòi cán bộ nói ỏ các mít tinh, nói rồi không biết 
đưòng nào mà đi ra nữa, thôi đi thì cũng dở, nói nữa thì 
không biết nói gì! Nói ít, nhưng nói cho thấm thìa, nói 
cho chắc chắn thì quần chúng thích hơn.

Muôn nói gì phải chuẩn bị trước.
Cách viết và cách nói đai khái như thế.

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

Hồ Chí Minh toán tập,
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.7, tr.117-121.

(TỉiẴn úAn Uhai Itiọa lỔfL lụ. luận khứú 3  
'̂ rưồ*iq. QíijqÁUẬỈn cÂi QụAe

Các đông chí,
Hôm nay trường lý luận của Đảng ta khai mạc, thay 

m ặt Trung ương, tôi chúc các đồng chí cốgắng, chúc nhà 
trường thành công.
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Nhăn dịp này, tôi nêu mấy ý kiến về học ụ.p lý luận.
Vi sao phải học lý luậnì
Trước hết, Đảng ta tổ  chức trường học lý 'uận cho cán 

bộ là đ ể  nâng cao trinh độ lý luận của Đảng ta đặng giải 
quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng )à tinh hình 
thực tê' của Đảng ta, đ ể  Đảng ta có thể làm tối hơn công 
tác của minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng vĩ đại 
của minh.

Đảng ta là một Đảng Mác-Lênin, đã đưỉc rèn luyện, 
thử thách lâu dài trong đấu tranh gian khố vi th ế  Đảng 
ta có rất nhiều ưu điểm, ưí dụ như: trung thành với chủ 
nghĩa Mác-Lênin, với tinh thần Quốc t ế  v) sản, chiến 
đấu kiên quyết, nhiệt tinh cách mạng dồi dao, có truyền 
thống đoàn kết nhất trí. Tuy vậy, Đảng ta :òn có nhiều 
nhược điểm mà một trong những nhược iiểm  lớn là 
trinh độ lý luận còn thấp kém.

Vì Đảng ta có nhiều ưu điểm, cho nên đã lãnh đạo 
cách mạng thu được những thắng lợi to lớn và căn bản. 
Nhưng mặt khác, vi trinh độ lý luận thấp kém cho nên 
đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức 
tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khoi lúng túng, 
không tránh khỏi sai lầrrij khuyết điểm, ví dụ như 
chúng ta đã phạm  những sai lầm trong cải cách ruộng 
đất và chỉnh đốn tổ chức, hoặc những khuyết điểm trong 
việc lãnh đạo kinh tế.

Hiện nay, nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta là g iì 
Đứng trong cả nước mà nói, thi ta chưa hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; nhưng 
đứng về miền Bắc mà nói thi từ khi hoà binh đưỢc lập 
lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta đã bước vào thời 
kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tiếp 
tục nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở
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Miền Nam và đấu tranh thông nhất nước nhà trong 
những điều kiện thuận lợi: chủ nghĩa xã hội đã thành hệ 
thống th ế  giới hùng mạnh; phong trào hòa binh dân chủ 
và dân tộc giải phóng lên cao; Miền Bắc dã được giải 
phóng, đang được xây dựng và ngày càng củng cô'; nhân 
dân ta ở  Miền Nam đã được rèn luyện thử thách qua 
cuộc kháng chiến trường kỳ và ba năm đấu tranh hoà 
binh, Tuy vậy, những nhiệm vụ đó củng có nhiều mặt rất 
khó khăn  và phức tạp; ví dụ như: tinh hỉnh Thế giới và 
trong nước đã biến đổi đòi hỏi chúng ta phải có những 
đường ỉôĩ, phương châm, phương pháp đấu tranh cho 
thích hợp; kẻ thù của chúng ta rất xảo quyệt, cán bộ và 
nhân dân còn có nhiều điểm chưa thật thông suốt đối với 
đường lối đấu tranh thống nhất là con đường đấu tranh 
lâu dài gian khổ, Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tự năng 
cao minh lên nữa, mà muốn tự năng cao minh thì phải 
tổ  chức học tập lý luận trong toàn Đảng, trước hết là 
trong cán bộ cốt cán của Đảng.

Ỡ Miền BắCy chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ 
lên chủ nghĩa xả hội. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là một cuộc biến đổi khó khăn nhất và sâu sắc nhất. 
Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa 
nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải 
thay đổi triệt đ ể  những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và 
thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm, Chúng ta 
phải thay đổi quan hệ sản xuất củ, xoá bỏ giai cấp bóc 
lộtj xây dựng quan hệ sản xuất mới không có bóc lột áp 
bức, Muốn thế chúng ta phải dần dần hiến nước ta từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công 
nghiệp. Chúng ta phải dần dần tập thể hóa nông nghiệp. 
Chúng ta phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư nhân, đối với thủ công nghiệp.
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Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một 
nước văn hoá cao và đời sống tươi vui hạnh phúc. Chúng 
ta lại phải tiến hành những nhiệm vụ đó trong những 
điều kiện đặc hiệt của nước ta, nghĩa là trên cơ sở của 
một xã hội vừa mới thoát khỏi ách thực dân, phong kiến, 
hết sức lạc hậu và trong hoàn cảnh nước ta đang bị chia 
cắt làm hai miền.

Trong những điều kiện như thế, chúng ta phải dừng 
những phương pháp gỉ, hỉnh thức gi, đi theo tốc độ nào 
đ ể  tiến dần lên chủ nghĩa xã h ộ iĩ Đó là những vấn đề  
đặt ra trước mắt Đảng ta hiện nay, Muôn giải quyết tốt 
những vấn đề đó, muốn đd bớt mò mẫm, muốn đd phạm  
sai lầm, thỉ chúng ta phải học tập kinh nghiệm các nước 
anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách 
sáng tạo, Chúng ta phải nâng cao sự tu dưdng về chủ 
nghĩa Mác-Lênin đ ể  dùng lập trường, quan điểm, phương 
pháp chủ nghĩa Mác-Lênin mà tổng kết những kinh 
nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn 
những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới 
có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của Cách 
mạng Việt Nam, định ra được những đường l ô ì y  phương 
châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thích hợp với tình hinh nước ta, Như th ế  là phải học tập 
lý luận, phải nâng cao trinh độ lý luận chung của Đảng, 
trước hết là của cán bộ cốt cán của Đảng.

Mặt khác, trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Muôn cải tạo xã 
hội mà đảng viên không tự cải tạo minh, không tự nâng 
cao minh thi không thểđược. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi đảng viên và cán bộ p h ả i có lập trường giai 
cấp vô sản thật vững chắc, giác ngộ về chủ nghĩa xã hội 
cao; đòi hỏi cán bộ và đảng viên phải rửa sạch ảnh
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hưởng của những tư tưởng của giai cấp bóc lột, rửa sạch 
chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thề, Nó đòi 
hỏi cán bộ và đảng viên phải khắc phục các hênh quan 
liêu và cô độc hẹp hòi đ ể  liên hệ chặt chẽ với quần chúng, 
do đó mà phát huy được đầy đủ tính sáng tạo của hàng 
triệu quần chúng nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
ưì chủ nghĩa xã hội chỉ có thề xây dựng được với sự giác 
ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu 
người. Muốn thế phải nâng cao trinh độ lý luận chung 
của Đảng, phải tổ chức học tập lý luận trong Đảng, trước 
hết là trong những cán bộ cốt cán của Đảng.

Xem thê] chúng ta thấy học tập lý luận là một sự hức 
thiết đối với Đảng ta như thế nào.

Lý luận quan trọng đối với Đảng như thế nào? Lênin, 
người thầy vĩ đại của chúng ta đã tóm tắt sự quan trọng 
của lý luận trong mấy câu như sau: ''Không có lý luận 
cách mạng thì không có phong trào cách mạng''' và ''chỉ 
có một đảng có lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có 
thể làm tròn đưỢc vai trò chiến sỹ tiền phon¿\ Đảng 
Cộng sản Liên Xô là đảng đầu tiên đã mở cho loài người 
con đường giải phóng, luôn luôn chú trọng đến lý luận. 
Vì Đảng nhận rằng lý luận vạch cho Đảng con đường 
đúng đắn tiến lèn chủ nghĩa cộng sản.

Xem kinh nghiệm của các đảng anh em, thi chúng ta 
càng thấy sự hức thiết, sự quan trọng của việc tô chức 
học tập lý luận cho Đảng, trước hết là cho các cán bộ cối 
cán của Đảng.

Còn tinh thần học tập lý luận trong cán bộ chúng ta 
như thế nào?

Có thể nói từ trước đến nay, Đảng ta chưa hao giờ 
đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, to lớn và khó khăn 
như bây giờ. Trong tinh hình đó, nói chung cán bộ ta đều
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cảm thấy nhược điểm của minh là thiếu lý luận, cho nên 
đều cảm thấy sự eần thiết phải học tập lý luận và yêu 
cầu Đảng phải tổ  chức học tập lý luận cho cán bộ. Đó là 
một hiện tượng rất tốt. Chúng ta phải phát huy tinh 
thần cầu học, cầu tiến đó đ ể  đẩy mạnh phong trào học 
tập lý luận trong Đảng ta, Nhưng không phải cán bộ ta 
ai củng hiểu như vậy, Ví dụ, trong Đảng ta hiện nay còn 
có nhiều người chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào công tác sự 
vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lý luận, cho nên 
còn có hiện tưỢng xem thường học tập hoặc là không kiên 
quyết tim biện pháp đ ể  điều hoà công tác và học tập. 
Hoặc là sau một thời kỳ học tập tại chức có cán bộ phàn  
nàn trước những khó khăn của việc đọc tài liệu, khó 
khăn đào sâu suy nghĩ, nhất là đối với những người 
trình độ văn hóa còn kém, ít quen đọc sách và suy nghĩ, 
Hoặc vi chúng ta đã áp dụng một s ố  kinh nghiệm một 
cách thiếu sáng tạo, không có kết quả, cho nên thiếu tin 
tưởng đối với sự cần thiết phải học tập lý luận, học tập 
kinh nghiệm của các nước anh em, v.v... Đó là những 
hiện tượng của chủ nghĩa kinh nghiệm cần phải khắc 
phục. Đó củng là một số  hiện tưỢng có tính chất chủ 
nghĩa xét lại, cần phải đề phòng, đ ể  đẩy mạnh phong  
trào học tập lý luận hiện nay,

Trên đây là nói sự quan trọng của việc học tập lý luận, 
Bây giờ nói đến vấn đề lý luận liên hệ với thực tế. Lý luận 
rất cần thiết, nhưng nếu cách học tập không đúng thi sẽ 
không có kết quả, Do đó, trong lúc học tập lý luận, chúng 
ta cần nhấn mạnh: lý luận phải liên hệ với thực tể.

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên 
tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực tiễn không 
có lý luận hướng dẫn thi thành thực tiễn mù quáng, Lý 
luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì
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vậy cho nên trong khi nhấn mạnh sự quan trọng của lý 
luận, đã nhiều lần đồng chí Lèrtin nhắc đi nhắc lại rằng 
lý luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ 
nam cho hành động cách mạng; và lý luận không phải là 
một cái gi cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận 
luôn luôn cần đưỢc hổ sung hằng những kết luận mới rút 
ra từ trong thực tiễn sinh động. Những người cộng sản 
các nước phải cụ thểhoá chủ nghĩa Mác-Lênin cho thích 
hỢp với điều kiện hoàn cảnh từng lúc và từng nơi.

Trường Đảng là một trường học đ ể  đào tạo những chiến 
sỹ tiên tiên phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản. 
Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán của Đảng. Việc 
học tập lỷ luận của các đồng chí không phải nhằm biến các 
đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm 
th ế nào cho công tác của các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các 
đồng chí phải học tập tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin; 
học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ 
nghĩa Mác-Lênin đ ể  áp dụng lập trường, quan điểm và 
phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực 
t ế  trong công tác cách mạng của chúng ta, Như thế chúng 
ta học tập lý luận là cốt đ ể  áp dụng vào thực tế. Vậy thế 
nào là lý luận liện hệ với thực tế?

- Khi học tập lý luận thi nhằm mục đích học đ ể  vận 
dụng chứ không phải học lý luận vi lý luận, hoặc vỉ tạo 
cho minh một cái vốn lý luận đê sau này đưa ra mặc cả 
với Đảng, Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn 
đều phải tẩy trừ cho sạch.

- Khõng phải học đê thuộc lòng từng câu, từng chữ, đem 
kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy 
móc. Nhưng chúng ta phải học chủ nghĩa Mác-Lênin đê 
phàn tích và giải quyết các vấn đề cụ thỀ của cách mạng 
nước ta, CÌIO phù hỢp với điều kiện đặc hiệt của nước ta.
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Khi vận dụng thi bổ  sung, làm phong phú thêm lý 
luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn 
cách mạng của ta.

Lý luận là sự tông kết những kinh nghiệm củxi loài 
người, là tổng hỢp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích 
trữ lại trong quá trinh lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa Mác- 
Lênin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công 
nhân từ trước đến nay của tất cả các nước, Nó là: ''Khoa 
học về các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội; khoa 
học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột; 
khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các 
nước; khoa học về xây dựng chủ nghĩa cộng sảrí' (Xtalin).

Thực tế  là các vấn đề minh phải giải quyết, là  mâu 
thuẫn của sự vật. Chúng ta là những người cán bộ cách 
mạngj thực t ế  của chúng ta là những vấn đ ề m à cách 
mạng đề ra cho ta phải giải quyết. Thực t ế  bao gồm rất 
rộng. Nó bao gồm kinh nghiệm công tác và tư tưởng của 
cá nhân, chính sách và đường lối của Đảng, kinh 
nghiệm lịch sử của Đảng cho đến các vấn đ ề  trong nưởc 
và trên T hế giới. Trong khi học tập, đó là  những thực tế  
mà chúng ta cần liên hệ. Tuy vậy, ở nhà trưbngy trước 
hết chúng ta cần liên hệ với tư tưởng và công tác của 
minh, nghĩa là dùng lý luận đã học đưỢc đ ể  phân  tích 
những thắng lợi và thất bại trong công tác, những mặt 
đúng mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách toàn 
diện ưà tim nguồn gốc đúng sai về lập trường, quan điểm  
và phương pháp của minh. Làm như th ế  là tổng kết đê 
làm cho nhận thức của chúng ta đối với các vân đ ề  đó 
được nâng cao hơn và công tác có kết quả hơn. Chúng ta 
làm cách mạng nhằm mục đích cải tạo T h ế giới, cải tạo 
xã hội. Muốn cải tạo Thế giới và cải tạo xã hội thi trước 
hết phải tự cải tạo bản thân chúng ta, Do đó, cho nên 
t r ư ớ c  h ế t  l à  p h ả i  l i ê n  h ệ  l ý  l u ậ n  v ớ i  t h ự c  t ê  c ô n g  t á c  v à
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tư tưởng của minh, đ ể  tự cải tạo minhy nâng cao sự tu 
dưỡng của minh về lập trường, quan điểm và phương 
pháp của chủ nghĩa Mác-Lẻnin .

Khi học tập, chúng ta củng cần liên hệ với những vân 
đ ể thực t ế  ở trong nước và trên Thế giới, những vấn đề và 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay đề ra cho Đảng tay đem lý 
luận học tập được, tim xem đường lối và phương pháp 
giải quyết các vấn đề đó như thế nào cho đúng; hoặc 
phân tích các kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và 
tim nguyên nhân của những thành công và thất bại của 
Đảng. Như th ế sẽ giúp cho việc củng c ố  lập trường, nâng 
cao quan điểm và phương pháp của minh.

Tuy vậy, củng cần tránh sự lệch lạc, đòi hỏi trong lúc học 
tập phải giải quyết tất cả mọi vấn đề thực tế. Thực tế của 
cách mạng rất rộng, giải quyết các vấn đề thực tế  ấy là cả 
một quá trinh lâu dài của toàn Đảng, ơ  nhà trường chỉ có 
thể đặt cơ sỏ cho việc liên hệ với thực tế  mà thôi.,,

Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lê nin với 
tỉnh hình thực tế  của nước ta, cho nên đã thu được nhiều 
thắng lợi trong công tác, Tuy vậy, việc kết hỢp chân lý 
của chủ nghĩa Mác - Lê nin và thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam chưa đưỢc hoàn toàn. Có nhiều sai lầm là do 
sự thiếu kết hỢp đó. Ví dụ những sai lầm trong cải cách 
ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, xâv dựng kinh tế. Hiện nay 
đứng về mặt xăy dựng chủ nghĩa xã hộiy tuy chúng ta đã 
có những kinh nghiệm dồi dào của các nước anh em, 
nhưng chúng ta củng không thể áp dụng những kinh 
nghiệm ấy một cách máy mác, hởi vi nước ta có những 
đặc điểm riêng của ta.

Không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc minh 
trong khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là 
sai lầm nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều. 
Nhưng nếu quá nhấn mạnh đặc điêm dân tộc đè phủ
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nhận giá trị p h ổ  biến của những kinh nghiệm lớn, cơ bản 
của các nước anh em, thi sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng 
của chủ nghĩa xét lại. Vì vậy, song song với việc nhấn 
mạnh sự quan trọng của học tập lý luận, chúng ta phải 
luôn luôn nhấn mạnh nguyên tắc lý luận liền hệ với thực 
tế. Chúng ta phải khắc phục bệnh giáo điều đồng thời 
phải đề phòng chủ nghĩa xét lại. Tóm lại, các đồng chí 
cần nhận thức sự quan trọng của học tập lý luận đ ể  
hăng hái học tập, đồng thời trong khi học tập phải đem  
những điều học được đề phân  tích và giải quyết các ưấn 
đề thực tế  trong công tác, trong tư tưởng của bản thân 
minh và của Đảng, có như th ế  thi việc học tập của các 
đồng chí mới thu được kết quả tốt.

Muôn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ thực tế, 
muốn cho việc học tập đạt được mục đích đề cao lý luận, 
cải tạo tư tưởng, tăng cường Đảng tính, thi cần phải có 
thái độ học tập cho đúng.

- Phải khiêm tốn, thật thà. Trong Đảng ta trinh độ lý 
luận còn thấp kém, không a i có thể tự xưng minh là giỏi 
lý luận. Do đó phải nêu cao tinh thần khiêm tốn, thật 
thà. Đào sâu suy nghĩ khi nghiên cứu các tác phẩm  của 
Mác-Lênin, các bài giảng của các đồng chí giáo sư bạn, 
khiêm tốn học tập các đồng ch í giáo sư bạn, cái g i biết 
thi nói biết, không biết thi nói không biết. Kiêu ngạo, tự 
phụ, tự mãn là kẻ thù s ố  một của học tập.

- Phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là 
một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn 
thành cho được, do đó mà tích cực, tự động hoàn thành kế  
hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, c ố  gắng, không 
lùi hước trước bất kỳ khó khăn nào trong việc học tập.

- Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư 
tưởng. Đọc tài liệu thì p h ả i đào sâu hiểu kỹ, không tin 
một cách mù quáng từng câu một trong sách, có vấn đề
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chưa thông suốt thi mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vd 
lẽ. Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi ''vi sao?”, 
đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hỢp với thực tế  
khôngy có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên 
nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiểu. Phải 
suy nghĩ chín chắn.

- Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không 
được ba phải, điều hoà.

- Phải đoàn kết giúp đd lẫn nhau học tập, mạnh dạn 
phê binh và thật thà tự phê binh và khi phê binh, tự phê 
binh thi phải xuất phát từ ý muốn đoàn kếtj đê đạt đến 
đoàn kết mới trên cơ sở mới,

Các đồng chí phải dần dần xăy dựng thái độ học tập 
đó thành một tác phong thường xuyên trong quá trinh học 
tập, Có như thế thi mới đúng nguvên tắc lý luận liên hệ 
với thực tế, làm cho việc học tập của chúng ta đạt được 
mục đích đào tạo những cán bộ biết vận dụng lập trường, 
quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin đê 
giải quyết những vấn đề cách mạng cụ thê.

Tôi phát biểu mấy ý kiến đó để giúp các đồng chí nghiên 
cứu. Một lần nữa, chúc nhà trường thành công.

Hổ Chí Minh toàn tập, 
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000.  t.8, tr.492-500.
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Từ lúc đầu, loài ngưòi đã phải đấu tranh đốĩ với giới 
tự nhiên để sông còn, như chồng thú dữ, chông mưa 
nắng... Muôn thắng lợi, thì mỗi ngưòi phải dựa vào lực 
lượng của sô" đông người, tức là của tập thể, của xã hội.
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Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự 
nhiên, không sông còn đưỢc.

Để sôVig còn, loài người lại phải sản xuất mới có ăn, có 
mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, 
của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được.

Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thòi đại 
cách mạng, mọi việc càng phải dựa vào lực lượng của tập 
thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ 
mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội.

Do đó, chủ nghĩa cá nhân  là trái ngược với chủ nghĩa 
tập thể và chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội nhất định 
thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt.

Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi 
mãi, do đó mà tư tưởng của ngưòi, chế độ xã hội, v.v... 
cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta đều biết từ đòi 
xưa đến đòi nay, cách sản xuất từ chỗ dùng cành cây, 
búa đá phát triển dần đến máy móc, sức điện, sức 
nguyên tử. Chế độ xã hội cũng phát triển từ cộng sản 
nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chê độ phong kiến, 
đến chế độ tư bản chủ nghĩa và ngày nay gần một nửa 
loài ngưòi đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế 
độ cộng sản chủ nghĩa.

Sự phát triển và tiến bộ không ai ngăn cản được.
Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia thành giai 

cấp, giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, do đó có mâu 
thuẫn xã hội, có đấu tranh giữa các giai cấp và từ đó, 
ngưòi nào cũng thuộc vào hoặc giai cấp này hoặc giai cấp 
khác, không ai có thể đứng ngoài giai cấp. Đồng thời, 
mỗi người đại biểu cho tư tưởng của giai cấp mình.

Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản 
và đế quốc thẳng tay áp bức, bóc lột những tầng lớp 
ngưòi khác, nhất là công nhân và nông dân. Chúng cướp 
của chung do xã hội sản xuất ra, làm của riêng của cá
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nhân chúng, để chúng ''ngồi mát ăn bát vàng''. Nhưng 
miệng chúng luôn luôn huênh hoang những danh từ 
“đạo đức”, 'Hự dò', ''dân chủ”, v.v...

Không thể chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, nông 
dân và nhân dân lao động khác nổi lên làm cách mạng 
để tự giải phóng và để cải tạo xã hội cũ xấu xa thành xã 
hội mới tốt đẹp, trong đó những người lao động đều được 
ấm no, sung sướng, không có ngưòi bóc lột ngưồi.

Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do 
giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiên tiến 
nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và 
tô chức chặt chẽ nhất. Mà Đảng vô sản là bộ tham mưu 
của giai cấp công nhân. Cách mạng ở Liên Xô và các 
nưốc khác trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực 
điều đó, không ai chối cãi được.

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội 
mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là 
một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất 
phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo 
đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang 
trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội 
đó về tư tưởng, về thói quen... vết tích xấu xa nhất và 
nguy hiểm nhất của xã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ 
nghĩa cá nhân trái ngưỢc với đạo đức cách mạng, nếu nó 
còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chò dịp để phát 
triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một 
lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo 
quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai
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cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà 
càng nguy hiểm.

Muôn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, 
muôn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra 
sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu 
không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu.

Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải.
Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mối học 

tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi 
hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải 
học tập, tự cải tạo. Thời kỳ hoạt động bí mật, thòi kỳ 
khởi nghĩa, thời kỳ kháng chiến và ngày nay công việc 
xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu 
tranh thông nhất nước nhà đều là những trường học rất 
tốt cho chúng ta rèn luyện đạo đức cách mạng.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, 
thất bại, cũng không sỢ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích 
chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc 
và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi 
ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh 
cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện 
rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng.

Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê 
Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn 
Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng 
mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức 
cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành 
công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, 
khiêm tốh, “Zo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn 
thành nhiệm vụ cho tổt chứ không kèn cựa về mặt 
hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không
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kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo 
đức cách mạng.

Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:
Quyết tâm suô’t đòi đấu tranh cho Đảng, cho cách 

mạng. Đó là điều chủ chôt nhất.
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, 

thực hiện tôt đưòng lôl, chính sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 

trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu 
tranh quên mình, gương mẫu t-rong mọi việc.

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng 
tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến 
công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.

Mỗi ngưòi cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: 
Đảng ta là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ 
nhất của giai cấp công nhân, là người lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. Hiện nay, giai cấp 
công nhân ta tuy chưa đông lắm, nhưng nó càng ngày 
càng phát triển. Mai sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ 
được tổ chức khắp nơi, nông thôn sẽ dùng nhiều máy 
móc, nông dân sẽ biến thành công nhân. Người trí thức 
dần dần lao động chân tay và sự phân biệt giữa trí thức 
và công nhân cũng sẽ xóa bỏ dần. Công nghiệp của nước 
ta ngày càng phát triển. Vì vậy, sô" công nhân ngày thêm 
đông, sức công nhân ngày thêm mạnh, tiền đồ của giai 
cấp công nhân rất rộng rãi và vẻ vang. Nó vừa cải tạo 
Thê giới, vừa cải tạo bản thân mình.

Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đó và đứng 
vững trên lập trường giai cấp công nhân, để hết lòng hết 
sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, cho giai cấp công nhân và cho toàn thể nhân dân
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lao động. Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành 
với Đảng, với nhân dân.

Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vì vậy, mục đích 
trước mắt của Đảng ta là đấu tranh để đưa miền Bắc tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thôVig nhất nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu 
tranh anh dũng, đánh đổ ách thôVig trị của thực dân và 
phong kiến, giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta.

Đó là một thắng lợi to lốn. Nhưng cách mạng chưa 
phải đã thành công hoàn toàn. Vì mục tiêu hiện nay của 
Đảng là đấu tranh thổhg nhất nưốc nhà, để thực hiện 
một nưóc Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ và giàu mạnh; làm cho cả nước không còn ai bị bóc 
lột, xây dựng một xã hội mới, trong đó mọi người được 
sung sướng, ấm no.

Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có sự giúp 
đỡ vô tư của các nước anh em, trước hết là Liên Xô và 
Trung Quốc, chúng ta đang phát triển công nghiệp. Để 
giành lấy thắng lợi, công nhân  ta phải ra sức thi đua sản 
xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ; phải chấp hành nghiêm chỉnh 
kỷ luật lao động và tích cực tham gia quản lý xí nghiệp; 
phải chốhg lãng phí, tham ô. Cán bộ ta phải thật sự cần, 
kiệm, liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao động.

Nông dân  ta đã được chia ruộng đất, đòi sông có khá 
hơn trưóc một phần. Nhưng cách sản xuất vẫn còn phân 
tán, lạc hậu; do đó thu hoạch chưa được tăng nhiều, đòi 
sốhg mới được cải thiện ít. Nông thôn ta cần phải đẩy 
mạnh phong trào tổ đổi công và hợp tác xã cho rộng 
khắp và chắc chắn, để thực sự tăng gia sản xuất, có như 
thế thì đồng bào nông dân mới hoàn toàn thoát khỏi 
cảnh nghèo khó và được ấm no hơn.
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Cho nèn đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu đ ể  
thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục 
vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đôl 
không thể lừng chừng.

Số đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm đúng 
như thế. Nhưng cũng có một số  không làm đúng. Họ 
lầm tưỏng rằng Miền Bắc không còn thực dân và phong 
kiến nữa. thì tức là cách mạng thành công rồi. Do đó mà 
họ để chủ nghĩa cá nhân chớm nở, họ yêu cầu hưởng 
thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muôn lựa chọn công tác theo 
ý thích của cá nhân mình, không muôn làm công tác mà 
đoàn thể giao phó cho họ. Họ muôn địa vị cao, nhưng lại 
sỢ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đấu tranh và 
tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm 
chất tốt đẹp của ngưòi cách mạng cũng kém sút; họ 
quên rằng tiêu chuẩn sô một của người cách mạng là 
quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Chúng ta cần phải biết rằng: những thắng lợi mà chúng 
ta đã đạt đưỢc mới chỉ là bước đầu trên đường đi muôn 
dặm. Chúng ta phải tiến lên, cách mạng phải tiến lên nữa. 
Nếu không tiến, tức là thoái. Và nếu thoái thì những 
thắng lợi đã đạt được sẽ không thể củng cố và phát triển.

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu 
dài và gian khổ. cần  có người cách mạng là vì còn có kẻ 
địch chống lại cách mạng.

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đê 
quốc là kẻ địch rất nguy hiểm.

Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; 
nó ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại 
không thể trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách rất 
cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài.

Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu 
tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi ngưòi chúng ta. Nó
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chò dịp hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi để ngóc đầu 
dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia.

Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh 
nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chông mọi kẻ địch, 
luôn luôn cảch giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu 
khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng 
được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.

Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và 
toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, là vi Đảng ta có 
chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Mà lãnh 
đạo thông nhất là vì toàn thể đảng viên tư tưởng nhất 
trí và hành động nhất trí.

Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, 
thì khác nào một mớ cắt rời “trống đánh xuôi, kèn thổi 
ngưỢc". Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, 
không thể làm cách mạng.

Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự 
nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng. 
Ví dụ: chính sách của Đảng và của Chính phủ ta hiện 
nay là tổ chức rộng khắp và chặt chẽ các tổ  đổi công và 
hỢp tác xã, thực hiện hỢp tác hóa nông nghiệp. Nhưng có 
một sô' đảng viên và đoàn viên không vào tổ đổi công, 
không vào hỢp tác xã hoặc vào nhưng không tích cực góp 
phần xây dựng, củng cô' tổ đổi công và hỢp tác xã. Đó là 
vì chủ nghĩa cá nhân đã đưa các đồng chí ấy đến chỗ “tự 
do hành động’\ trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng. Dù 
muôn hay là không muôn, hành động của những đồng 
chí ấy làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của 
Đảng, ngăn trở bưốc tiến của cách mạng.

Những chính sách và nghị quyết của Đảng đểu vì lợi 
ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của ngưòi 
đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên  
quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của đảng, làm

BÁC HỒ VỚI HÀ NỘI

142



gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải 
ngăn ngừa và kiên quyết chông lại chủ nghĩa cá nhân.

Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công 
nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải 
mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá 
nhân nào. Điều đó ai cũng biết.

Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải 
phóng, mà còn để giải phóng cả loài người khỏi áp bức, 
bóc lột. Cho nên lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích 
của nhân dân là nhất trí.

Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, lợi 
ích của ngưòi đảng viên phải ở trong chứ không thể ỏ ngoài 
lợi ích của Đảng, của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi 
và thành công, tức là đảng viên thắng lợi và thành công. 
Nếu rời khỏi Đảng, ròi khỏi giai cấp, thì cá nhân dù tài giỏi 
mấy, cũng nhất định không làm nên việc gì.

Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, 
người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên 
hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu 
thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục 
tùng lợi ích của Đảng.

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có 
đảng viên còn k ể  công với Đảng. Có ít nhiều thành tích, 
thì họ muôn Đảng cảm ơn họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh 
dự và địa vỊ. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không thoả mãn yêu 
cầu của họ thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ ''không có 
tiền đồ”, họ “bị hy sinh". Rồi dần dần họ xa ròi Đảng, 
thậm chí phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng.

Nhiều đồng chí hoạt động trong thòi kỳ bí mật và 
nhiều chiến sỹ trong thời kỳ kháng chiến đã oanh liệt hy 
sinh cả tính mạng; những anh hùng và chiến sỹ lao động
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hết lòng hết sức tăng gia sản xuất; những đồng chí ấy 
không đòi địa vỊ và danh dự, không bao giờ đòi Đảng 
cảm ơn.

Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng 
chục vạn đảng viên. Vì hoàn cảnh nước ta mà số  đông 
đảng viên thuộc thành phần tiểu tư sản. Điều đó không 
có gì lạ. Dù vì ảnh hưởng của tư tưởng tư sản mà lúc đầu 
có đảng viên lập trường thiếu vững chắc, quan điểm còn 
mơ hồ, tư tưởng thiếu đúng đắn, nhưng được rèn luyện 
trong cách mạng và trong kháng chiến, nói chung đảng 
viên ta là tốt, trung thành với đảng, với cách mạng.

Các đồng chí ấy hiểu rằng: đảng viên phạm sai lầm 
thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai 
lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thòi sửa chữa, 
không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. Do 
đó, các đồng chí ấy biết thật thà tự phê binh và thành 
khẩn phê binh đồng chí khác để cùng nhau tiến bộ.

Như thế là đúng với đạo đức cách mạng. Trong bao 
nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng 
bô' gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy 
hiểm, nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh 
mẽ và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, 
kháng chiến thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái 
vũ khí sắc bén phê binh và tự phê bình.

Nhưng vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá 
nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao 
tự đại. Họ phê bình ngưòi khác mà không muốn người 
khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình 
một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sỢ tự phê 
bình thì sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng 
nghe ý kiến của qtiần chúng. Họ xem khinh rhững cán 
bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: có hoạt động thì khó 
mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sỢ sai
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lầm, chỉ sỢ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. 
Muôn sửa chữa cho tôt thì phải sẵn sàng nghe quần 
chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu 
nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc 
hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng 
bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy 
cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi. Đồng 
thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh 
đạo quần chúng, thì cách mạng mới thành công.

Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng 
thành một khôi, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng 
nghe ý kiến của quần chúng. Do lòi nói và việc làm, đảng 
viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân 
yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, 
tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái 
thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng.

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm 
đúng như vậy,

Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh 
một sô" đồng chí. Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa 
ròi quần chúng, không muôn học hỏi quần chúng mà chỉ 
muôn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, 
tuyên truyền và giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh 
quan liêu, mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, 
không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ không 
làm nên trò trông gì.

Miền Bắc nước ta đang tiến dần lèn chủ nghĩa xã hội. 
Đó là yêu cầu cấp bách của hàng chục triệu ngưồi lao 
động. Đó là công trình tập thể của quần chúng lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Chủ nghĩa cá nhân là một
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trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không th ể  tách rời thắng 
lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhăn.

Đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhân không phải là giày 
xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi ngưòi đều có tính cách riêng, 
sở trường riêng, đời sông riêng của bản thân và của gia 
đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi 
ích của tập thể thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy 
rằng chỉ ở trong chê độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới 
có điều kiện để cải thiện đời sông riêng của mình, phát huy 
tính cách riêng và sở trưòng riêng của mình.

Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem 
xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó 
được thoả mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa. Trong xã hội có giai cấp bóc lột thông trị, chỉ 
có lợi ích cá nhân của một sô" rất ít người thuộc giai cấp 
thông trị là đưỢc thỏa mãn, còn lợi ích cá nhân của quần 
chúng lao động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân 
dân lao động làm chủ, thì mỗi người là một bộ phận của 
tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần 
công lao trong xã hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm 
trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập 
thể. Lợi ích chung của tập thể đưỢc bảo đảm thì lợi ích 
riêng của cá nhân mối có điểu kiện để được thỏa mãn.

Lđi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. 
Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì 
đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải 
phục tùng lợi ích chung của tập thể.

Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên 
ngưòi cách mạng cũng phải tiến lên mãi.

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức, hàng triệu 
ngưòi. Công việc cách mạng là nghìn điều muôn loại phức
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tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn 
rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng 
ta phải cô gắỉig học tập lý luận Mác-Lênin.

Có học tập lý luận Mác-Lênin mới củng cô" đưỢc đạo 
đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu 
biết và trình độ chính trị, mới làm đưỢc tốt công tác 
Đảng giao phó cho mình.

Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh 
thần xử trí mọi việc, đôi với mọi người và đôì với bản 
thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của 
chủ nghĩa Mác- Lênin để áp dụng một cách sáng tạo 
vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. 
Lý luận đi đôi với thực tiễn.

Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một sô" sách vỏ về 
chủ nghĩa Mác-Lênin. Họ tự cho mình là hiểu biết chủ 
nghĩa Mác-Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực tế, 
thì họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. Lòi nói và 
việc làm của họ không nhất trí. Họ học sách vở Mác- 
Lênin, nhưng không học tinh thần Mác-Lênin. Học để 
trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công việc 
cách mạng. Đó cũng là chủ nghĩa cá nhăn.

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: 
quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng 
phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, 
những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng 
tham”muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ 
không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ 
nghĩa xã hội. Ngưòi cách mạng phải tiêu diệt nó.

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là ra 
sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây 
dựng miền Bắc tiến dầr> lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sỏ 
vững mạnh cho công cuộc thông nhất nước nhà. Đó là
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- Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá 
nhiều và nhiều khi dùng không đúng.

Đời sông xã hội ngày càng phát triển và đôi mới. Có 
những chữ ta không có sẵn và khó dịch đúng, thi cần 
phải mượn chữ nước ngoài. Ví dụ: Độc lập, Tự do, Giai 
cấp, Cộng sản, u.v... Còn những tiếng ta có, vi sao không 
dùng, mà cũng mượn chữ nước ngoài? Ví dụ:

Không gọi xe lửa mà gọi “hoả xa”, máy bay thi gọi ỉà 
“phi cd’. Nhà nước, hoặc nước nhà thi gọi là “Quốc g ia”, 
đường lớn thi gọi là “đại lộ”, vẻ vang - “quang vinh", 
giúp nhau - “Aỗ trđ'. Và có hàng vạn cái mượn như vậy.

Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng 
quý báu của dân tộc. Chúng ta p h ả i giữ gin nó, quý 
trọng nó, làm cho nó p h ổ  biến ngày càng rộng khắp. Của 
mình có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài, đó 
chang phải là đầu óc quen ỷ lại hay saoĩ

Báo chí của ta đã có một đ ịa vị quan trọng trong dư 
luận T hế giới. Địch rất chú ý, bạn rất quan tâm đến báo 
chí ta. Cho nên làm báo phải hết sức cấn thận về hình 
thức, ưề nội dung, về cách viết.

Ngoài những đồng chí đã làm báo trong những năm 
cách mạng và kháng chiến, s ố  đông cán hộ báo chí ta đều 
mới vào nghề, vi th ế  mà kinh nghiệm còn ít, trinh độ 
chưa cao. Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thi phải cô'gắng 
học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi là th ế  
này: Mỗi khi viết một bài báo, thi tự đặt câu hỏi:

Viết cho ai xemì 
Viết đ ể  làm gì?
Viết th ế  nào cho p h ổ  thông d ễ  hiểu, ngắn gọn d ễ  đọcì 
Khi viết xong, thi nhờ anh em xem và sửa giùm.
Chớ tự ái, tự cho bài của minh là “tuyệt” rồi. Tự ái tức 

là tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch dữ  tỢn nó ngăn chặn con 
đường tiến bộ của chúng ta.
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Hiện nay, các báo thường có ảnh và tranh vẽ. Đó là 
một tiến bộ nhưng ảnh thi thường lèm nhèm, vẽ thi chưa 
khéo lắm. Cần phải cố  gắng nhiều hơn nữa.

Cán bộ báo chí củng là chiến sỹ cách mạng, Cảy bút, 
trang giấy là vủ kh í sắc bén của họ. Đê làm tròn nhiệm 
vụ vẻ vang của minh, cán bộ háo chí cần phải tu dương 
đạo đức cách mạngy ''Cô gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp 
vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị đê nắm vững 
chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu 
vào thực tê', đi sâu vào quần chúng lao động'\..

Hồ Chí Minh toàn tập.
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 2000, t.10, tr.613,615-616.
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Dưới ch ế  độ thực dân Pháp, dù chúng khủng h ố  tàn 
nhẫn và nuôi nấng thứ văn chương nịnh Tây, nhưng ở 
nước ta vẫn có văn chương cách mạng.

Văn chương cách mạng như những thơ ca của các cụ 
Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và những người yêu 
nước khác, thi bị gọi là ''cấm vậf\ Nếu không giữ được bí 
mật, thi người viết củng như người xem đều bị bắt bớ tù 
đày. Tuy vậy, vì quần chúng san lòng ghét Tây và yêu 
nước, cho nên những thơ ca ấy đã đưỢc truyền tụng trong 
dăn gian và đã có tác dụng cổ động tinh thẩn cách mạng, 

Nghề múa hát thi chỉ là một thứ tiêu khiển cho bọn 
''ngồi mát ăn hát vàn^\ Chúng còn khinh rẻ và gọi 
những nghệ sỹ múa hát là ''xướng ca vô loàỉ\
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Hồi đó chỉ có chiếu bóng câm, bọn thực dãn  Pháp 
dùng chiếu bóng đ ể  bôi nhọ dàn tộc ta, Ví dụ: Trong hội 
chợ ở Marseille ngoài những tranh vẽ lủ công khanh Việt 
Nam đang lúc nhúc lạy quỳ trước Vua bù nhin cùng chó 
ngao, toàn quyền, khâm  sứ; ngoài những công nhân trần 
trụi kéo xe thuê, còn có chiếu bóng: Trong phim  có những 
bà g ià ăn trầu răng đen, những nông dân gầy gò rách 
rưới, những người đóng k h ố  đang trèo dừa... Chúng gọi 
đó là ''hình ảnh An Nam'\

Rõ ràng là dân tộc bị áp bức, thi văn nghệ cũng mất tự 
do. Văn nghệ muốn tự do thi phải tham gia cách mạng, 

Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân 
ta đưỢc giải phóng, thì những người văn nghệ củng có 
điều kiện thuận lợi đ ể  phát triển tài năng của minh, góp 
phần vào công cuộc kháng chiến và xây dựng Tổ quốc.

17 năm qua, nước ta có những cuộc biến đổi long 
trời chuyển đất: Cách m ạng thành công, kh án g  chiến  
thắng lợi, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở m iền Bắc, 
đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở Miền Nam, khắp  nơi 
sôi nổi thi đua yêu nước, ồ Việt Nam chúng ta có 
những sự tích vô cùng oanh liệt, những chiến  sỹ cực 
kỳ anh hùng, ở các nước anh em trong đ ạ i g ia  đinh  
xã hội chủ nghĩa củng vậy.

Quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm  văn nghệ 
xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta, những tác 
phẩm  ca tụng chân thật những người mớiy việc mới 
chang những đ ể  làm  gương mẫu cho chúng ta ngày nay, 
mà còn đ ể  giáo dục con cháu ta đời sau.

Trong thời kỳ quá độ, bên những thành tích tốt đẹp là 
chính, vẫn còn sót lại những cái xấu xa của xã hội củ 
như: tham  ô, lãng phí, lười biếng, quan liêu, đánh con, 
đập vỢy v.v.., Đôĩ với những thói xấu đó, văn nghệ cũng
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cần phải phè bỉnh rất nghiêm khắc, nhằm làm cho xã 
hội ta ngày càng lành mạnh tốt đẹp hơn.

Nói tóm lại: phải có khen cũng phải có chê. Nhưng 
khen hay là chê đều phải đúng mức. Khen quá lời thi 
người đưỢc khen củng hổ ngươi, Mà chê quá đáng thi 
người bị chê củng khó tiếp thụ.

Quần chúng mong muốn những tác phâm  có nội dung 
chân thật và phong phúy có hình thức trong sáng và vui 
tươi. Khi chưa xem thi muốn xem, xem rồi thi có bổ  ích. 
Quần chúng còn mong các đồng chí văn nghệ chú ý giùm 
hai điều nữa: một là chớmượn chữ Hán quá nhiều, thậm  
chí có khi ''chữ Tạc vạc ra chữ Tộ”; hai là khi viết phải 
cấn thận hơn, tránh viết những câu kỳ khôi như ''no cơm 
áổ\ ''cười thênh thênK\ v.v...

Đ ể làm  trọn nhiệm vụ cao quý của minh, văn nghệ 
sỹ cần p h ả i rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao 
tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gin thái độ khiêm  
tốn; phải thật sự hòa minh với quần chúng, c ố  gắng  
học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; p h ả i hết lòng 
giúp đỡ thanh nieUy làm cho văn nghệ nước nhà ngày 
càng thêm trẻ, thêm xuân.

Tôi xin kết thúc câu chuyện bằng lời thân ái chúc các 
đồng chí đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi uà tiến bộ nhiều!

Chúc mọi người đồng lòng chung sức xây dựng văn 
nghệ của ta ngày càng phong phú về tư tưởng và nghệ 
thuật, góp phần xứng đáng với cả dân tộc đang anh 
dăng xây dựng một nước Việt Nam hòa binh, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Hổ Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000. t.10, tr.645-647.
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lần thứ 3  eủa JCm íùêh DCltfia hjỘy
3Cụ. thuăt ^ iê i Qlatn (Qriehị

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân 
ái chào mừng Đại hội.

Nhân dịp này, Bác phát biểu vài ý kiến như sau: 
Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết Đại hội 

lần thứ III của Đảng, phần nói về khoa học, kỹ thuật. 
Nghị quyết nói: ''Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ  
biến khoa học và kỹ thuật một cách có trọng điểm, có 
từng bước vững chắc, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ 
dân sinh, phục vụ quốc phòng. Ra sức đào tạo cán bộ 
khoa học và xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học cần 
thiết, kết hợp với việc p h ổ  biến rộng rãi những hiểu biết 
khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc 
đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng ch ế  phát 
minh. Mở rộng sự hỢp tác với các nước anh em trong việc 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật".

Chúng ta đều biết rằng trinh độ khoa học, kỹ thuật 
của ta hiện nay còn thấp kém. L ề lôì sản xuất chưa cải 
tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. 
Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán 
lạc hậu còn nhiều.

Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái 
đó. Khoa học là tổng kết những kinh nghiệm đấu tranh 
giữa giai cấp bi bóc lột và giai cấp bóc lột và đấu tranh 
giữa con người với thiên nhiên, ơ  đây chỉ nói riêng về 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
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Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục 
vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng 
suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của 
nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như 
ưậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan 
trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia 
công tác khoa học, kỹ thuật, đ ể  nâng cao năng suất lao 
động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, đ ể  xày dựng 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Mấy năm nay, Ban vận động Trung ương Hội p h ổ  
biến khoa học và kỹ thuật hoạt động đã góp phần đẩy 
mạnh sản xuất, do đó đã được quần chúng tin cậy. Như 
th ế  là rất tốt,

Chúng ta đều biết rằng: Dưới ch ế  độ xã hội chủ nghĩa, 
khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải 
tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy các cô, 
các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của 
minh truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, đ ể  
nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, 
rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống 
của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là 
nhiệm vụ vẻ vang của các cổ, các chú.

Những điều đem p h ổ  biến phải thiết thực, phải chính 
xáCj phải làm sao cho quần chúng có thể hiểu đưỢc và 
làm  đưỢc. Sau khi đã p h ổ  biến, ta phải theo dõi, giúp đỡ 
quần c húng học tập và áp dụng cho tôi. Nếu chỉ phô biến 
rồi bỏ mặc quần chúng, không quan tâm theo dõi họ thực 
hiện đỉược hay là không, kết quả tối hay là xấu, như vậy 
là thiếíu tinh thần trách nhiệm.

Các đầng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hỢp 
tác xã, hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu gi, họ làm  
ăn và sống như th ế  nào và p h ổ  biến những điều cần
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thiết giúp đd họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sả n xuất, cải 
thiện đời sôhg. Các đồng chí p h ả i là những chiến sỹ trên 
mặt trận tư tưởng, văn hoá và khoa học, kỹ thuật; phải 
góp tài góp sức đ ể  cải biến bộ mặt xã hội của nước tay 
làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học 
và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, 
lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà 
cũng rất vẻ vang.

Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và khéo léo. 
Trong sản xuất và sinh hoạt, họ có rất nhiều kinh 
nghiệm quỹ báu. Cán bộ ta cần tham gia tổng kết những 
kinh nghiệm quý báu ấy. Việc này, các cổ, các chú làm  
đưỢc còn tí, cần phải làm tối hơn nữa. Cán bộ ta lại phải 
học tập những đức tính cần cù, giản dị và thiết thực của 
công nhân, nông dân đê trau dồi thêm tư tưởng và tác 
phong của minh.

Các hội viên là công nhăn, nông dãn phải nêu cao vai 
trò xung phong gương mẫu trong việc học tập và áp dụng 
khoa học, kỹ thuật. Những kinh nghiệm và sáng kiến minh 
có thi phải phô biến cho người khác cùng áp dụng; đồng 
thời phải bền bỉ, cố  gắng học tập khoa học và kỹ thuật

Hội p h ổ  biến khoa học và kỹ thuật có nhiệm vụ rất lớn 
trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước 
về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội cần được 
củng c ố  và phát triển tốt xuống tận các cơ sỏ sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp và các cơ sở khác, Trước mắt, 
hội phải phục vụ tốt ba cuộc vận động sau đây:

1 - Cuộc vận động ''cải tiến quản lý húp tác xäj m i tiến 
kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn 
diện, mạnh mẽ và vững chắổ\

2 - Cuộc vận động ''nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
tăng cường quản lý kinh t ế  tài chính, cải tiến kỹ thuật, 
chống tham ò, lãng phí, quan liêu”,
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3 - Cuộc vận động ''đồng bào miền xuôi đi tham gia 
phát triển kinh tế  và văn hóa ở miền nủỉ\

Phải kết hỢp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 
trong ba cuộc vận động đó.

Muốn cho công tác ph ổ  hiến khoa học, kỹ thuật thành 
phong trào mạnh mẽ, Hội phải dựa vào lực lượng to lớn 
của các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ, 
công đoàn.,, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chuyên môn và các tổ chức khoa học khác...

Hổ Chí Minh toàn tập.
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.11, tr.77-79.
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Œài tiéi tai 3̂€>Ỗ4 íiạl̂ ì ÇJiuĵ n qiáỡ̂  niieM núỉ

Về van hóa ở miền núi đã tiến bộ nhiều, Đồng bào Thái, 
đồng bào Mèo, đồng bào Tày, đồng bào Nùng đã có chữ 
của minh, Như thế là tốt. Nạn mù chữ đã xoá bỏ đưỢc 
nhiều, nhưng còn chậm, cần phải đẩy mạnh việc học văn 
hóa hơn nữa. Nhân dịp này Bác gửi lời khen anh chị em 
giáo viên miền xuôi xung phong lên miền núi làm công tác 
giáo dục. S ố  học sinh con em các dân tộc ở các trường phổ  
thông đã tăng rất nhiều, bây giờ bằng một phần ba s ố  học 
sinh toàn Đông Dương trước kia. Các cổ, các chú có thể tự 
hào, nhưng không được tự mãn. Trước kia, sô' người có 
trình độ Đại học cả miền núi chỉ có 2 người. Bây giờ đã có 
hơn 700 người của 20 dân tộc đã tốt nghiệp hoặc đang học 
Đại học (500 người đang học ở các trường đại học trong 
nước, ngót 100 thanh niên miền núi đi học ở các nước bạn
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và hơn 100 người đã tốt nghiệp). Bây giờ tỉnh nào củng có 
trường cấp III, huyện nào củng có trường cấp II, xã nào 
củng có trường cấp I. Tuy có trường tốt, có trường còn kém, 
nhưng như thê'là một tiến bộ lớn. Hiện nay lại có hơn 30 
trường thanh niên dân tộc vừa học vừa làm, đê đào tạo cán 
hộ địa phương, vừa có văn hóa, vừa có kỹ thuậty vừa giỏi 
lao động. Loại trường đó rất tốt, cần giúp cho những 
trường đó phát triển đúng phương hướng, là vi có chỗ chưa 
đúng, như ở Hoà Binhy Trường Thanh niên lao động xã 
hội chủ nghĩa có nhiều kinh nghiệm, kết quả tốt, nhưng 
phát triển đến lúc có nhiều trâu bò, nhiều ruộng đất, có 
máy móc cải tiến, rồi biến nó thành nông trường, Làm như 
thế là không đúng, Đây là trường học đ ể  đào tạo cán bộ, 
chứ không phải là nông trường đ ể  kinh doanh có lãi. C ố  
nhiên là phải làm đ ể  cho có đủ ăn, đủ mặc, nhưng phải 
nhớ rằng đây không phải là nông trường đ ể  kinh doanh 
lấy lãi. Các chú cần phải chú ý phát triển loại trường 
thanh niên dân tộc vừa học vừa làm đó, Bây giờ nhiều tỉnh 
đã có. Những tỉnh chưa có phải cố  gắng mở những trường 
như thế. Giai cấp công nhăn phát triển trong các dân tộc 
thiểu số  khá nhiều, ở các mỏ apatít Lào Cai, mỏ thiếc Cao 
Bằng, khu gang thép Thái N g u y ê r iy  công nhãn người các 
dân tộc rất đông. Hồi trước, mấy cô bé dân tộc còn hay xấu 
hổ. Bây giờ đã lái đưỢc xe, lái đưỢc máy xúc, không kém gi 
công nhân nam giới. Đó là một tiến bộ rất lớn.

Nhưng còn có mặt chưa tốt như: Vệ sinh còn kém, lấy 
vỢ lấy chồng quá sớm. -Bác còn nhớ lúc Bác ở trên đó, con 
đồng chí A lấy con gái đồng chí B, đến khi về nhà chồng, 
cô dâu còn bé khóc lóc và đòi trả về nhà mẹ. Bây giờ cũng 
đang còn như thế. Những hủ tục khác như cúng bái ma 
chay còn nhiều, Có nơi nuôi gày nuôi lợn được bcLO  nhiêu 
giết đ ể  cúng gần hết Trong kháng chiến, ở những vùng có
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bộ đội, có cơ quan của ta ở thi ta giúp đở nhân dân chữa 
bệnh đ ể  họ đd cúng bái. Bây giờ có nhiều bệnh viện, bệnh 
xá, ở biên giới có các đồng chí công an vủ trang củng giúp 
dân chữa bệnh rất tốt. Nhưng chưa phải là đã hết cúng 
bái mê tín. Vi đó là phong tục tập quán đã lâu đời. Muốn 
cải tạo pỉiong tục tập quán được tốty thi tuyên huấn phải 
làm, mà phải làm bền bỉ liẽn tục, làm dần dần, chứ không 
thể chủ quan nóng vội, muôn làm hết ngay một lúc.

Về mặt kinh tế, đồng bào miền núi nhiều nơi còn chưa 
biết tiết kiệm. Có bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. An, cúng, 
cưới xin đều chưa biết tiết kiệm. Nhiều nơi còn cấy chay 
chưa biết dùng phân. Không bỏ phân thi năng suất kém. 
Thuỷ lợi cũng còn kém. Bác có đi mấy chỗ, thi thấy rằng 
thuỷ lợi mà làm to như dưới xuôi thi khó, Nhưng làm 
thuỷ lợi nhỏ thỉ không khó lắm đâu. Những nơi khe núi, 
nếu minh biết đắp đập, cũng chứa đưỢc nước đ ể  lúc cần 
mở ra, Những chỗ như thế không phải là ít. ơ  Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Hà Giang, Ü . V . , .  đều có, nhưng cán bộ ta chưa 
chú ý. Thuỷ lợi kém thi mùa màng bấp bênh.

Các cồ, các chú cần hết sức chú ý vấn đề bảo vệ rừng. 
Nếu cứ đ ể  tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường 
phá một ít, công trường phá một íty thậm chí các đoàn 
thăm dò địa chất củng phá một ít, thỉ rất tai hại. Phá 
rừng thì dễy nhưng gây lại rừng thi phải mất hàng chục 
năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí 
hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống rất nhiều. Ta 
thường nói: ''Rừng vàng biển bạc\ Rừng là vàng nếu 
minh biết bảo vệ, xây dựng thi rừng rất quý.

Về giao thông ở miền núi, đường sá còn rất kém, C ố  
nhiên đắp đường lớn là do Trung ương phụ trách, Bộ 
Giao thông chịu trách nhiệm, Nhưng địa phương có thê 
làm những đường nhỏ. Làng này qua làng khác, thi xã
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tự động làm. Nhiều xã đã làm tốt. Nên làm  cho đổng bào 
thấy rõ lợi ích của việc làm thêm đường sá, tuyên truyền 
giải thích cho khéo, thi đồng bào tự làm  và làm  tốt

Nói tóm lại, cái gi phải làm?
Đoàn kết dân tộc, củng cốhợp tác xã, phát triển thủy 

lợiy mở mang đường sá, đẩy mạnh sản xuất.
Cái g i phảixoá?
- Mê tín hủ tục.
Cái g i cần phát triểnì
- Văn hoá giáo dục, vệ sinh phòng bệnh.
Các chú đều biết là miền núi nước ta chiếm một vị trí 

quan trọng đối với quốc phòng, đối với kinh tế. Vỉ vậy, 
Trung ương Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp là  các cấp 
uỷ Đảng, các uỷ ban địa phương, các cô, các chú, phải 
làm sao nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của đồng 
bào các dân tộc. Muốn như th ế  phải tổ  chức hỢp tác xã. 
Tổ chức, củng cố, phát triển hỢp tác xã nông nghiệp cho 
thật tốt, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm cho 
thật tốt. Làm đưỢc như vậy thi vừa nâng cao đời sống 
đồng bào các dân tộc, vừa góp phần cung cấp những thứ 
cần thiết cho Nhà nước. Nếu hỢp tác xã tổ  chức đưỢc tốtj 
được vững, thi đồng bào làm được nhiều việc, đẩy mạnh 
sản xuất lương thực, trồng cây công nghiệp, phát triển 
chăn nuôi, khai thác các thứ lâm sản quý, làm  thèm các 
ngành nghề, đ ể  tăng thu nhập cho hỢp tác xã, cải thiện 
đời sống cho xã viên, góp sức với Nhà nước đ ể  xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà. 
Muôn làm được như thế phải tuyên truyền huấn luyện 
cho tối, phải nói thiết thực rõ ràng đ ể  đồng bào d ễ  nghe, 
d ễ hiểu và làm được tối. vấn đề quan trọng nhất ở miền 
núi hiện nay là xây dựng hỢp tác xã cho tối, cảng c ố  cho 
t ố t ,  q u ả n  l ý  c h o  t ố t ,  l à m  t h u ỷ  lợi t ố t ,  p h á t  t r i ể n  g i a o
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thông giữa huyện này và huyện khác, giữa tỉnh này và 
tỉnh khác cho tốt,

Hiện nay có hàng chục vạn đồng bào miền xuôi lên 
tham gia phát triển kinh tế  miền núi. Đồng hào miền núi 
phải đoàn kết giúp đỡ đồng bào miền xuôi. Và đồng bào 
miền xuôi phải đoàn kết giúp đd đồng bào miền núi. Đó 
là  hai phía, đó là chính sách dân tộc của Đảng, Bác có 
nghe báo cáo thế này: đồng bào miền xuôi lên, đưỢc đồng 
bào miền núi giúp đd có nhiều cô'gắng, sản xuất tốt, ăn 
ở tốt với đồng bào địa phương. Nhưng có một s ố  rất ít 
đồng bào miền xuôi còn có những hành động không 
đúng, cho nên ảnh hưởng đến tinh đoàn kết anh em. Cái 
đó không p h ổ  biến lắm đ â U y  nhưng cũng có. Như thế là 
không tốt. Phải đoàn kết các dân tộc, phải đoàn kết 
thương yêu giúp đd lẫn nhau về mọi mặt.

Miền núi đối với quốc phòng rất quan trọng. Vi vâjy 
phải chăm lo đến việc củng cố  quốc phòngy duy tri trật tự 
trị an, đ ể  chủ động tiêu diệt nhanh chóng bọn biệt kích, 
đập tan âm mưu của bọn phản động. Cố nhiên đây là 
trách nhiệm chính của bộ đội, của công an biên phòng, 
của dân quân. Nhưng toàn Đảng, toàn dân đều có trách 
nhiệm giúp sức ũào việc đó, Điểm này ở miền núi làm  
cũng khá. Bác khen công an vũ trang, dân quăn du kích, 
đồng bào miền núi ở những nơi đã làm việc này tương 
đối tốt. Nhưng phải c ố  gắng hơn nữa,

Muốn làm đưỢc tốt những việc trên thi cán ồộ, đảng 
viên, đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang phải gương mẫu. 
Trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫuy phải 
tránh thói công thần. Trong các đồng chí cũ, có một sô' 
đồng chí cũ công thần rất nặng, Có bệnh công thần thi 
không chịu lắng nghe ý kiến quần chúng, không chăm lo 
đời sống của nhân dân. Công lao của một người dù to thế  
nào, so với công lao của nhân dân, so với công lao của hộ 
đội, v,v.,. thi cũng nhỏ bé như hạt bụiy chang thấm vào
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tuyên truyềìiy huấn luyện, văn hoá, giáo dục của các cơ, 
các chú phải kết hỢp chặt chẽ vớỉ ba cuộc vàn động đó, 
Công việc của các cô, các chú không phải đơn giần. Nhưng 
Bác nhắc lại là ìĩếu xuất phát từ nhiệt tinh cách mạng, 
thương yêu đồng bào thi nhất định sẽ làm tă. Đồng bào 
các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đùng thi đồng 
bào nghe, đồng bào làm và làm đưỢc.

Bác chúc Hội nghị thành công, thiết thực
Nhờ các cỗy các chú về địa phương nói Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Bác gửi lời thăm đồng bào, cán bộ, 
bộ đội, các cháu thanh niên, thiếu niêriy nh: đồng.

Hố Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 2000, t 11,  tr.127-138.

^ à ỉ  ễ iắ ỉ eh u ụ ện
tại ^ ạ i hũ^ Sư Ịxhạnt Jõà QĨẬỈ

Vi bận nhiều việc, Bác ít đến thăm nhà trường. Bác tự 
phê binh trước các cô giáo, thầy giáo, các cháu học sinh, 
các đồng chí cán bộ, công nhân viên. Các cô, các chú 
phải cảm ơn Tổng thống Câyta, vi hôm nay có Tổng 
thống đến thăm trường, Bác không thể không đến được. 
Nhân dịp này, Bác có lời cảm ơn các đồng chí chuyên gia  
Trung Quốc, Liên Xô và Tăn Tây Lan đến giúp đd các cô 
giáo, thầy giáo và giúp các cháu học tập.

Bây giờ Bác nói mấy ưu điểm của trường:
- Một là tất cả mọi người, các cô giáo, thầy giáo, các 

cán bộ, công nhân viên cũng như các cháu học sinh đều 
có tinh thần khắc phục khó khăn làm tròn nhiệm vụ. Đó 
là một điều tốt.
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- Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. 
Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất là quan 
trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thi có tài cũng 
vô dụng, Đạo đức cách mạng là triệt đê trung thành với 
cách mạng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân.

- Một ưu điểm nữa là phong trào thi đua ''hai tốr  ở 
đây làm khá. Bác nói rằng khá, chứ chưa phải trăm 
phần trăm tốt đâu nhé!

Hiện nay, có mấy trăm cô giáo, thầy giáo thanh niên 
xung phong đi miền núi, đ ể  đưa cái hiểu biết văn hóa lên 
cho đồng bào miền rẻo cao. Bác chỉ nói hai ví dụ:

Một cháu gái là giáo viên lên đãỵ, không biết tiếng nói 
và chưa hiêu phong tục tập quán của địa phương. Không 
có trường và không có học trò. Xóm này cách xóm kia rất 
xa, đi lại khó khăn. Cháu gái ấy đã nói rằng: Đảng và 
nhà trường đã phái lên đây, thì mình quyết phải làm 
tròn nhiệm vụ. Cháu đó đã cùng ăn, cùng Ậ cũng lao 
động với đồng hào, do đấy mà tuyên truyền cho b ố  mẹ và 
các cháu bé, vừa học tiếng địa phương. Làm như thế dần 
dần từng bước, cháu ấy đã xây dựng nên nhà trường hắn 
hoi. Đây là một cô giáo anh hùng.

Lại có một cháu trai, lên vùng rẻo cao. Trong bản có 
một cháu bé muốn học, nhưng vi bị hại chân không đi 
được. Thầy giáo hằng ngày tới nhà cõng cháu đó đến 
trường học. Đây là một thầy giáo anh hùng.

Hiện nay có hàng vạn học sinh tốt nghiệp lớp 7, lớp 10 
đã xung phong đi tham gia sản xuất ở các công trườngy 
ở miền núi: có 797 cháu cấp /, cấp II, cấp III học giỏi 
được giải thưởng. Trong phong trào ''Làm nghin việc t ố f  
có 40 vạn cháu thiếu nhi có nhiều thành tích.

Những kết quả tốt đó đều là công lao của nhà trường, 
của các cô giáo, thầy giáo, Vi vậy Bác có thê nói Bác đối 
với nhà trườngy đối với nền giáo dục của ta, tuy chưa 
phải là  trăm phần trăm mãn nguyện, nhưng càng ngày
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Bác càng bằng lòng hơn: năm nay bằng lòng hơn năm 
ngoái và sang năm chắc sẽ bằng lòng hơn năm nay.

Nhân đây, Bác k ể  một chuyện đ ể  so sánh, Quốc hội Mỹ 
có một ban trông nom trẻ con, ban ấy báo cáo rằ ng năm 
1963 hơn 1/5  trẻ con Mỹ từ 7 tuổi đến 10 tuổi đ ã  phạm  
tội: ăn trộm, ăn cắp, thậm chí giết người củng có, v,v,. 
Vậy thử hỏi: Mỹ văn minh hơn hay ta văn minh hơn? Ta 
có 40 vạn cháu ngoan mà Mỹ có 1 ¡5 trẻ em phạrrc tội. Ta 
có thể nói: ta văn minh hơn!

Lần trước đến thầm trường, Bác có nói hai điểm : Một 
là vệ sinh, hai là trồng cây. về vệ sinh ở đây còn kém! về 
trồng cây, Bác bảo nên trồng cây nhiều, Nhưng hiện nay 
cây sống ít. Do là vi các côj các chú tham trồng câv nhiều, 
nhưng không chăm bón cho tốt, ở trường này y cả thầy và 
trò có gần 4 nghìn rưởi người. Nếu mỗi năm một người 
trồng một cây là được gần 5,000 cây, Hai năm sẽ được 
gần 1 vạn cây, Nhưng trồng cây nào thi phải chăm bón 
cho tốt cây đó. Như thế, hơn là tham trồng nhiều mà kết 
quả ít, Các cô, các chú và các cháu phải làm cho vườn 
của trường thành một vườn hoa, vườn cây tươi đẹp.

Đã hứa với Bác thi phải làm, làm thi phải có lổ chức, 
Vệ sinh củng như trồng cây, có tô chức thi nhất định làm  
được tôi.

Bây giờ đến mấy việc Bác muốn nhắc nhở các đồng 
chí cán bộ và các cháu học sinh:

1- Trước hết là phải đoàn kết
Đoàn kết thật sựy giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, 

giữa trò và trò, giữa cán bô và conß nhân. Toàn thê nhà 
trường phải đoàn kết thành một khối, đoàn kết phải thật 
sự trăm phần trăm chứ không phải chỉ là đoàn kết miệng,

2- Các cháu học sính không nên học g ạ O y  không nên 
học vẹt, Bác không cần g iải thích học gạo, học vẹt là  th ế  
nào vì các cháu biết cả rồL Học phải suy nghĩ, học phải
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liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học 
với hành phải kết hợp với nhau.

3- Cần phải giữ gìn kỷ luật cho tốt, phải sạch sẽ, gọn 
gàng. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự 
do, chống lề mề, luộm thuộm,

4- Thầy cũng như trò, cán bộ căng như nhân viên, 
p hải thật thà yêu nghề minh, Có gỉ vẻ vang hơn là nghề 
đào tạo những th ế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? Người thầy giáo 
tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang 
nhất. Dù là tên tuổi không đăng trẽn háo, không đưỢc 
thưởng huân chương, song những người thầy giáo tôt là 
những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. 
Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thi 
làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vi vậy nghề 
thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang; ai có ý kiến 
không đúng về nghề thầy giáo, thi phải sửa chữa.

5- Một điểm nữa là các cháu gái chưa đưỢc giúp đd 
tối, Các cháu trai, cháu gái chưa thật sự coi nhau như 
anh  em, chị em ruột thịt trong một nhà. Trái lại, còn có 
ý ganh tị, bắt bẻ, sợ bạn học sính gái hơn minh thỉ mất 
th ể  diện ''anh hùng nam tử\ Cháu nào còn rơi rớt tư 
tưởng, tác phong ấy, thi cần phải sửa chữa.

Cô giáo, thầy giáo trong ch ế  độ ta cần phải góp phần  
vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, Phải có chí 
kh í cao thượng, phải ''tiên ưu hậu lạc' nghĩa là khó 
khăn thi phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thỉ 
hưởng sau thiên hạ. Đảy là đạo đức cách mạng.

6- Trong việc học tập củng như trong mọi việc, đảng 
viên và đoàn viên của nhà trường cần phải xung phong 
gương mẫu, phải giúp đở anh em, chị em cùng tiến bộ. Ö 
đây có ngót 4.000 học sinh, 1Ị 4 là cháu gái. Như thế là
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CÓ tiến bộ nhưng đương còn í t  Ngày nay ở các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nghề dạy học và nghề làm thuốc 
thi phụ nữ làm nhiều hơn,

Có 100 học sinh đồng bào thiểu số, Bác thấy vậy còn 
ít, cần dần dần có thêm.

Có 800 các cháu Miền Nam, như vậy là rất tốt, dần  
dần phải thêm nữa. Bởi vi chúng ta phải gắn liền nhiệm  
vụ ủng hộ Miền Nam với việc xây dựng miền Bắc. Vi vậy, 
ở Miền Bắc, trong mọi việc, việc dạy và học cũng thế, mọi 
người phải làm việc bằng hai đ ể  đền đáp cho đồng bào 
Miền Nam ruột thịt, Ö đây củng như các nghành khác, 
phải đào tạo cán bộ cho Miền Nam đ ể  đến ngày nước 
nhà thống nhất, các cháu ấy về góp phần xây dựng Miền 
Nam thân yêu,

Cuối cùrigy Bác mong các cổ, các chú và các cháu nhớ 
làm đưỢc những điều k ể  trên. Tất cả thầy trò, cán bộ, 
công nhân phải phấn khởi thi đua phát triển ưu điểm, 
sửa chữa khuyết điềm, làm  th ế  nào đ ể  nhà trường này 
chẳng những là trường sư phạm  mà còn là trường mô 
phạm  của cả nước.

Mổ Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2000, t.11, ’tr329-332.
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QẬ kiêềr úề mêje, lăm  aà æuài hảễt tếmỉ sAelt 
ễtạaiíể fd i, iũêẨt tê l (<Jríeít)

... Một người phải biết học nhiều ngưồi. Hơn nữa, cần 
làm cho món ăn tinh thần được phong phú, không nên 
bắt mọi ngưòi chỉ đưỢc ăn một món thôi. Cũng như vào
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vưòn hoa, cần cho mọi ngưòi được thấy nhiều loại hoa 
đẹp. Ta xây dựng con ngưòi cũng phải có ý định rõ ràng 
như nhà kiến trúc. ĐỊnh xây dựng ngôi nhà như thê nào 
rồi mới dùng gạch, vữa, vôi cát, tre gỗ... mà xây nên. 
Những gương người tôt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ 
là vật liệu quý để các chú xây dựng con ngưòi. Lấy gương 
tốt trong quần chúng nhân dân và cán bô đảng viên để 
giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần 
chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức 
thuyết phục rất lốn. Đó cũng là cách thực hành đường 
lối quần chúng trong công tác giáo dục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về cách viết cho quần 
chúng:

Các chú còn hay mắc cái tật nói chữ nhiều. Người ốm 
các chú gọi là ''bệnh nhân'\ Làm bệnh nhân thi oai hơn 
người ốm có phải không? Giúp đd thi các chú không thích 
bằng ''tương trđ\ Hỉnh như các chú tương trỢ Bác thỉ 
quan trọng hơn là giúp đd Bác! Tiếng Việt của ta rất 
phong phú, ta phải làm giàu thêm cho tiếng của ta, nhưng 
không nên vay mượn lu bù đ ể  ỉoè thiên hạ. Ngày xưa, ta 
còn bị thực dân cai trị, có những người không thạo tiếng 
mẹ đẻ, nói năng chẳng ai hiểu gi, lại cho minh là tri thức 
cao. Bây giờ ta độc lập rồi, đừng nên hắt chước những thói 
xấu của thời nô lệ. Ta là cán bộ cách mạng, ta nói và viết 
cho quần chúng nhân dân mà mọi người không hiểu ta 
nói cái gi, sao có thể gọi là cán bộ cách mạng được.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại, Ngưòi vừa xem báo thấy 
có tin đã làm xong cuốn N gử p h á p  tiếng Việt, Người nói: 

“£)ã tiếng Việt, lại còn ngữ pháp! Sao không gọi là 
''Mẹo tiếng Việt''ĩ Cái g i tiếng ta đã có và d ễ hiểu rồi 
thi đặt thêm ra làm gỉ? Mấy chú cải cách chữ Việt 
không khéo lại làm cho người ta khó hiểu thêm. Có
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tiếng ta dùng đã  quen rồi, các chú lại tự ý sửa đôi. Tại 
sao lạ i viết: Quốc hội họp kỳ thứ bốn?

Các chú đi hỏi các cụ mà xem. Xưa nay nhân dán ta 
vẫn nói thứ tư chứ ai nói thứ bốn bao g iờ r

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về việc vẽ cho quần chúng:
“Về rất quan trọng, Bác gần tám mươi tuôi rồi mà 

Bác còn nhớ hỉnh ảnh ông Tử Lộ đội gạo nuôi mẹ trong 
sách g iáo khoa ngày xưa. Nhân dân ta rất thích tranh 
vẽ, nhưng có những bức vẽ không ai hiểu gi cả. Hỉnh như 
mấy chú vẽ cho mình xem chứ không phải vẽ cho quần 
chúng. Vẽ con gái đi đánh giặc mà các chú bắt người ta 
phải mặc áo dài tha thướt và đội nón bài thơr

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cho xem một tò báo có 
hình vẽ ba cô du kích Hà Nội - Huế - Sài Gòn:

''Nếu các chú không tin, các chú thử đem hỏi các cháu 
gái ở mấy thành p h ố  này xem. Chắc các cháu sẽ bảo: Các 
chú vẽ ai chứ các cháu cầm súng đánh giặc, không bao 
giờ lại ăn mặc như th ế  !

Bác không giỏi về mỹ thuật nên có th ể không đánh g iá  
đúng tranh vẽ của các chú. Nhưng Bác nghĩ rằng nghệ 
thuật phải gần với cuộc sống, người vẽ không th ể tùy ý  
muốn tưởng tưỢng ra th ế  nào củng được, rồi quần chúng 
phê bình lại bảo người ta dô'f.

Trở lại những cuốh sách sắp làm, Người dặn thêm:
“Ve loại sách này, các chú không nên tham viết dài. 

Nhân dân ta có truyền thống k ể  chuyện ngắn gọn mà lại 
có duyên. Các chú phải học cách k ể  chuyện của nhân 
dân, nên kèm theo nhiều tranh vẽ d ễ hiểu mà đẹp, nhưng 
đừng vi vẽ nhiều mà tính g iá đắt quấ\

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về khuôn khổ cuốn sách, 
Ngưòi xem rất kỹ hàng chục cuôn sách loại viết về anh 
hùng, dũng sỹ, chiến sỹ thi đua mà chúng tôi đã đưa cho

BÁC HỒ VỚI tlÀ  NỘI

170



Người xem. Nói về khuôn khổ cuôn sách mà chúng tôi 
định lựa chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen:

“Cđc chú làm được khá nhiều và trình bày củng khá. 
Nhưng các chú có khuyết điểm là '’''mặc áo gấm đi đêm\ 
Các chú làm được nhiềuy lại không biết tuyên truyền giới 
thiệu cho nhiều người biết mà đọổ\

Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một cuôn sách đưa làm 
mẫu;

‘‘Loại sách mới, các chú nên làm theo khuôn khổ như 
th ế  này, không nên to quá, củng không nên nhỏ quá. Ngoài 
bia cần có dòng chữ ''Loại sách người tôt, việc tố f. Tên 
sách là gi thi mỗi ngành, mỗi giới chọn, các đồng chí lãnh 
đạo ngành, giới phải bàn tập thè đê đặt tên sách cho đúng, 
cho hay. Rồi phải có lời tựa nữa. Lời tựa này phải viết tập 
thể. Sau khi có sách rồi, các chú lại phải biết tuyên truyền 
giới thiệu trên báo và giới thiệu bằng mồm nữa.

Ngành, giới nào cũng phải làm công tác tuyên truyền 
giới thiệu. Và các chú nhớ ở trang đầu mỗi cuốn sách đều 
phải ghi một câu: ''Hoan nghênh bạn đọc phê binK'\ Từ 
nay trở đi trên sách hay trên báo, các chú nên luôn luôn 
có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốtj nhưng dù 
sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến 
thông minh có thể giúp cho các chú tiến bộ hơn. Không 
riêng g ỉ viết sách viết báOy mà công tác gi muốn làm tốt 
đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân.

Lâu nay, các chú tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 
Mác-Lẽnin như thế nào? Kết quả ra sao?'

Môt đồng chí báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
những việc đang làm:

“Cấc chú làm khá nhiều việc đấy. Nhưng có mấy điều 
Bác muốn biết rỗ hơn. Các chú dạy cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về chủ nghĩa Mác-Lêniriy chắc có nhiều 
người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu
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chủ nghĩa Mác-Lênin là th ế nào không? Theo Bác, hiểu 
chủ nghĩa MáC‘Lênin tức là cách mạng phân cùng cho 
việc gi, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm 
tròn nhiệm vụ, Không nên đào tạo ra những con người 
thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thê này y  cụ Lênin nói thê 
kia, nhưng nhiệm vụ của minh đưỢc giao quét nhà lại đ ể  
cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ,

Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như th ế  
nào không?'

Một đồng chí trả lòi: Thưa Bác, nhân dân ta có câu 
''tôi lửa tắt đèn có nhau'\

''Đúng là như vậy! Nhân dân ta từ lâu đã sông với nhau 
có tình có nghĩa như thế. Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và 
giáo dụCy tinh nghĩa ấy càng cao đẹp hơn, trở thành tinh 
nghĩa đồng bào, đồng chí, tinh nghĩa năm châu bốn biên 
một nhà, Hiểu chủ nghĩa Máxĩ-Lénin là phải sốhg với nhau 
có tinh có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sốhg không 
có tinh có nghĩa thỉ sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin 
được, Đó là điều thứ hai cần phải rõ.

Mấy chục năm nay, nhân dân ta thực hành chủ nghĩa 
Mác-Lênin bằng cách ra sức làm  tròn nhiệm vụ cách 
mạng và sống với nhau có tinh có nghĩa. Lấy gương người 
tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên 
ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin thiết thực nhất.

Về giáo dục thanh niên: các chú tuyên huấn có xem 
xét công tác giáo dục thanh niên không?

Đối với các cháu học ở trong nước và đi học nước 
ngoài, các chú giáo dục các cháu th ế  nào?'

Một đồng chí báo cáo về những việc đang làm. Chủ 
tich Hồ Chí Minh nhân xét:« «

“Thanh niên ta bây giờ giỏi lắm. Chỉ nói về đánh giặc, 
so với cuộc kháng chiến chống Pháp hơn mười năm về
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trước, cũng đã thấy con hơn cha rồi. Ta có câu '"'Con hơn 
cha là nhà có phúc \ Bác mong các cháu bây giờ và sau 
này càng giỏi thi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản được. Nhưng bên cạnh những điều đáng 
khen, vẫn còn những chuyện không xứng đáng với thanh 
niên ta, Trước đây, Bác và các chú bước vào con đường 
cách mạng, ai củng sẩn sàng nhận lấy hai cái này: một 
là ngồi tùy hai là lên máy chém. Ngoài cái được lớn là 
độc lập tự do cho nhân dân, Tổ quốc, không ai nghĩ sẽ 
giành phần danh lợi cho cá nhăn minh. Bây giờ ta đã có 
chính quyền rồi, hoàn cảnh đã khác trước. Một s ố  cháu 
khi phấn đấu vào Đoàn hay vào Đảng lại có ý nghĩ là đ ể  
được tín nhiệm, đ ể  mau được đề bạt lên lương! Phải uốn 
cày từ lúc cây non, đừng đ ể  cho tâm hồn các cháu bị vẩn 
đục vi chủ nghĩa cá nhân như thế,

Đối với các cháu học sinh đại họCy sau mấy năm học 
các cháu sẽ bước vào đời, trở thành những cán bộ có 
trinh độ văn hoá, khoa học khá. Nhưng các cháu ấy có 
biết cán bộ nghĩa là gi không? Các chú dạy các cháu rất 
nhiều điểu, nhưng có một điều phải thật rỗ: Làm cán bộ 
tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. 
Mấy chữ a, ỏ, c này không phải ai củng thuộc đảu, phải 
học mãi, học suốt đời mới thuộc được.

Mấy chục năm nay, nhân dân ta phải tập trung sức 
lực đ ể  đánh giặc cho nên về xây dựng đời sống ta chưa 
làm đưỢc nhiều. Nhưng đánh thắng giặc Mỹ rồi thi 
những việc chính của cách mạng là làm th ế nào giải 
quyết ngày càng tốt hơn những vấn đề: ăn, mặc, ở, đi lại, 
học hành, phòng và chữa bệnh..., tóm lại là không ngừng 
năng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 
Những điều lớp người này chưa làm xong thi lớp người 
sau phải tiếp tục làm. Các chú không nên nói cao xa mà 
phải nói rất cụ thể cho các cháu hiêu Ví dụ: các cháu học
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ngành xây dựng thi phải hiểu rằng nhân dàn ta còn 
thiếu nhiều nhà ở. Đi học ở nước ngoài thi phải học 
những cái hay cái tốt của hạn, đ ể  làm sao xây dựng được 
nhiều và nhanh những ngôi nhà thoáng mát, thuận tiện, 
hỢp khí hậu và rẻ tiền cho nhân dân. Nếu các cháu tốt 
nghiệp rồi, việc trước tiên lại lo sao cho minh có quần áo 
đẹp, có căn nhà riêng sang trọng làm tô ấm, thi công tác 
giáo dục của các chú không thê coi là có kết quả đượcỉ 

Bác nghe nói có cháu trước khi vào đại học đã có 
người yêu hoặc đã có vỢ, nhưng khi ''thành tàr rồi lại 
chê người cũ. Như th ế  là không có đạo đức, làm sao trở 
thành cán bộ tốt được!

Tuy vậy, những cái hư hỏng chỉ là s ố  ít. Nhà trường, 
đoàn thể và gia đinh hằng ngày phải biết phòng ngừa và 
đẩy lùi những cái không tốt đó cho các cháu. Phải thấy 
phần đông các cháu là tốt. cần lấy ngay những gương 
tốt đó của các cháu và những gương người tốt việc tốt 
trong nhân dân đ ể  giáo dục các cháu. Không nên nói lý 
luận suôn^\

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về công tác giáo dục lịch sử 
và nêu ra một sô" cuốn sách về lịch sử nưổc ngoài và 
truyện thần thoại nưổc ngoài:

“Cấc chú làm loại sách này cho ai đọc?
Bác không phản đối việc giáo dục cho thanh niên ta 

những hiểu biết về T hế giới, về lịch sử các nước, về những 
cái hay của loài người. Nhưng ta phải phân biệt cái gi 
nên làm trước, cái gi làm sau cho thiết thực và có ích. 
Trước kia, thực dân Pháp còn cai trị nước ta, có những 
người trí thức Việt Nam rất thông thuộc lịch sửy địa lý 
và các truyện thần thoại của nước Pháp, của Hy Lạp và 
La Mã. Nhưng khi hỏi đến các vị anh hùng là tổ tiên, 
ông cha minh, hỏi đến địa lý nước minh thỉ mù tịt. Nay
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ta độc lập, tự do rồi, cố  nhiên ta không đào tạo nên 
những con người như thế,

Tuy vậy y  Bác nhắc các chú điều này: Bây giờ do cuộc 
chống Mỹ, cứu nước của ta có một vị trí rất lớn đối với 
T hế giới, ta lại đánh thắng đ ế  quốc Mỹ, nên ngày càng 
có nhiều người nước ngoài tim hiểu rất kỹ về Việt Nam. 
Coi chừng, có nhiều người Việt Nam lại không hiêu rỏ 
lịch sử, đất nước, con người và những cái vốn rất quý 
háu của minh bằng những người nước ngoài. Nếu có 
tinh hinh như vậy, thi các chú làm công tác tuyên 
truyền giáo dục phải phụ tráchP'

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về công tác giáo dục cán bộ, 
đảng viên;

''Muốn giáo dục nhăn dâìiy làm cho mọi người đều tốt 
cả thi cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng 
ngày. Người xưa còn biết tu thản, mỗi buôi tối kiểm điểm 
minh và dùng hai cái lọ đỗ đen, đỗ trắng đê ghi việc tốt 
việc xấu. Đảng viên, cán hộ ta từ nhân dàn anh hùng mà 
ra, phải sống cho xứng với nhân dân và Đảng anh hùng.

Bác rất vui mừng thấy phần đông đảng viên, cán bộ 
ta đã tỏ ra xứng đáng với danh hiệu của minh. Nhưng 
củng có một s ố  trường hỢp khiến Bác không vui.

Trước đây, khi cách mạng còn trong bóng tối, hoặc 
khi còn ở chiến khu, chúng ta chỉ có hai hộ quần áo nău, 
đi công tác thi ba lô lên vai mà đi bộ.

Khó khăn, thiếu thốn, ốm đau ta đều dựa vào nhân 
dân. Nay tinh hình đã khác trước, Đời sống nhân dân 
khá hơn xưũy cán bộ ta ăn ở củng khá hơn, đi công tác có 
xe đạpy có ô tô nữa. Nhưng có một s ố  người không nhớ 
lúc hàn viy lại đ ể  cho chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Đã có 
xe rồiy lại ''phấn đấu' đ ể  có chiếc xe đẹp hơn, chiếm mất 
phần của người khác. Đã có nhà ở rồi, lại ''phấn đấu'' 
theo kiêu như th ế đ ể  có nhà đẹp hơn, Làm như vậy là trái
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với đạo đức cách mạng. Các chú có biết rằng dẫn tộc ta 
vĩ đại, Đảng ta vĩ đại, ta được anh em hầu bạn khắp  
năm châu yêu mến và ca ngợi là vi cái gi khòngì

Vì cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
do Đảng ta lãnh đạo là chí công vô tư, minh vi mọi người.

Từ nay về sau, nhân dân ta và Đảng ta phải giữ gìn 
và phát huy mãi mãi đạo đức trong sáng ấy. Một dân  
tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, 
có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ  
không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. 
Cho nên trong khi ta kiên trì và đẩy mạnh cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước, làm cho văn minh chiến thắng 
bạo tàn thì đồng thời phải loại trừ những cái xấu xa do 
ch ế  độ cũ đ ể  lại trong xã hội và trong mỗi con người.

Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải 
biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như 
hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ 
của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật 
xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta 
củng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần  
thiện trong con người nảy nở đ ể  đẩy lùi phần ác, chứ 
không phải đập cho tơi bời. Lấy gương người tốt, việc tốt 
đ ể  hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách 
tốt nhất đ ể  xây dựng Đảng, xây dựng các tô chức cách 
mạng, xây dựng con người mới, cuộc sô'ngjnâi”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quay sang hỏi một đồng chí: 
“Chú có biết người xưa đã có những cách giáo dục sâu 

sắc như th ế  nào không? Chú còn nhớ những chuyện Nhị 
thập tứ h iếu  không!

Bác gần tám mươi tuổi mà vẫn còn nhớ chuyện ông 
Lão Lai, vỢ chồng Quách Cự, chú bé Hán Lục Tích... 
hiếu thảo với cha mẹ như thê' nào. Những chuyện như
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th ế  ngày xưa cả những người không biết chữ cũng 
thuộc. Các chú phải biết rút kinh nghiệm. Học tập cách 
giáo dục của ông cha ta. Các chú có thê làm tốt hơrij vì 
đạo đức ngày nay cao rộng hơn: không phải chỉ có hiếu 
với b ố  mẹ, mà trung với nước, hiếu với dân. Đạo lỷ ngày 
xưa các cụ nêu lên không phải ai củng làm được, vì con 
người sống trong xã hội cũ là xã hội người đi áp bức bóc 
lột người, quan hệ giữa người với người là thường xấu. 
Bây giờ xã hội mới, không có áp bức bóc lột, ai củng có 
th ể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những 
gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là 
chuyện của nước ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn 
thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có 
thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra 
ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng 
sỹ, chiến sỹ thi đua. Đó là hàng triệu ''’người tốt việc tô'f' 
đang chống Mỹ, cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đang cùng nhau viết nên những trang sử vô cùng oanh 
liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào.

Nếu có điều gi chưa rõ thi các chú cứ nói. Ta sẽ bàn 
nữa. Nếu về thấy có điều gi nữa thi háo Bác biết, rồi lại 
bàn tiếp.

- Thế bao giờ thi các chú làm xong những cuốn sách 
đầu tiênr

Các đồng chí hứa với Ngưòi đến ngày 2 tháng 9.
''Trước khi in, các chú gửi cho Bác xem một sô' bài. 

Viết giản dị thôi và phải đủng sự thật. Không được bịa 
ra. Gửi cho Rác xem cả bia sách và một số  tranh vẽ các 
chú định làm. Ta làm những cuốn đầu tiên, rồi rút kinh 
nghiệm đê làm tốt hơn những cuốn sau nàỷ\

Hổ Chí Minh toàn tập,
NXB Chính trị Quốc gia.
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